
PHỤ LỤC 1
QUY CÁCH BIÊN TẬP

TAM TẠNG THÁNH ĐIỂN THƯỢNG TỌA Bộ

1. ĐÁNH SỐ THEO PHIÊN BẢN CST
Các bản kinh được đánh số lại theo hệ thống của Chattha Sangãyana 

Tipitaka (CST) nhằm hỗ trợ cho các học giả dễ dàng tra cứu khi đối chiếu các 
văn bản: Pãli, Anh, Việt hoặc các ngôn ngữ khác. Nguồn: www.tipitaka.org.

2. NGUỒN THAM KHẢO, ĐỐI CHIẾU HÁN VĂN
Nhằm hỗ trợ việc nghiên cứu các bản kinh, hoặc các đoạn kinh tương đương 

giữa bản Pãli và bản Hán, bộ Đại Chánh tân tu Đại tạng kỉnh (ĐCT) được sử 
dụng làm tài liệu chính để tham chiếu. Nguồn: http://cbeta.org/.

3. TÔN TRỌNG ÂM VẬN VÙNG MIỀN VÀ ĐẶC NGỮ CỦA MỘT 
SÓ DỊCH GIẢ

•

Ban Biên tập giữ nguyên âm vận và cách phiên âm do một số dịch giả có 
thẩm quyền sử dụng. Ví dụ: "Bản su”, "chính niệm,\ "chúng sinh：・. đối với các 
dịch giả miền Bắc; "Bổn sy"，“chánh niệm,\ "chúng sanh”.・. đối với các dịch 
giả miền Nam; Tỷ-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu), 
Tỳ-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng Thích 
Tuệ Sỹ), Tỳ-khưu (đối với bản dịch của Thượng tọa Chánh Thân), Tỷ-khiêu (đối 
với các dịch giả miền Bắc); Niết-bàn (đối với các dịch giả Bắc truyền), Níp-bàn 
(đối với một số dịch giả Nam truyền).

4. CHUẨN HÓA QUY CÁCH VIẾT HOA, VIẾT THƯỜNG, 
PHIÊN ÂM

Ấn bản lần này vẫn giữ nguyên văn từ, văn khí, văn mạch của dịch giả, chỉ 
hiệu chỉnh chính tả, dấu chấm câu; đồng thời chuẩn hóa quy cách viết hoa, viết 
thường, in nghiêng, cách sử dụng số từ, cách chú thích từ nguyên, từ phiên âm, 
dịch nghĩa.

4.1. Thuật ngữ, giai vị, giói phẩm, địa vị, chức vụ
4.1.1. Các thuật ngữ, thành ngữ, phương ngữ, khái niệm, học thuyết
- Viết thường toàn bộ các thuật ngữ. Ví dụ: phiền não, nghiệp báo, tâm, 

tâm sở, năm uẩn, năm thủ uẩn, năm triền cái, mười phiền não, v.v...
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- Viết thường các số từ đứng trước thuật ngữ Phật họcí Ví dụ: nhị đế, tam 
độc, tứ sinh, tứ niệm xứ, ngũ uẩn, ngũ căn, lục căn, lục độ, thất bảo, thất giác 
chi, bát công đức thủy, bát Thánh đạo, cửu thiền, thập pháp giới, v.v...

- Viết hoa chữ đầu của một học thuyếtí Ví dụ: luận thuyết “V6 nhân 
luận9\ thuyết “Luân hồi tịnh h6a”, v.v...

4.1.2. Các khái niệm, thuật ngữ từ tiếng nước ngoài: Viết thường và 
in nghiêng toàn bộ các thành tố, Ví dụ: tâm (citta), ý (jnana), thức (yinnãnà), 
giới (s〃Q), định (samãdhí), tuệ (pannã), v.v...

4.1.3. Các thuật ngữ phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết thườnệ toàn 
bộ các thành tố và giữa chúnẹ có gạch nối. Ví dụ: na-do-tha9 do-tuần, yêt-ma9 
thiền-na, đàn-việt, đàn-tín, kiết-già, v.v...

4.1.4. Các danh từ riêng vừa phiên âm vừa dịch nghĩa: Viết hoa thành 
tố đầu và giữa chúng có gạch nối. Ví dụ: Ni-kiền-tử, Xá-lợi-tử, v.v...

4.1.5. Các từ chỉ quả vị đặc biệt, giai vị, địa vị, chức vụ, học vị: Viết 
hoa thành tố đầu. Ví dụ: Chánh đẳng giác, Nhất lai, Tôn giả, Hiền giả, Thiền sư, 
Pháp su, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư cô? Trụ trì, Giáo sư, v.v... Nếu 
các từ được phiên âm từ tiếng nước ngoài thì giữa các thành tố có gạch nối. Ví 
dụ: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Vô đưNiêt-bàn, v.v...

4.1.6. Đại từ chỉ đức Phật, Bồ-tát như Ta, Người, Ngài đưực viết hoa. 
Ví dụ: "Này các Tỷ-kheo? Ta nhắc các ông rằng.・・”

4.1.7. Viết hoa các đức hiệu của Phật Ví dụ: Như Lai, ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ,...

4.2. Danh từ riêng
4.2.1. Nhân danh, địa danh: Viết hoa toàn bộ các thành tố nhân danh, 

địa danh, địa vực, địa du, địa chính trị, phương vị, Các từ chỉ loại hình địa danh 
thì viết thườngí Ví dụ: Đại sư Trí Quang, thành phố Lạc Dương, vùng đất Giao 
Châu, châu Âu, miền Tây Nam, hướng Đông Bẳc, phía Bắc,

4.2.2. Nhân danh, địa danh và tên một số cây, loài hoa, chỉm quý 
đặc biệt được phỉẽn âm từ tiếng nước ngoài: Viết hoa thành tố đầu và giữa 
chúng có gạch nối. Ví dụ: Phật Thích-ca, Bồ-tát Di-lặc, Đại Ca-diếp, Tôn giả 
A-nan? thành Xá-vệ, nước Ma-kiệt-đà, cội Bồ-đề, Sa-la song thọ, hoa Mạn-thù- 
sa, chim Ca-lăng-tần-già,...

4.2.3. Nhân danh, địa danh do phiên âm hoặc dịch nghĩa được đặt trong 
dấu ngoặc đơn ngay sau nhân danh, địa danh có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài. Ví 
dụ: Khi đêm đã gần mãn, Pancasikha (Ngũ Kế) thuộc gandhabba (càn-thát-bà) đến 
thăm đức Phật tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc).

4.2.4, Các danh từ phiên âm bị tỉnh lirợc í6tiếp đầu ngũ*" được viết 
lại chuẩn mực để không bị phản nghĩa hoặc sai nghĩa (ngoại trừ làm thuận vần 
trong thi kệ). Ví dụ: "Di-dà" sửa thành "A-di-dà”.
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4.3. Mạo từ tôn xưng
Viết thường các mạo từ tôn xưng như “dức”, "b3c”, "dấng”, thuờng 

đứng trước hồng danh Phật và Bồ-tát. Ví dụ: đức Phật, đức Thế Tôn, đấng Toàn 
Giác, bậc Chánh Đẳng Giác, bậc Vượt Bờ, bậc Chiến Thắng, bậc Thiện Thệ, 
bậc Đã Thấy Đã Biết ^

4.4. Tựa kỉnh và tựa tác phẩm
4.4.1. Tựa kỉnh trong một bộ: Viết hoa chữ đầu và in nghiêng. Ví dụ: 

Kỉnh Căn bản pháp mônf Kinh Du hành
4.4.2. Tác phẩm: Viết hoa chữ đầu và danh từ riêng, đồng thời in 

nghiêng. Ví dụ: Kỉnh Trường bộ, Kinh Dược Sư, Kinh A-di-dà, Luận Duy 
thức tam thập tụng, Đức Phật và Phậtphápf An Nam chỉ lược.

4.4.3. Tác phẩm tiếng nước ngoài: Viết hoa các thực từ (danh từ, tính 
từ, động từ) và viết thường các hư từ (mạo từ, giới từ, liên từ). Ví dụ: The 
Buddha and His Teachings, Buddhist Psychological Ethics (Ắ Translation of 
the Dhammasangani).

5. CÁCH VIẾT CHỮ VÀ SỐ TRONG VĂN BẢN
5.1. Viết bằng chữ các số trong chánh văn. Ví dụ: Tám thắng xứ, mười 

ba già-nạn, một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo.
5.2. Viết bằng số ờ cước chú và trong các bài dẫn luận. Ví dụ: Có 15 

pháp, tức là 5 căn (tín, tấn, niệm, định, tuệ) được thanh tịnh theo 3 cách.
5.3. Áp dụng số Ả-rập đối với ngày, tháng, năm sinh, năm mất của người 

và giữa ngày, tháng, năm có gạch nối ngắn. Ví dụ: Ngày 15-4-1963.
5.4. Ghi đầy đủ các con số chỉ năm sinh và năm mất của người. Ví dụ: 

Bồ-tát Thích Quảng Đức (1897-1963).
5.5. Tỉnh lược phần trùng ỉặp đầu đối với các con số chỉ khoảng thời 

gian trong cùng một thế kỷ hay thiên niên kỷ. Ví dụ: Không viết 1930-1932, 
mà viết 1930-32.

5.6. Tỉnh lược số kệ, số trang (trong cước chú)
・ Các kệ từ 108-115 được viết 108-15.
- Trang 254-256 được viết là 254-56.
- MI. 276-278 được viết là M. I. 276-78.

6. CÁCH CHÚ THÍCH
6.1. Chú thích theo ấn bản Pãli của PTS

6.1.1. Tên tập + (số tập) + số trang.
- s. I. 70 (Samyutta Nikãya, tập L trang 70).
- Sn. 140 (Suttanipãía, trang 140).
- J. I. 389 ựãtaka, tập I, trang 389).
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- Vin. II. 287 (Vỉnaya, tập II, trang 287).
- Vbh. 351 (Vibhanga, trang 351).
- Kv. 401 (Kathãvatthu, trang 401).
- DA. I. 41-2 (Dĩgha Nikãya Atthakathã. tập I, trang 41 đến 42).

6.1.2. Tên tập + sổ kệ
- Dh. V. 10 (Dhammapada, kệ số 10).
- Sn. V, 600 (Suttanipãta. kệ số 600).
- Thag. V. 1196 (Theragãthã, kệ số 1196).

6.1.3. Tên tập + nhóm + số thứ tự kỉnh + đoạn
- s. 56.25: 1 (Samyutta Nikãya, nhóm 56, kinh 25, đoạn 1).
6・2. Chú thích theo ấn bản tiếng Anh
Tất cả bản kinh, luật? luận bằng tiếng Anh được ghi trong Thánh điển Phật 

giáo Thượng Tọa bộ đêu do PTS xuât bản. Các thông tin vê người dịch, nơi xuât 
bản, nhà xuât bản, năm xuât bản, tham khảo ở phân Phụ lục.

- GS. II. 42 nghĩa là The Book of the Gradual Sayings, vol. II? p. 42.
- PC. 338, n. 1 nghĩa là Points of Controversy (A Translation of the 

Kathãvatthù). p. 338, note 1.
6.3. Chú thích tên bài kinh kết hợp với tên tập kinh cùng với 

(chương) + phẩm và số hiệu của bài kinh
Kinh Tham ái (It. I. L §1) nghĩa là Kinh Tham ải này nằm trong Kinh Phật 

thuyêt như vậy, chương I, phâm I, kinh sô l.
Kỉnh Châu báu (Sn. II. §l) nghĩa là Kinh Châu báu này nằm trong Kinh 

tập. phẩm n, kinh số l.
Kỉnh Bãhiya (Ud.I. §10) nghĩa là Kỉnh Bãhiya này nằm trong Kỉnh Phật 9 -J e f

tự thuyêt, phâm I, kinh sô io.
6・4. Chú thích tên kỉnh: Kết hợp ấn bản Pãli và tiếng Việt
-D. 22, Mahãsatipatthãna Sutta (Kỉnh Đại niệm xứ), Nghĩa là Trường bộ. 

kinh số 22, tên kinh trong tiếng Pãli là Mahãsatipatthãna Sutta, tên tiếng Việt 
là "Kinh Đại niệm xứ."

-D. I, H3, Sonadanda Sutta (Kinh Chủng Đức). Nghĩa là Trường bộ, tập 
I, trang 113, Kinh Sonadanda Sutta băng tiêng Pãli và Kinh Chủng Đức băng 
tiếng Việt.

6.5. Trật tự của chú thích trong kỉnh có nguồn gốc Pãli
Pãli (viết tắt là P.), Sanskrit (viết tắt là S.), Hán (viết tắt là H.), Anh (viết 

tắt là E.). Ví dụ: Quang Âm thiên (P. Ãbhassara, s. Ãbhãsvara, H.光音天，E. 
The Radian gods).
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6.6. Chú thích theo Hán văn
6.6.1. Tên kỉnh biệt dịch được nêu ra trước
-Phạm võng lục thập nhị kiến kinh 梵網六十二見經(T.01. 0021. 

0264a20). Nghĩa là kinh này thuộc ĐCTf tập 01; 0021 là số hiệu của kinh biệt 
dịch trên; trang 0264, cột a, dòng thứ 20.

-Phật thuyết Nguyệt dụ kỉnh 彳弗吉克目喻經(T.02. 0121. 0544Ồ12). Nghĩa 
là kinh này thuộc ĐCTf tập 02; 0121 là số hiệu của kinh biệt dịch trên; trang 
0544, cột dòng thứ 12.

6.6.2. Tên kỉnh trong bộ được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho bộ 
Trường A-hàm kỉnh và Trung A-hàm kinh.

-Phạm động kinh 梵動經(Z01. 0001.21. 0088bl2). Nghĩa là kinh này 
thuộc ĐCT, tập 01; 0001 là số hiệu của bộ Trường A-hàm kinh. 21 là số thứ tự 
của kinh trong bộ Trường A-hàm kinh; trang 0088, cột b, dòng thứ 12.

-Cầu pháp kinh 求港經(roi. 0026.88. 0569c23). Nghĩa là kinh này 
thuộc ĐCT, tập 01; 0026 là số hiệu của bộ Trung A-hàm kinh. 88 là số thứ tự của 
kinh trong bộ Trung A-hàm kinh; trang 0569, cột c, dòng thứ 23.

6.6.3. Tên bộ kỉnh được nêu ra trước. Phần lớn áp dụng cho các bộ 
TạpA-hàm, Biệt dịch TạpA-hàm, Tăng nhấtA-hàm, vì nội dung kinh chỉ đề cập 
đến số thứ tự, không có tựa đề kinh.

-Tạp.B(r.02. 0099.1136. 0299c06). Nghĩa la kinh này thuộc ĐCTf tập 
02; 0099 là số hiệu của bộ Tạp A-hàm kinh, 1136 là số thứ tự của kinh trong bộ 
Tạp A-hàm kinh; trang 0299, cột c, dòng thứ 06.

-Biệt Tạp.別屣(T.02. 0100.111. 0414al8). Nghĩa là kinh này thuộc 
ĐCT, tập 02; 0100 là số hiệu của bộ Biệt dịch Tạp A-hàm kỉnh. 111 là số 
thứ tự của kinh trong bộ Biệt dịch Tạp A-hàm kinh; trang 0414, cột a, dòng 
thứ 18. '

6.6.4. Tên kỉnh và phẩm được nêu ra trước. Phàn lớn áp dụng cho các 
bộ kinh có nhiều phẩm như Pháp củ kỉnh hoặc các bộ kinh Đại thừa.

-Pháp củ kinh “Nê.oàn phẩm” 法句經泥范曲(T.04. 0210.36. 
0573a23). Nghĩa là kinh này thuộc ĐCT, tập 04, 0210 là số hiệu của Pháp cú 
kinh. uNê-hoàn phẩm^^ thứ 36, trang 0573, cột a, dòng thứ 23.

6.6.5. Tên bộ luận được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các 
bộ luận.

-A-tỳ-đạt-ma Tập dị môn túc luận 阿毘達磨集異門足論,(T.26. 1536.12. 
0416a22). Nghĩa là bộ luận này thuộc ĐCT, tập 26; 1536 là số hiệu của A-tỳ- 
đạt-ma Tập dị môn tủc luận, phẩm thứ 12; trang 0416, cột a, dòng thứ 22.

6.6.6. Chú thích hai kinh liên tiếp và chi tiết hóa số dòng
-Tăng.增(7.02. 0125.11.7-8. 0566c22-0567a04). Nghĩa là kinh này 

thuộc ĐCT. tập 02; 0125 là số hiệu của Tăng nhất A-hàm kinh. 11 là số thứ tự 
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của “Bất đãi phẩm”, số 7-8 là kinh số 7 và kinh số 8; 0566c22-0567a04 tức là 
từ trang 0566, cột c, dòng 22 đến trang 0567, cột a, dòng 4.

二板.雜(T.02. 0099.9-10. 0002a02-12). Nghĩa là kinh này thuộc ĐCT. 

tập 02; 0099 là số hiệu của bộ Tạp A-hàm kỉnh, 9-10 là kinh số 9 và kinh số 10; 
0002a02-12 tức là trang 0002, cột a, từ dòng 2 đến dòng 12.

7. NHUẬN SẮC VÀ HIỆU CHỈNH
Bộ phận dò Thánh tạng nhuận sắc và bổ túc thêm một số từ, ngữ, đoạn vào 

chánh vãn do đánh máy thiếu hoặc nhầm. Các từ, ngữ, đoạn được bổ túc cũng 
dựa theo cách dụng ngữ của chính dịch giả trong dịch phẩm.

Một số từ, đoạn được dịch giả thêm vào cho rõ ý nghĩa trước đây được đặt 
trong ngoặc đơn, nay Ban Biên tập thông nhât đặt chúng trong ngoặc vuông [] 
để phân biệt giữa kinh văn gốc và các từ, đoạn được thêm vào sau này.

Các chú thích có sẵn trong dịch phẩm vốn được dịch từ bản dịch tiếng Anh 
do các dịch giả PTS thực hiện được hiệu chỉnh cho đầy đủ, đồng thời cũng có 
bổ sung thêm nguồn tham khảo chữ Hán từ Đại Chảnh tạng và Nam truyền 
Đại tạng kinh.

Trong mỗi bộ đều có tài liệu tham khảo ở phần Phụ lục, nhằm giúp các nhà 
nghiên cứu xác định được nguồn dịch và tham chiếu của các cước chú.

về từ “PAli” (theo hệ thống Kaccãyana) hoặc PăỊi (theo hệ thống Moggallãna) 
đều được sử dụng trong Tam tạng Thánh điển Phật giảo Thượng Tọa bộ. Các 
nhà nghiên cứu và biên tập Tam tạng tại Tích Lan và PTS phần lớn đều dùng 
"Pgli" theo hệ thống đầu. Hòa thượng Thích Minh Châu cũng dùng "Pãli"・ Để 
nhất quán, chư Tôn đức Phật giáo Việt Nam sử dụng từ uPãliv cho tất cả các bài 
liên hệ, riêng trong các dịch phẩm cùa Tỳ-khxru Indacanda, vẫn giữ cách dùng 
từ "P毗 của dịch giả.

Tuy đã cẩn trọng nhưng không sao tránh khỏi sai sót, kính mong các bậc 
thức giả hoan hỷ rộng lượng chỉ giáo, góp phần cho sự hoàn thiện TTTĐPGVN.

Mọi sự góp ý, xin gởi về địa chỉ email của Viện: vncphvn@gmail.com.
Trân trọng cảm ơn.

BAN BIÊN TẬP
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DANH MỤC TIỂU BỘ (KHUDDAKA NIKÃYA) CỦA CÁC ẤN BẢN

STT
VIỆT NAM 

(16 TẬP)
TÍCH LAN 

(17 TẬP)

MIẾN ĐIỆN, 
PTS & CST 

(18 TẬP)

THÁI LAN & 
CAMPƯCHIA 

(15 TẬP)

CBETA 
(15 TẬP)

1 Tiểu tụng Khuddakapãtha Khuddhakapãtha Khuddhakapãtha 小誦經

2 Kinh Pháp cú Dhammapada Dhammapada Dhammapada 法句經

3 Kinh Phật tự thuyết Ưdãna Udãna Udãna 自說經

4
Kinh Phật thuyết 
như vậy

Itivuttaka Itivuttaka Itivuttaka 如是語經

5 Kinh tập Suttanipãta Suttanipãta Suttanipãta 經集

6 Chuyện Thiên cung Vimãnavatthu Vimãnavatthu Vimãnavatthu 天宮事經

7 Chuyện Ngạ quỷ Petavatthu Petavatthu Petavatthu 餓鬼事經

8 Trưởng lão Tăng kệ Theragãthã Theragãthã Theragãthã 長老偈經

9 Trưởng lão Ni kệ Theõgãthã Therigãthã Therigãthã 長老尼偈經

10 Chuyện Tiền thân Jataka Jataka Jataka 本生經

11 Diễn giải Niddesa Niddesa Niddesa 義釋

12 Phân tích đạo Patisambhidãmagga Patisambhidãmagga Patisambhidãmagga 無礙解道

13 Thánh nhân ký sự Apadãna Apadãna Apadãna 譬喻經

14 Phật sử Buddhavamsa Buddhavarụsa Buddhavamsa 佛種姓經

15 Hạnh tạng Cariyãpitaka Cariyãpitaka Cariyãpitaka 所行藏經
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16 Nettipakarana Nettipakarana

17 Petakopadesa Petakopadesa

18 Milinda vấn đạo Milindapaữha
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KINH PHẬT Tự THUYẾT

KINH PHẬT Tự THUYẾT (UDANA,自說經，VERSES OF UPLIFT)

PHẨM / KINH PÃLI HÁN ANH KÝ HIỆU SÓKỆ

PHẨM THỨ NHẤT: 
GIÁC NGỘ

BODHIVAGGA 菩提品
ENLIGHTEN­
MENT CHAPTER

Ud. I. §1-10 
(10 kinh)

1-10
(10 kệ)

Kinh thứ nhất về 
cội Bồ-đề Pathamabodhisutta —, i. ưd. I. §1 1

Kinh thứ hai về cội 
Bồ-đề Dutiyabodhisutta 二 ii. Ud. L §2 2

Kinh thứ ba về cội 
Bồ-đề Tatiyabodhisutta 三 iii. ưd. I. §3 3

Kinh Huhunka Huhunkasutta 四 iv. Ud. I. §4 4

Kinh Bà-la-môn Brãhmanasutta 五 V. Ud. I. §5 5

Kinh Mahãkassapa Mahãkassapasutta 六 vi. ưd. I. §6 6

Kinh Ajakalapaka Ajakalapakasutta 七 vii. ưd. I. §7 7

Kinh Sangamaji Sangamajisutta 八 viii. ưd. I. §8 8

Kinh Kẻ bện tóc Jatilasutta 九 ix. ưd. L §9 9

Kinh Bãhiya Bãhiyasutta 一 0 X. ưd. I. §10 10

PHẨM THỨ HAI: 
MUCALINDA

MUCALINDAVAGGA 目真鄰 

陀品

MUCALINDA
CHAPTER

Ud. IL §1-10 
(10 kinh)

11-20
(10 kệ)

Kinh Mucalinda Mucalindasutta —, i. Ud. IL§1 11

Kinh Vua Rặịasutta 二 ii. Ud. IL §2 12
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Kinh Cây gậy Dandasutta 三 iii. Ưd. II. §3 13

Kinh Tôn kính Sakkãrasutta 四 iv. Ud. II. §4 14

Kinh Cư sĩ nam Ưpãsakasutta 五 V. Ud. IL §5 15

Kinh Phụ nữ có thai Gabbhinĩsutta 六 vi. ưd. II. §6 16

Kinh Con trai độc 
nhất Ekaputtakasutta 七 vii. Ud. II. §7 17

Kinh Suppavãsã Suppavãsãsutta 八 viii. ưd. II. §8 18

Kinh Visãkhã Visãkhãsutta 九 ix. Ud. II. §9 19

Kinh Bhaddiya Bhaddiyasutta 一 0 X. ưd. II. §10 20

PHẨM THỨ BA:
NANDA

NANDAVAGGA 難陀品
NANDA
CHAPTER

Ud.IIL§l-10
(10 kinh)

21-30
(10 kệ)

Kinh Kết quả của 
nghiệp

Kammavipãkạjasutta —, i. ưd. III. §1 21

Kinh Nanda Nandasutta 二 ii. Ud. III. §2 22

Kinh Yasoja Yasojasutta 三 iii. ưd. IIL §3 23

Kinh Sãriputta Sãriputtasutta 四 iv. ưd. HI. §4 24

Kinh
Mahãmoggallãna Mahãmoggallãnasutta 五 V. ưd. III. §5 25

Kinh Pilindavaccha Pilindavacchasutta 六 vi. Ud. III. §6 26

Kinh Cảm hứng của 
Thiên chủ Sakka Sakkudãnasutta 七 vii. ưd. IIL §7 27

Kinh Người có hạnh 
khất thực Pindapãtikasutta 八 viii. Ud. IIL §8 28

Kinh Nghề nghiệp Sippasutta 九 ix. ưd. IIL §9 29

Kinh Thế giới Lokasutta 一 0 X. ưd. III. §10 30

PHẨM THỨ TƯ: 
MEGHIYA

MEGHIYAVAGGA 彌醯品
MEGHIYA
CHAPTER

Ud. IV. §1-10 
(10 kinh)

31-40
(10 kệ)

Kinh Meghiya Meghiyasutta —■ i. ưd. IV. §1 31
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Kinh Tháo động Uddhatasutta 二 ii. Ud. IV. §2 32

Kinh Người chăn bò Gopãlakasutta 三 iii. Ưd. IV. §3 33

Kinh Cái đánh của 
dạ-xoa Yakkhapahãrasutta 四 iv. ưd. IV. §4 34

Kinh Con voi Nãgasutta 五 V. ưd. IV. §5 35

Kinh Pindola Pindolasutta 六 vi. Ud. IV. §6 36

Kinh Sãriputta Sãriputtasutta 七 vii. ưd. IV. §7 37

Kinh Sundarĩ Sundarĩsutta 八 viii. ưd. IV. §8 38

Kinh upasena upasenasutta 九 ix. ưd. IV. §9. 39

Kinh sự an tịnh của 
Sãriputta Sãriputtaupasamasutta -O X. ưd. IV. §10 40

PHẨM THỨ NĂM: 
TRƯỞNG LÃO 
SONA

SONAVAGGA
蘇那長 

老品

THE ELDER
SONA CHAPTER

Ud. V. §1-10 
(10 kinh)

41-50
(10 kệ)

Kinh Thân ái hơn Piyatarasutta —, i. Ud. V. §1 41

Kinh Thọ mạng ngắn Appãyukasutta 二 ii. Ud. V. §2 42

Kinh Người hủi 
Suppabuddha Suppabuddhakutthisutta 三 iii. Ud. V. §3 43

Kinh Thiếu niên Kumãrakasutta 四 iv. ưd. V. §4 44

Kinh Ngày trai giới uposathasutta 五 V. Ud. V. §5 45

Kinh Sona Sonasutta ;- vi. Ud. V. §6 46

Kinh Kankhãrevata Kankhărevatasutta 七 vii. ưd. V. §7 47

Kinh Chia rẽ Tăng 
chúng Sanghabhedasutta 八 viii. Ud. V. §8 48

Kinh Lời nhiếc mắng Sadhãyamãnasutta 九 ix. ưd. V. §9 49

Kinh CũỊapanthaka CũỊapanthakasutta 一 O X. Ud. V. §10 50
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PHẨM THỨ SÁU: 
SANH RA ĐÃ MÙ JACCANDHAVAGGA 生育品

JACCANDHA
CHAPTER

Ud. VI. §1-10 
(10 kinh)

51-60
(10 kệ)

Kinh Từ bỏ thọ hành Ayusankharossajj anasutta —, i. ưd. V. §1 51

Kinh Bảy vị bện tóc Sattajatilasutta 二 ii. Ud. VL §2 52

Kinh Quán sát Paccavekkhanasutta 三 iii. ưd. VI. §3 53

Kinh thứ nhất về 
ngoại đạo Pathamanãnãtitthiyasutta 四 iv. ưd. VI. §4 54

Kinh thứ hai về 
ngoại đạo Dutiyanãnãtitthiyasutta 五 V. ưd. VI. §5 55

Kinh thứ ba về 
ngoại đạo Tatiyanãnãtitthiyasutta 六 vi. Ud. VI. §6 56

Kinh Subhũti Subhũtisutta 七 vii. Ud. VI. §7 57

Kinh Người kỹ nữ Ganikãsutta 八 viii. ưd. VI. §8 58

Kinh Lao vào Ưpãtidhãvantisutta 九 ix. ưd. VI. §9 59

Kinh Xuất hiện Uppajjantisutta 一。 X. ưd. VI. §10 60

PHẨM THỨ BẢY: 
NHỎ

CŨLAVAGGA 小品
THE LITTLE 
CHAPTER

Ud. VIL 
1-10 

(10 kinh)

61-70
(10 kệ)

Kinh thứ nhất 
về Lakundaka 
Bhaddiya

Pathamalakundaka- 
bhaddiyasutta

—, i. ưd. VII. §1 61

Kinh thứ hai 
về Lakundaka 
Bhaddiya

Dutiyalakundaka- 
bhaddiyasutta

二 ii. Ud. VIL §2 62

Kinh thứ nhất về 
chúng sanh Pathamasattasutta 三 iii. Ud. VIL §3 63

Kinh thứ hai về 
chúng sanh Dutiyasattasuta 四 iv. Ud. VII. §4 64

Kinh khác về 
Lakundaka 
Bhaddiya

Aparalakundaka- 
bhaddiyasutta 五 V. ưd. VII. §5 65

Kinh Ái được diệt Tanhãsankhayasutta 六 vi. ưd. VIL §6 66



PHỤ LỤC 3 » 1179

Kinh Đoạn diệt 
chướng ngại Papancakhayasutta 七 vii. ưd. VII. §7 67

Kinh Kaccãna Kaccãnasutta 八 viii. ưd. VII. §8 68

Kinh Giếng nước Ưdapãnasutta 九 ix. Ud. VII. §9 69

Kinh Ưdena ưdenasutta 一。 X. ưd. VII. §10 70

PHẨM THỨ TÁM: 
DÂN LÀNG 
PÃTALI

PÃTALIGÃMIYAVAGGA
波吒離村 

人品

PÃTALIGÃMA
CHAPTER

Ud. VIII. 
§1-10 
(10 kinh)

71-80
(10 kệ)

Kinh thứ nhất liên 
hệ đến Niết-bàn

Pathamanibbãnapati- 
samyuttasutta

—­ i. ưd. VIII. §1 71

Kinh thứ hai liên hệ 
đến Niết-bàn

Dutiyanibbãnapati- 
samyuttasutta

二 ii. ưd. VIII. §2 72

Kinh thứ ba liên hệ 
đến Niết-bàn

Tatiyanibbãnapati- 
samyuttasutta

三 iii. Ud. VIII. §3 73

Kinh thứ tư liên hệ 
đến Niết-bàn

Catutthanibbãnapati- 
samyuttasutta 四 iv. ưd. VIII. §4 74

Kinh Cunda Cundasutta 五 V. ưd. VIII. §5 75

Kinh Dân làng 
Pãtali Pãtaligãmiyasutta 六 vi. ưd. VIII. §6 76

Kinh Con đường rẽ Dvidhãpathasutta 七 vii. ưd. VIII. §7 77

Kinh Visãkhã Visãkhãsutta 八 viii. ưd. VIII. §8 78

Kinh thứ nhất về 
Dabba Pathamadabbasutta 九 ix. ưd. VIII. §9 79

Kinh thứ hai về 
Dabba Dutiyadabbasutta 一 O X. ưd. VIII. §10 80

Lưu ý:
* Tên kinh tiếng Pãli dựa theo bản CST.
* Tên kinh tiếng Hán dựa theo CBETA (N.26. 0010. 0057a05-0172al2).
* Tên kinh tiếng Anh dựa theo bản dịch: The Minor Anthologies of the Pali Canon (Part 11): 

Udãna\ Verses of Uplift and Itivuttaka: As It Was Said, tr. by F. L. Woodward (London: PTS, 1948).
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KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY

KINH PHAT THUYẾT NHU VAY (ITTVUTTAKA,如果聖經,AS IT WAS SAID)

PHẨM / KINH PÃLI HÁN ANH KÝ HIỆU SÓKỆ

CHƯƠNG THỨ NHÁT EKAKANIPÃTA 一集 I. THE ONES
It. 1.1. §1-27 
(27 kinh) 1-27

PHẨM THỨ NHẤT PATHAMAVAGGA 第一品
CHAPTER I: 
SURETY

It 1.1. §1-10 
(10 kinh)

1-10

Kinh Tham ái Lobhasutta —* i. It. LL§1 1

Kinh Sân hận Dosasutta 二 ii. It. 1.1. §2 2

Kinh Si mê Mohasutta 三 iii. It. 1.1. §3 3

Kinh Phẫn nộ Kodhasutta 四 iv. It. 1.1. §4 4

Kinh Gièm pha Makkhasutta 五 V. It. 1.1. §5 5

Kinh Kiêu mạn Mãnasutta 六 vi. It. 1.1. §6 6

Kinh Liễu tri tất cả Sabbaparinnãsutta 七 vii. It. I. L §7 7

Kinh Liễu tri kiêu mạn Mãnaparinnãsutta 八 viii. It. 1.1. §8 8

Kinh Liễu tri tham áỉ Lobhaparinnãsutta 九 ix. It. 1.1. §9 9

Kinh Liễu tri sân hận Dosaparìnnãsutta 一 0 X. It. 1.1. §10 10

PHẨM THỨ HAI DUTIYAVAGGA 第二品
CHAPTER II:
THE ONES

It I. IL §1-10 
(10 kinh)

11-20

Kinh Liễu tri si mê Mohaparinnãsutta —, i. It. I. IL §1 11
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Kinh Liễu tri phẫn nộ Kodhapariníìãsutta 二 ii. It. I. IL §2 12

Kinh Liễu trí gièm pha Makkhaparinnãsutta 三 iii. It. L IL §3 13

Kinh Vô minh triền cái Avijj ãnĩvaranasutta 四 iv. It. I. IL §4 14

Kinh Ái kiết sử Tanhasamyoj anasutta 五 V. It. L IL §5 15

Kinh thứ nhất về hữu học Pathamasekhasutta vi. It. I. IL §6 16

Kinh thứ hai về h€ru học Dutiyasekhasutta 七 vii. It. I. IL §7 17

Kinh Phá hòa hợp Tăng Sanghabhedasutta 八 viii. It. I. II. §8 18

Kinh Hòa hợp Tăng Sanghasãmaggĩsutta 九 ix. It. I. IL §9 19

Kinh Tâm độc ác Padutthacittasutta 一 O X. It. L IL §10 20

PHẨM THỨ BA TATIYAVAGGA 第三品
CHAPTER III:
THE ONES

It I. III. §1-7 
(7 kinh)

21-27

Kinh Tịnh thiện Pasannacittasutta —* i. It. I. IIL§1 21

Kinh Tâm từ Mettasutta 二 ii. It. I. III. §2 22

Kinh Hai lợi ích Ưbhayatthasutta 三 iii. It. I. III. §3 23

Kinh Đống xương Atthipunjasutta 四 iv. It. L III. §4 24

Kinh Nói láo Musãvãdasutta 五 V. It. I. III. §5 25

Kinh Bố thí Dãnasutta 六 vi. It. I. III. §6 26

Kinh Tu tập tâm từ Mettãbhãvanãsutta 七 vii. It. I. III. §7 27

CHƯƠNG THỨ HAI DUKANIPẢTA 二集 IL THE TWOS
It. IL §1-10
(22 kinh)

28-49

PHẨM THỨ NHẤT PATHAMAVAGGA 第一品 CHAPTER I It IL I. §1-10 
(10 kinh)

28-39

Kinh Trú khổ Dukkhavihãrasutta —■ i. It. IL I. §1 28

Kinh Trú lạc Sukhavihãrasutta 二 ii. It. IL I. §2 29
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Kinh Làm cho hối hận Tapanĩyasutta 三 iii. It. II. L §3 30

Kinh Không làm cho 
hối hận Atapanĩyasutta 四 iv. It. IL I. §4 31

Kinh thứ nhất về giới Pathamasĩlasutta 五 V. It. II. I. §5 32

Kinh thứ hai về giới Dutiyasĩlasutta 六 vi. It. IL I. §6 33

Kinh Nhiệt tâm Ãtãpĩsutta 七 vii. It. II. I. §7 34

Kinh thứ nhất về không 
lừa dối

Pathamanakuhana- 
sutta 八 viii. It. II. I. §8 35

Kinh thứ hai về không 
lừa dối Dutiyanakuhanasutta 九 ix. It. IL I. §9 36

Kinh Nhiều hỷ lạc Somanassasutta 一 0 X. It. II. I. §10 37

PHẨM THỨ HAI DUTIYAVAGGA 第二品 CHAPTER II
It IL IL §1-12 
(12 kinh)

38-49

Kinh Suy tầm Vitakkasutta —• i. It. IL IL §1 38

Kinh Thuyết pháp Desanãsutta 二 ii. It. IL IL §2 39

Kinh Minh Vijjasutta 三 iii. It. IL IL §3 40

Kinh Thối đọa khỏi trí tuệ Pannãparihĩnasutta 四 iv. It. IL IL §4 41

Kinh Pháp trắng Sukkadhammasutta 五 V. It. II. IL §5 42

Kinh Khồng sanh Ajatasutta vi. It. IL IL §6 43

Kinh Niết-bàn giới N ibbãnadhãtusutta 七 vii. It. IL IL §7 44

Kinh Thiền tịnh Patisallãnasutta 八 viii. It. IL IL §8 45

Kinh Lợi ích của học tập Sikkhãnisamsasutta 九 ix. It. IL II. §9 46

Kinh Tỉnh thức Jagariyasutta 一 0 X. It. IL IL §10 47

Kinh Đọa lạc vào khổ 
cảnh Ãpãyikasutta —*―- xi. It. IL IL §11 48

Kinh Tà kiến Ditthigatasutta 一二 xii. It. IL IL §12 49
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CHƯƠNG THỨ BA TIKANIPÃTA 三集
III. THE
THREES

It. IILL §1-50
(50 kinh)

50-99

PHẨM THỨ NHẤT PATHAMAVAGGA 第一品 CHAPTER I It. IILL §1-10
(10 kinh)

50-59

Kinh Căn bản Mũlasutta —, i. It. III. L§1 50

Kinh Giới Dhãtusutta 二 ii. It. III. I. §2 51

Kinh thứ nhất về các thọ Pathamavedanãsutta 三 iii. It. III. I. §3 52

Kinh thứ hai về các thọ Dutiyavedanãsutta 四 iv. It. III. I. §4 53

Kinh thứ nhất về tầm cầu Pathamaesanãsutta 五 V. It. III. I. §5 54

Kinh thứ hai về tầm cầu Dutiyaesanãsutta —1. vi. It. III. I. §6 55

Kinh thứ nhất về lậu hoặc Pathamaăsavasutta 七 vii. It. III. I. §7 56

Kinh thứ hai về lậu hoặc Dutiyaãsavasutta 八 viii. It. III. I. §8 57

Kinh Khát ái Tanhãsutta 九 ix. It. III. I. §9 58

Kinh Thế lực của Ác ma Mãradheyyasutta 一 0 X. It. III. I. §10 59

PHẨM THỨ HAI DUTIYAVAGGA 第二品 CHAPTER II
It IILIL§l-10 
(10 kỉnh)

60-69

Kinh Phước nghiệp sự Punnakiriyavatthu- 
sutta

—■ i. It. III. IL §1 60

Kinh Mắt Cakkhusutta 二 ii. It. III. IL §2 61

Kinh Căn Indriyasutta 三 iii. It. III. IL §3 62

Kinh Thời gian Addhãsutta 四 iv. It III. IL §4 63

Kinh Ác hạnh Duccaritasutta 五 V. It. III. IL §5 64

Kinh Thiện hạnh Sucaritasutta vi. It. III. II. §6 65

Kinh Thanh Tịnh Soceyyasutta 七 vii. It. III. IL §7 66

Kinh Tịnh mặc Moneyyasutta 八 viii. It. III. IL §8 67
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Kinh thứ nhất về tham Pathamarãgasutta 九 ix. It. III. II. §9 68

Kinh thứ hai về tham Dutiyarãgasutta 一 0 X. It. III. II. §10 69

PHẨM THỨ BA TATIYÁVAGGA 第三品 CHAPTER III
It. III.IIL§110
(10 kinh)

70-79

Kinh Tà kiến Micchãditthikasutta -' i. It. III. III. §1 70

Kinh Chánh kiến Sammãditthikasutta 二 ii. It. III. III. §2 71

Kinh Xuất ly Nissaraniyasutta 三 iii. It. III. III. §3 72

Kinh An tịnh hơn Santatarasutta 四 iv. It. III. HI. §4 73

Kinh Con trai Puttasutta 五 V. It. III. III. §5 74

Kinh Không mưa Avutthikasutta 六 vi. It. III. III. §6 75

Kinh Hy vọng được lạc Sukhapatthanãsutta 七 vii. It. III. III. §7 76

Kinh Biến hoại Bhidurasutta 八 viii. It. III. III. §8 77

Kinh Kết giao tùy theo 
bản chất

Dhãtusosamsandana- 
sutta

九 ix. It. III. III. §9 78

Kinh Tổn giảm Parihãnasutta 一。 X. It. III. III. §10 79

PHẨM THỨ TƯ CATƯTTHAVAGGA 第四品 CHAPTER IV
It. IILIV.§l-10 
(10 kinh) 80-89

Kinh Suy tầm Vitakkasutta -' i. It. III. IV. §1 80

Kinh Cung kính Sakkãrasutta 二 ii. It. III. IV. §2 81

Kinh Tiếng nói của chư 
thiên

Devasaddasutta 三 iii. It. III. IV. §3 82

Kinh Năm tướng xuất 
hiện trước

Pancapubbanimitta- 
sutta 四 iv. It. III. IV. §4 83

Kinh Lợi ích cho nhiều 
người

Bahujanahitasutta 五 V. It. III. IV. §5 84

Kinh Tùy quán bất tịnh Asubhãnupassĩsutta 六 vi. It. III. IV. §6 85

Kinh Tuần tự hành trì 
giáo pháp

Dhammãnudhamma- 
patipannasutta 七 vii. It. III. IV. §7 86
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Kinh Tác thành mù Andhakaranasutta 八 viii. It. III. IV. §8 87

Kinh Cấu uế trong thân Antarãmalasutta 九 ix. It. III. IV. §9 88

Kinh Devadatta Devadattasutta 一 o X. It. III. IV. §10 89

PHẨM THỨ NĂM PANCAMAVAGGA 第五品 CHAPTER V
It. IILV. §1-10 
(10 kinh)

90-99

Kinh Tín thành tối thượng Aggappasãdasutta —• i. It. III. V. §1 90

Kinh Nghề nuôi sống Jivikasutta 二 ii. It. III. V. §2 91

Kinh Viền y Tăng-già-lê Sanghatikannasutta 三 iii. It. III. V. §3 92

Kinh Lửa Aggisutta 四 iv. It. III. V. §4 93

Kinh Quán sát Ưpaparikkhasutta 五 V. It. III. V. §5 94

Kinh Dục sanh khởi Kămũpapattisutta 六 vi. It. III. V. §6 95

Kinh Trói buộc của dục Kãmayogasutta 七 vii. It. III. V. §7 96

Kinh Giới tốt lành Kalyãnasĩlasutta 八 viii. It. III. V. §8 97

Kinh Bố thí Dãnasutta 九 ix. It. III. V. §9 98

Kinh Ba minh Tevijjasutta 一 0 X. It. III. V. §10 99

CHƯƠNG THỨ TƯ CATUKKANIPÃTA 四集
IV. THE 
FOURS

It. IV. § 1-13 
(13 kinh)

100-112

Kinh Pháp tế tự Bà-la- 
môn

Brãhmanadhamma- 
yãgasutta

-' i It. IV. §1 100

Kinh Được lợi dễ dàng Sulabhasutta 二 ii. It. IV. §2 101

Kinh Diệt tận lậu hoặc Ãsavakkhayasutta 三 iii. It. IV. §3 102

Kinh Sa-môn hay Bà- 
la-mồn

Samanabrãhmana- 
sutta 四 iv. It. IV. §4 103

Kinh Đầy đủ giới Sĩlasampannasutta 五 V. It. IV. §5 104

Kinh Ái sanh Tanhuppãdasutta 六 vi. It. IV. §6 105
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Kinh Có Phạm thiên Sabrahmakasutta 七 vii. It. IV. §7 106

Kinh Rất có lợi ích Bahukãrasutta 八 viii. It. IV. §8 107

Kinh Lừa đảo Kuhasutta 九 ix. It. IV. §9 108

Kinh Dòng sông Nadĩsotasutta 一 0 X. It. IV. §10 109

Kinh Hành Carasutta —•—k xi. It. IV. §11 110

Kinh Đầy đủ giới Sampannasĩlasutta 一二 xii. It. IV. §12 111

Kinh Thế giới Lokasutta 一二 xiii. It. IV. §13 112

Lưu ý:
* Tên kinh tiếng Pãli dựa theo bản CST.
* Tên kinh tiếng Hán dựa theo CBETA (N.26. 0011. 0173a05-0290a09).
* Tên kinh tiếng Anh dựa theo bản địch: The Minor Anthologies of the Pali Canon (Part II): 

Udãna: Verses of Uplift and Itivuttaka: As It Was Said, tr. by F. L. Woodward (London: PTS, 1948).
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KINH TẬP

KINH TẬP (SƯTTANIPÃTA,經集,ANTHOLOGY OF DISCOURSES)

PHẨM / KINH PÃLI HÁN ANH KÝ HIỆU SÓKỆ

PHẨM THỨ NHẤT
-PHẨM RẮN URAGAVAGGA 蛇品

THE SERPENT 
CHAPTER

Sn. I. §1-12 
(12 kinh)

1-223
(223 kệ)

Kinh Rắn Uragasutta 蛇經 The Serpent Sutta Sn. L§1 1-17

Kinh Dhaniya Dhaniyasutta 陀尼耶經
With the Cattle­
Owner Dhaniya Sn. I. §2 18-34

Kinh Con tê 
ngưu một sừng

Khaggavisãnasutta 犀牛經

The Rhino Hom: 
A Teaching for the 
Hermit-minded

Sn. I. §3 35-75

Kinh
Kasibhãradvãja

Kasibhãradvậj asutta
耕田婆羅墮 

闍經

The Farmer 
Bharadvaja

Sn. I. §4 76-82

Kinh Cunda Cundasutta 淳陀經 To the Smith Cunda Sn. I. §5 83-90

Kinh Bại vong Parãbhavasutta 敗亡經 Disaster Sn. I. §6 91-115

Kinh Kẻ bần tiện Vasalasutta 賤民經
Who Is the 
Outcaste?

Sn. I. §7 116-142

Kinh Tâm từ Mettasutta 慈經 Loving-Kindness Sn. I. §8 143-152

Kinh Hemavata Hemavatasutta 雪山（夜叉）經

The Buddha 
Teaches Sãtãgira 
and Hemavata the 
Yakkhas

Sn. I. §9 153-182

Kinh ÃỊavaka ÃỊavakasutta 曠野（夜叉）經
With the Yakkha 
ÃỊavaka Sn. L§10 183-194

Kinh Thắng trận Vijay asutta 征勝經

Victory over 
Fascination with 
Bodies

Sn. I. §11 195-208



1190 ❖ KINH TIỂU Bộ

Kinh Ẩn sĩ Munisutta 牟尼經
The Sage Inwardly 
Silent Sn.I. §12 209-223

PHẨM THỨHAL
PHẲM NHỎ CỮLAVAGGA 小品

THE LESSER
CHAPTER

Sn. IL §1-14
(14 kinh)

224-406
(183 kệ)

Kinh Châu báu Ratanasutta 寶經 The Threefold Gem Sn. IL §1 224-241

Kinh Hôi thối Ămagandhasutta 臭穢經

Food and the 
True Meaning of 
“Stench”

Sn. IL §2 242-255

Kinh Xấu hổ Hirisutta 慚經
“Conscience” and 
so on Sn. IL §3 256-260

Kinh Điềm lành hay 
Kinh Cát tường Mangalasutta 吉祥經

The Greatest Good 
Fortune Sn. IL §4 261-272

Kinh Sũciloma Sũcilomasutta 針毛夜叉經
To the Yakkha 
Sũciloma Sn. IL §5 273-275

Kinh Hành Chánh 
pháp

Dhammacariyasutta 法行經
Wrong Conduct in 
the Bhikkhu's Life Sn. IL §6 276-285

Kinh Theo pháp Bà- 
la-môn

Brãhmanadhammika- 
sutta

婆羅門法經

How Brahmins 
Lived by the 
Dharma

Sn. IL §7 286-317

Kinh Chiếc thuyền Nãvãsutta 船經 Dharma as a Boat Sn. IL §8 318-325

Kinh Thế nào là giới? Kimsĩlasutta 何謂戒經
What Is Good 
Conduct? Sn. IL §9 326-332

Kinh Đứng dậy Utthãnasutta 起立經
Wake up! Make an 
Effort! Sn. IL §10 333-336

Kinh Rãhula Rãhulasutta 羅喉羅經 Teaching Rãhula Sn. IL §11 337-344

Kinh Vangĩsa Vangĩsasutta 鵬耆舍經
VangTsa\ Questions, 
Buddha's Answer Sn. IL §12 345-360

Kinh Du hành chơn 
chánh

Sammãparibbãịanĩya- 
sutta

正普行經
Perfection in the 
Wandering Life Sn. IL §13 361-377

Kinh Dhammika Dhammikasutta 曇彌迦經

To Dhammika: The 
Pure Hearkeners, 
Conduct

Sn. IL §14 378-406

PHẨM THỨ BA-
PHẨM LỚN

MAHÃVAGGA 大品
THE GREAT 
CHAPTER

Sn. IIL§1-12
(12 kinh)

407-771
(365 kệ)

Kinh Xuất gia Pabbạjjãsutta 出家經
The Leaving Home 
of Gotama Sn. III. §1 407-426
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Kinh Tinh cần Padhãnasutta 精勤經
The Striving of 
Gotama Sn. III. §2 427-451

Kinh Khéo thuyết Subhãsitasutta 善說經 The Well-Spoken Sn. III. §3 452-456

Kinh Sundarika 
Bhãradvậja

Sundarikabhãradvãj a- 
sutta

孫陀利迦婆羅 

墮闍經

To Sundarika- 
Bharadvaja on 
Offerings

Sn. III. §4 457-490

Kinh Mãgha Mãghasutta 摩伽經
To Mãgha on 
Giving Sn. III. §5 491-514

Kinh Sabhiya Sabhiyasutta 薩毘耶經 Sabhiya's Questions Sn. III. §6 515-552

Kinh Sela Selasutta 施羅經

To Sela and His
Praise of the
Buddha

Sn. III. §7 553-578

Kinh mũi tên Sallasutta 箭經 Dart of Death Sn. III. §8 579-598

Kinh Vãsettha Vãsetthasutta 婆私吒經
To Vasettha on Who
Is a Brahmin Sn. III. §9 599-661

Kinh Kokãliya Kokãliyasutta 拘迦利耶經
To Kokãliya on the 
Results of Slander Sn. III. §10 662-683

Kinh Nãlaka Nãlakasutta 那羅迦經

The Sages Asita 
and Nălaka and the 
Buddha's Advice

Sn. III. §11 684-728

Kinh Hai pháp tùy 
quán

Dvayatãnupassanã- 
sutta 二種隨觀經

Observation of
Dualities Sn. III. §12 729-771

PHẨM THỨ Tư- 
PHẨM NHÓM TÁM

ATTHAKAVAGGA 八頌經品
THE CHAPTER
OF EIGHTS

Sn. IV 
§1-16 
(16 kinh)

772-981
(210 kệ)

Kinh về dục Kãmasutta 欲經
Objects, Desires and 
Pleasures

Sn. IV. §1 772-777

Kinh Hang động 
tám kệ Guhatthakasutta 窟八偈經

The Eight on the 
Body as a Cave Sn. IV. §2 778-785

Kinh Sai lạc tám kệ Dutthatthakasutta 瞋怒八偈經

The Eight on the 
Corruptions of the 
Mind

Sn. IV. §3 786-793

Kinh Thanh tịnh 
tám kệ Suddhatthakasutta 淨八偈經 The Eight on Purity Sn. IV. §4 794-801

Kinh Tối thắng 
tám kệ

Paramatthakasutta 第一八偈經
The Eight on the 
Ultimate

Sn. IV. §5 802-809



1192 ❖ KINH TIÊU Bộ

Kinh Già Jarasutta 老經 Ageing and Decay Sn. IV. §6 810-819

Kinh Tissa 
Metteyya

Tissametteyyasutta 帝須彌勒經

To Tissametteyya on 
the Disadvantages 
of Sex

Sn. IV. §7 820-829

Kinh Pasũra Pasũrasutta 波須羅經

Being Overbold, the 
Disadvantages of 
Debate

Sn. IV. §8 830-840

Kinh Mãgandiya Mãgandiyasutta 摩健地耶經
Mãgandiya Learns 
the Muni's Life.

Sn. IV. §9 841-853

Kinh Trước khi bị 
hủy hoại

Purãbhedasutta 死前經

"Before Breaking- 
up”: A Muni's 
Qualities

Sn. IV. §10 854-867

Kinh Tranh luận Kalahavivãdasutta 鬥静經
Arguments and 
Disputes Sn. IV. §11 868-883

Kinh Những vấn đề 
nhỏ bé

CũỊabyũhasutta 小集積經
Smaller Discourse 
on Quarrelling Sn. IV. §12 884-900

Kinh Những vấn đề 
to lớn

Mahãbyũhasutta 大集積經
Greater Discourse 
on Quarrelling Sn. IV. §13 901-920

Kinh Con đường 
mau chóng Tuvatakasutta 迅速經 The Quick Way Sn. IV. §14 921-940

Kinh Chấp trượng Attadandasutta 執杖經

"Assuming 
Forcefdlness” and
so on

Sn. IV. §15 941-960

Kinh Sãriputta Sãriputtasutta 舍利弗經
Sãriputta Asks the
Buddha Sn. IV. §16 961-981

PHẨM THỨ NĂM
-PHẨM CON 
ĐƯỜNG ĐI ĐẾN 
BỜ KIA

PÃRÃYANAVAGGA 彼岸道品
THE WAY TO THE
BEYOND

Sn.v.§l-19 
(16 câu hỏi, 
3 bài kệ)

982­
1155
(174 kệ)

Bài kệ mở đầu Vatthugãthã 序偈
The Prologue 
Telling the Story Sn. V. §1 982­

1037

Câu hỏi của thanh 
niên Ajita

Aj itamãnavapucchã
阿耆多學童 

所問
Ajita's Questions Sn. V. §2 1038­

1045

Câu hỏi của thanh 
niên Tissa Metteyya

Tissametteyya- 
mănavapucchã

帝須彌勒學童 

所問

Tissamettaya's 
Questions Sn. V. §3 1046­

1048

Câu hỏi của thanh 
niên Punnaka

Punnakamanava- 
pucchã

富那迦學童 

所問

Purmaka's
Questions

Sn. V. §4 1049­
1054
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Câu hỏi của thanh 
niên Mettagũ

Mettagũmãnava- 
pucchã

彌多求學童 

所問
Mettagu's Questions Sn. V. §5 1055­

1066

Câu hỏi của thanh 
niên Dhotaka

Dhotakamănava- 
pucchã

度多迦學童 

所問

Dhotaka's
Questions Sn. V. §6 1067­

1074

Câu hỏi của thanh 
niên Ưpasĩva

Ưpasĩvamãnava- 
pucchã

優波私婆學童 

所問
upaslva's Questions Sn. V. §7 1075­

1082

Câu hỏi của thanh 
niên Nanda

N andamãnavapucchã 難陀學童所問 Nanda's Questions Sn. V. §8 1083­
1089

Câu hỏi của thanh 
niên Hemaka

Hemakamãnava- 
pucchã

醯摩迦學童 

所問
Hemaka's Questions Sn. V. §9 1090­

1093

Câu hỏi của thanh 
niên Todeyya

Todeyyamãnava- 
pucchã

刀提耶學童 

所問

Todeyya's 
Questions

Sn. V. §10 1094­
1097

Câu hỏi của thanh 
niên Kappa Kappamãnavapucchã 劫波學童所問 Kappa's Question Sn. V. §11 1098­

1101

Câu hỏi của thanh 
niên Jatukanni

Jatukannimanava- 
pucchã

闍都乾耳學童 

所問

Jatukanni5s
Questions

Sn. V. §12 1102­
1106

Câu hỏi của thanh 
niên Bhadrãvudha

Bhadrãvudhamãnava- 
pucchã

跋陀羅浮陀學 

童所問

Bhadrãvudha^
Question Sn. V. §13 1107­

1110

Câu hỏi của thanh 
niên Udaya u dayamãnavapucchã

優陀耶學童 

所問
Udaya's Questions Sn. V. §14 1111­

1117

Câu hỏi của thanh 
niên Posãla

Posãlamãnavapucchã
布沙羅學童 

所問
Posãla's Question Sn. V. §15 1118­

1121

Câu hỏi của thanh 
niên Mogharaja

Mogharaj amãnava- 
pucchã

莫伽羅闍學童 

所問

Mogharaja^ 
Question Sn. V. §16 1122­

1125

Câu hỏi của thanh 
niên Pingiya

Pingiyamãnava- 
pucchã

賓祇耶學童 

所問
Pihgiya's Question Sn. V. §17 1126­

1129

Các kệ ngôn kết 
luận tán thán con 
đường đi đến bờ kia

Pãrãyanatthutigãthã 彼岸道讚頌偈

Epilogue: In Praise 
of the Way to the 
Beyond

Sn. V. §18 1130­
1136

Các kệ ngôn tường 
thuật con đường đi 
đến bờ kia

Pãrãyanãnugĩtigãthã 彼岸道結語偈

Pihgiya's Song 
of the Way to the
Beyond

Sn. V. §19 1137­
1155

Lưu ý:
* Tên kinh tiếng Pãli dựa theo bản CST.
* Tên kinh tiếng Hán dựa theo CBETA (N.27. 0012. 0001a05-0320a03).
* Tên kinh tiếng Anh dựa theo bản dịch: Anthology of Discourses (Sutta Nỉpãta), tr. by Laurence 

Khantipalo Mills (SuttaCentral, 2015).
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CHUYỆN THIÊN CƯNG

CHUYỆN THIÊN CƯNG (VIMÃNAVATTHƯ,天客事經,STORIES OF THE MANSION)

PHẨM / KINH PÃLI HÁN ANH KỶ HIỆU SÓKỆ

A. LÂU ĐÀI Nữ GIỚI ITTHIVIMÃNA 女天宮
Vv. § 1-50 
(50 chuyện)

856 
bài kệ

I. PHẨM SÀNG TỌA PITHAVAGGA 椅子品 I.
Vv.L§l-17 
(17 chuyện)

1-156
(156 kệ)

1
Chuyện thứ nhất về 
Lâu đài có sàng tọa

Pathamapĩthavimãna- 
vatthu

椅子天宮一
First Chair 
Mansion Vv. I. §1 1-7

2 Chuyện thứ hai về 
Lâu đài có sàng tọa

Dutiyapĩthavimãna- 
vatthu

椅子天宮二
Second Chair
Mansion Vv. I. §2 8-14

3
Chuyện thứ ba về 
Lâu đài có sàng tọa

Tatiyapĩthavimãna- 
vatthu

椅子天宮三
Third Chair
Mansion Vv.L §3 15-22

4
Chuyện thứ tư về 
Lâu đài có sàng tọa

Catutthapĩthavimãna- 
vatthu

椅子天宮四
Fourth Chair 
Mansion

Vv. I. §4 23-30

5
Chuyện lâu đài có 
con voi

Kunj aravimãnavatthu 象天宮
Elephant 
Mansion

Vv. I. §5 31-42

6
Chuyện thứ nhất 
về Lâu đài có chiếc 
thuyền

Pathamanãvãvimãna- 
vatthu

船天宮一 Boat Mansion Vv. I. §6 43-52

7
Chuyện thứ hai về 
Lâu đài có chiếc 
thuyền

Dutiyanãvãvimăna- 
vatthu

船天宮二
Second Boat 
Mansion

Vv. I. §7 53-62

8
Chuyện thứ ba về 
Lâu đài có chiếc 
thuyền

Tatiyanãvãvimãna- 
vatthu

船天宮三
Third Boat 
Mansion

Vv.I. §8 63-74

9
Chuyện lâu đài có 
ngọn đèn

Dĩpavimãnavatthu 燈火天宮
Lamp
Mansion

Vv. I. §9 75-84
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10
Chuyện lâu đài do 
cúng mè

T i ladakkhinavimãna- 
vatthu 胡麻供養天宮

Gift of Sesame 
Mansion Vv. I. §10 85-92

11
Chuyện thứ nhất về 
Lâu đài trinh phụ

Pathamapatibbatã- 
vimãnavatthu 貞淑女天宮一

Devoted Wife
Mansion Vv. I. §11 93-100

12
Chuyện thứ hai về 
Lâu đài trinh phụ

Dutiyapatibbatã- 
vimãnavatthu

貞淑女天宮二

Second
Devoted Wife
Mansion

Vv. L§12 101-107

13
Chuyện thứ nhất về 
Lâu đài nàng dâu

Pathamasunisã- 
vimănavatthu

嫁婦天宮一
Daughter-in­
Law Mansion Vv. L §13 108-115

14
Chuyện thứ hai về 
Lâu đài nàng dâu

Dutiyasunisãvimãna- 
vatthu 嫁婦天宮二

Second 
Daughter-in­
Law Mansion

Vv. I. §14 116-123

15
Chuyện lâu đài của 
Uttarã Uttarãvimãnavatthu 鬱多羅女天宮

Uttara5s
Mansion Vv. I. §15 124-136

16
Chuyện lâu đài của 
Sirimã Sirimãvimãnavatthu 師利摩女天宮

Sirima's
Mansion Vv. L §16 137-149

17
Chuyện lâu đài của 
Kesakãiĩ Kesakãrĩvimãnavatthu 結髮女天宮

Kesakan's
Mansion Vv. I. §17 150-156

II. PHẨM CITTALATÃ CITTALATÃVAGGA 兹她拉他園品 IL Vv・ 18-28 
(11 chuyện)

157-285 
(129 kệ)

1
Chuyện lâu đài của 
nữ tỳ Dãsivimãnavatthu 下婢天宮

Slave-Woman\
Mansion Vv. IL §18 157-172

2 Chuyện lâu đài của 
Lakhumã

Lakhumãvimãna- 
vatthu 拉庫馬女天宮

Lakhum 岁 s 
Mansion Vv. IL §19 173-184

3
Chuyện lâu đài của 
tín nữ cúng váng 
cháo

Ãcãmadãyikãvimãna- 
vatthu

飯泡施者天宮

Rice-Scum-
Giver 5S 
Mansion

Vv. IL §20 185-194

4
Chuyện lâu đài của 
nàng Chiên-đà-la Candãlivimãnavatthu 旃陀羅女天宮

The 
Chandãlĩ^ 
Mansion

Vv. IL §21 195-205

5
Chuyện lâu đài của 
phu nhân Khả Ái

Bhadditthivimãna- 
vatthu

巴第蒂伽女 

天宮

Bhaddấs
Mansion Vv. II. §22 206-216

6
Chuyện lâu đài của 
Sonadinnã

Sonadinnãvimãna- 
vatthu

蘇娜汀那女 

天宮

Sonadinnã^
Mansion Vv. IL §23 217-228

7 Chuyện lâu đài của 
ưposathã

ưposathãvimãna- 
vatthu

烏婆薩他女 

天宮

Uposathấs
Mansion Vv. IL §24 229-245

8
Chuyện lâu đài của 
Niddã N iddãvimãnavatthu 蘇尼陀女天宮

Niddã，s
Mansion

Vv. II. §25 246-257
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9
Chuyện lâu đài của 
Suniddã Suniddãvimãnavatthu 蘇第因那女 

天宮

Suniddã^
Mansion Vv. IL §26 258-269

10
Chuyện thứ nhất về 
Lâu đài của thí chủ 
cúng món khất thực

Pathamabhikkhã- 
dăyikãvimănavatthu

食施女天宮一
Almsgiving
Mansion Vv. IL §27 270-277

11

Chuyện thứ hai 
về Lâu đài của thí 
chủ cúng món khất 
thực

Dutiyabhikkhãdãyikã- 
vimãnavatthu

食施女天宮二

Second 
Almsgi ver's 
Mansion

Vv. IL §28 278-285

III. PHẨM CÂY SAN HÔ PÃRICCHATTAKA-
VAGGA 畫度樹品 III.

Vv. III. 
§29-38 
(10 chuyện)

286-688 
(403 kệ)

1
Chuyện lâu đài huy 
hoàng UỊãravimãnavatthu 優天宮

Splendid
Mansion Vv. III. §29 286-295

2
Chuyện lâu đài của 
tín nữ cúng mía

Ưcchudãyikãvimãna- 
vatthu

甘蔗天宮
Sugarcane 
Mansion

Vv. III. §30 296-306

3
Chuyện lâu đài có 
chiếc trường kỷ Pallankavimãnavatthu 臥臺天宮

Couch
Mansion Vv. III. §31 307-315

4 Chuyện lâu đài của 
Latã Latãvimãnavatthu 拉達天女天宮

Latã's
Mansion Vv. III. §32 316-326

5
Chuyện lâu đài của 
Guttila Guttilavimãna 固蒂拉天宮

Guttila's
Mansion Vv. III. §33 327-618

6
Chuyện lâu đài 
rực rỡ

Daddallavimãnavatthu 光輝天宮
Dazzling 
Mansion Vv. in. §34 619-645

7
Chuyện lâu đài của 
Pesavatĩ Pesavatĩvimãnavatthu

闍沙瓦蒂女 

天宮

Pesavatl's
Mansion Vv. III. §35 646-657

8
Chuyện lâu đài của
Mallikã Mallikãvimãnavatthu 摩利迦女天宮

Mallikấs
Mansion Vv. III. §36 658-665

9
Chuyện lâu đài của 
Visãlakkhi

Visãlakkhivimãna- 
vatthu

廣目天宮
Large-Eye's
Mansion Vv. III. §37 666-679

10 Chuyện lâu đài cây 
san hô

Pãricchattakavimãna- 
vatthu

晝度樹天宮
Coral-Tree
Mansion Vv. III. §38 680-688

IV. PHẨM ĐỎ SẪM MANJITTHAKA-
VAGGA 深紅品 IV

Vv.IV 
§39-50 
(12 chuyện)

689-856
(168 kệ)

1
Chuyện lâu đài đỏ 
sẫm

Manjitthaka- 
vimãnavatthu

深紅天宮
Crimson
Mansion Vv. IV. §39 689-696
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2
Chuyện lâu đài 
sáng chói

Pabhassara- 
vimãnavatthu

極光天宮
Shining
Mansion Vv. IV. §40 697-704

3
Chuyện lâu đài con 
voi Nãgavimãnavatthu 象天宮

Elephant 
Mansion Vv. IV. §41 705-710

4
Chuyện lâu đài 
Alomã

Alomavimãnavatthu 阿羅瑪女天宮
Alomấs
Mansion Vv. IV. §42 711-718

5
Chuyện lâu đài của 
tín nữ cúng cháo 
gạo

Kanj ikadãyikãvimãna- 
vatthu 酸粥施者天宮

Rice-Gruel-
Giver ?s 
Mansion

Vv. IV. §43 719-728

6
Chuyện lâu đài 
tinh xá Vihãravimãnavatthu 精舍天宮

Monastery
Mansion Vv. IV. §44 729-754

7
Chuyện lâu đài bốn 
nữ nhân

Caturitthivimãna- 
vatthu 四女人天宮

Four Women 
Mansion Vv. IV. §45 755-782

8
Chuyện lâu đài 
vườn xoài Ambavimãnavatthu 菴婆天宮

Mango
Mansion Vv. IV. §46 783-794

9
Chuyện 1 鱼u đài 
hoàng kim Pĩtavimãnavatthu 金色天宮

Yellow
Mansion Vv. IV. §47 795-807

10
Chuyện lâu đài do 
cúng mía Ưcchuvimãnavatthu 甘蔗天宮

Sugarcane
Mansion Vv. IV. §48 808-818

11
Chuyện lâu đài do 
sự đảnh lễ

Vandanavimãnavatthu 禮拜天宮
Worshipping
Mansion Vv. IV. §49 819-825

12
Chuyện lâu đài 
Rạjjumãlã

Rajjumãlãvimãna- 
vatthu

拉鳩瑪拉女 

天宮

Cord-Wreath
Mansion Vv. IV. §50 826-856

B. LÂU ĐÀI NAM GIỚI PURISAVIMÃNA 男天官
Vv. §51-85 
(35 chuyện)

433
thi kệ

V. PHẨM ĐẠI XA
MAHÃRATHA-
VAGGA 大車是 V

Vv.V.
§51-64 
(14 chuyện)

857­
1047
(191 kệ)

1
Chuyện lâu đài 
thiên tử nhái

Mandũkadevaputta- 
vimãnavatthu

蛙天宮
Great Chariot
Mansion

Vv. V. §51 857-860

2
Chuyện lâu đài của 
Revatĩ Revatĩvimãnavatthu 雷瓦提女天宮

Revatĩ
Mansion

Vv. V. §52 861-885

3
Chuyện lâu đài của 
Chatta, nam tử Bà- 
la-môn

Chattamãnavaka- 
vimãnavatthu

洽答青年天宮

Young 
Chatta's 
Mansion

Vv. V. §53 886-909

4
Chuyện lâu đài của 
của người cúng 
món cháo cua

Kakkatakarasadãyaka- 
vimãnavatthu

蟹味施者天宮 Crab Mansion Vv. V. §54 910-917
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5
Chuyện lâu đài của 
người giữ cửa

Dvãrapãla- 
vimãnavatthu 守門者天宮

Doorkeeper's
Mansion Vv. V. §55 918-925

6
Chuyện thứ nhất 
về Lâu đài do công 
đức nên làm

Pathamakaranĩya- 
vimãnavatthu

所應作天宮一
Should-Be-
Done Mansion Vv. V. §56 926-934

7
Chuyện thứ hai về 
Lâu đài do công 
đức nên làm

DutiyakaranTya- 
vimãnavatthu

所應作天宮二
Seventh
Mansion Vv. V. §57 935-943

8
Chuyện thứ nhất 
về Lâu đài do cúng 
cây kim

Pathamasũcivimãna- 
vatthu

針天宮一
Needle
Mansion Vv. V. §58 944-951

9
Chuyện thứ hai về 
Lâu đài do cúng 
cây kim

Dutiyasũcivimãna- 
vatthu 針天宮二

Second
Needle 
Mansion

Vv. V. §59 952-960

10
Chuyện thứ nhất về 
Lâu đài con voi

Pathamanãgavimãna- 
vatthu

象天宮一
First Elephant 
Mansion Vv. V. §60 961-967

11
Chuyện thứ hai về 
Lâu đài con voi

Dutiyanãgavimãna- 
vatthu

象天宮二

Second 
Elephant 
Mansion

Vv. V. §61 968-975

12
Chuyện thứ ba về 
Lâu đài con voi

Tatiyanãgavimãna- 
vatthu

象天宮三

Third 
Elephant 
Mansion

Vv. V. §62 976-980

13
Chuyện lâu đài có 
cỗ xe nhỏ

CũỊarathavimãna- 
vatthu 小車天宮

Little Chariot
Mansion Vv. V. §63 981­

1014

14 Chuyện lâu đài có 
cỗ xe lớn

Mahãrathavimãna- 
vatthu

大車天宮
Great Chariot
Mansion Vv. V. §64 1015­

1047

VI. PHẨM PÃYÃSI PÃYÃSIVAGGA 帕耶西品 VI.
Vv. VI. 
§65-74 
(10 chuyện)

8048­
1113
(66 kệ)

1
Chuyện thứ nhất về 
Lâu đài của gia chủ

Pathamaagãriya- 
vimãnavatthu

在家天宮一
Home
Mansion Vv. VI. §65 1048­

1053

2 Chuyện thứ hai về 
Lâu đài của gia chủ

Dutiyaagãriyavimãna- 
vatthu

在家天宮二
Second Home 
Mansion Vv. VI. §66 1054­

1059

3
Chuyện lâu đài của 
người cúng trái cây

Phaladãyakavimãna- 
vatthu 果實施者天宮

Fruit-Giver's
Mansion Vv. VI. §67 1060­

1068

4
Chuyện thứ nhất về 
Lâu đài của người 
cúng chỗ cư trú

Pathamaupassaya- 
dãyakavimãnavatthu

住家施者天 

宮一

Asylum
Mansion Vv. VI. §68 1069­

1074
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5
Chuyện thứ hai về 
Lâu đài của người 
cúng chỗ cư trú

Dutiyaupassaya- 
dãyakavimãnavatthu

住家施者天 

宮二

Second 
Asylum 
Mansion

Vv. VI. §69 1075­
1080

6
Chuyện lâu đài của 
người cúng món 
khất thực

Bhikkhãdãyaka- 
vimãnavatthu

食施者天宮
Almsgiver's
Mansion Vv. VI. §70 1081­

1086

7
Chuyện lâu đài của 
người giữ lúa mạch

Yavapãlakavimãna- 
vatthu 麥番天宮

Barley- 
Watcher^ 
Mansion

Vv. VI. §71 1087­
1093

8
Chuyện thứ nhất về 
Lâu đài của vị thiên 
tử đeo vòng tai

PathamakundalT- 
vimãnavatthu 耳環天宮一

Earrings
Mansion Vv. VL §72 1094­

1100

9
Chuyện thứ hai về 
Lâu đài của vị thiên 
tử đeo vòng tai

Dutiyakundalĩvimãna- 
vatthu 耳環天宮二

Second 
Earrings 
Mansion

Vv. VI. §73 1101­
1107

10
Chuyện lâu đài của 
Uttara, thời Vua 
Pãyãsi

Ưttara
Pãyãsivimãnavatthu

鬱多羅天宮
Northern 
Mansion Vv. VI. §74 1108­

1113

VII. PHẨM DO KHÉO
SẤP BÀY

SUNIKKHITTA-
VAGGA 整備品 VIL

Vv. VIL 
§75-85 
(11 chuyện)

1114­
1289 
(176 kệ)

1
Chuyện lâu đài 
Cittalatã Cittalatãvimãnavatthu 質多拉他天宮

Varied 
Creeper 
Mansion

Vv. VIL §75 1114­
1119

2
Chuyện lâu đài 
Nandana

Nandanavimãna- 
vatthu 歡喜園天宮

Nandana 
Mansion Vv. VII. §76 1120­

1125

3
Chuyện ỉâu đài có 
trụ ngọc

Manithũnavimãna- 
vatthu

摩尼柱天宮
Jewel-Pillar
Mansion Vv. VIL §77 1126­

1133

4 Chuyện lâu đài 
bằng vàng

Suvannavimãna- 
vatthu

黃金天宮
Golden
Mansion Vv. VIL §78 1134­

1145

5
Chuyện lâu đài 
vườn xoài Ambavimãnavatthu 菴婆天宮

Mango
Mansion Vv. VIL §79 1146­

1158

6
Chuyện lâu đài của 
người chăn bò Gopãlavimãnavatthu 牧牛天宮

The 
Cowherd's 
Mansion

Vv. VIL §80 1159­
1170

7
Chuyện lâu đài của 
ngựa Kiền-trắc

Kandakavimãna- 
vatthu

犍陟天宮
Kanthaka's
Mansion Vv. VIL §81 1171­

1198

8
Chuyện lâu đài có 
nhiều màu sắc

Anekavaụnavimãna- 
vatthu

種種色天宮

The Multi­
Coloured
Mansion

Vv. VIL §82 1199­
1206
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9
Chuyện lâu đài 
của vị thiên tử đeo 
vòng tai sáng chói

MatthakundalT- 
vimãnavatthu 輝煌耳環天宮

Matthakundalĩ
Mansion Vv. VII. §83 1207­

1227

10
Chuyện lâu đài của 
Serissaka

Serissakavimãna- 
vatthu 樓閣天宮

Serisaka's
Mansion Vv. VIL §84 1228­

1281

11
Chuyện lâu đài do 
khéo sắp bày

Sunikkhittavimãna- 
vatthu 整備天宮

Sunikkhitta's
Mansion Vv. VIL §85

1282­
1289

Lưu ý:
* Tên kinh tiếng Pãli dựa theo bản CST.
* Tên kinh tiếng Hán dựa theo CBETA (N.27. 0013. 0322a05-0432al0).
* Tên kinh tiếng Anh dựa theo bản dịch: The Minor Anthologies of the Pali Canon (Part IV): 

Vỉmãĩĩa Vatthw. Stories of the Mansions and Peta Vatthu: Stories of the Departed, tr. by Jean Kennedy, 
and Henry s. Gehman; ed. by Mrs. Rhys Davids (London: PTS, 1942).
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CHUYỆN NGẠ QUỶ

CHUYỆN NGẠ QUỶ (PETAVATTHƯ,餓鬼事,THE DEPARTED SPIRIT)

PHẨM / KINH PÃLI HÁN ANH KÝ HIỆU SÓKỆ

PHẨM THỨ NHẤT- 
CON RÃN URAGAVAGGA 蛇品 I.

Pv.L §1-12
(12 chuyện)

1-94
(94 kệ)

1
Chuyện ngạ quỷ thí 
dụ phước điền

Khettũpamapeta- 
vatthu 福田鬼事

Likeness to 
Fields Pv.L§l 1-3

2
Chuyện ngạ quỷ 
mõm lợn

Sũkaramukhapeta- 
vatthu 豚鬼事 The Boar Pv. I. §2 4-6

3
Chuyện ngạ quỷ có 
mồm hôi thối Pũtimukhapetavatthu 臭口鬼事

Peta of the
Putrid Mouth Pv. I. §3 7-9

4
Chuyện ngạ quỷ 
hình nhân bằng bột

Pitthadhĩtalikapeta- 
vatthu 人形鬼事

The Biscuit 
Doll Pv. I. §4 10-13

5
Chuyện ngạ quỷ 
ngoài bức tường Tirokuttapetavatthu 戶外鬼事

Outside the 
Wall Pv.L §5 14-25

6
Chuyện ngạ quỷ ăn 
thịt năm đứa bé

Pancaputtakhãda- 
petivatthu

食兒鬼事一
Devourer of
Five Children Pv. I. §6 26-34

7
Chuyện ngạ quỷ ăn 
thịt bảy đứa bé

Sattaputtakhãdapeti- 
vatthu

食兒鬼事二
Devourer of
Seven Children Pv. L §7 35-45

8 Chuyện ngạ quỷ bò Gonapetavatthu 牛鬼事 The Ox Pv.L §8 46-53

9
Chuyện ngạ quỷ và 
ông chủ thợ dệt

Mahãpesakãrapeti- 
vatthu 織女鬼事

The Master 
Weaver Pv.L §9 54-57

10
Chuyện ngạ quỷ 
sói đầu Khallãtiyapetivatthu 禿頭鬼事

The
Baldheaded
Woman

Pv.L§10 58-72

11 Chuyện ngạ quỷ voi Nãgapetavatthu 象鬼事 The Elephant Pv. L §11 73- 84
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12 Chuyện ngạ quỷ rắn Uragapetavatthu 蛇鬼事 The Snake Pv. I. §12 85-94

PHẨM THỨ HAI- 
UBBARĨ UBBARIVAGGA 鬱婆利品 IL

Pv. IL §13-25
(13 chuyện)

95-2398 
(292 kệ)

1
Chuyện ngạ quỷ 
tìm giải thoát khỏi 
vòng luân hồi

Samsãramocakapeti- 
vatthu

離輪迴鬼事
Release in
Transmigration Pv. IL §13 95-115

2
Chuyện ngạ quỷ 
mẹ của Trưởng lão 
Sãriputta

Sãriputtattheramãtu- 
petivatthu

舍利弗母 

鬼事

SSriputta's
Mother Pv. IL §14 116-133

3
Chuyện ngạ quỷ 
Mattã Mattãpetivatthu 魔陀鬼事 Petĩ Mattã Pv. IL §15 134-167

4
Chuyện ngạ quỷ 
Nandã Nandăpetivatthu 難陀鬼事 Petĩ Nandã Pv. IL §16 168-185

5
Chuyện ngạ quỷ đeo 
vòng tai sáng chói

Matthakundalipeta- 
vatthu

耳環女鬼事 MattakundalT Pv. IL §17 186-206

6
Chuyện ngạ quỷ 
Đại vương Kanha Kanhapetavatthu 餓鬼事 Kanha Pv. II. §18 207-226

7
Chuyện ngạ quỷ 
chủ ngân khố 
Dhanapãla

Dhanapãlasetthipeta- 
vatthu

財護鬼事 Dhanapãla Pv. IL §19 227-245

8
Chuyện ngạ quỷ 
tiểu chủ ngân khố CũỊasetthipetavatthu 權商鬼事 Cũlasetthĩ Pv. IL §20 246-256

9
Chuyện ngạ quỷ
Ankura

Ankurapetavatthu 央堀羅鬼事 Ankura Pv. IL §21 257-330

10
Chuyện ngạ quỷ 
mẹ của Ưttara

Ư ttaramãtupetivatthu
鬱多羅母 

鬼事

Uttara's
Mother Pv. IL §22 331-340

11
Chuyện ngạ quỷ 
cuộn chỉ Suttapetavatthu 線餓鬼事 The Thread Pv. IL §23 341-347

12
Chuyện ngạ quỷ ở 
hồ Kannamunda

Kannamundapeti- 
vatthu

無耳犬鬼事
Petĩ
Kannamunda Pv. II. §24 348-367

13
Chuyện ngạ quỷ 
Hoàng hậu Ubbaiĩ

Ubbaripetavatthu 鬱婆利鬼事 Ubbarĩ Pv. IL §25 368-386

PHẨM THỨ BA - NHỎ CŨLAVAGGA 小品 III Pv. IIL§26-.5 
(10 chuyện)

387-516 
(130 kệ)

1
Chuyện ngạ quỷ 
không chìm trong 
nước

Abhijj amãnapeta- 
vatthu

不斷鬼事 Not Sinking Pv. III. §26 387-407
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2
Chuyện ngạ quỷ ở 
núi Sãnavãsĩ

Sãnavãsĩtherapeta- 
vatthu

薩努瓦西 

鬼事
Sãnuvãsĩn Pv. III. §27 408-438

3
Chuyện ngạ quỷ ở 
hồ Rathakãra Rathakãrapetivatthu 造車鬼事 Rathakãra Pv. III. §28 439-446

4
Chuyện ngạ quỷ 
rơm trấu Bhusapetavatthu 籾殼鬼事 Chaff Pv. III. §29 447-452

5
Chuyện ngạ quỷ 
chàng trai Kumãrapetavatthu 小兒鬼事 The Boy Pv. III. §30 453-463

6
Chuyện ngạ quỷ 
Serinĩ Serinĩpetavatthu 塞利尼鬼事 Petĩ SerenT Pv. III. §31 464-477

7 Chuyện ngạ quỷ 
người săn nai

Migaluddakapeta- 
vatthu

獵鹿鬼事
The Deer­
Hunter Pv. III. §32 478-487

8
Chuyện thứ hai 
về ngạ quỷ người 
săn nai

Dutiyamigaluddaka- 
petavatthu

獵鹿鬼事
Second
Huntsman Pv. III. §33 488-498

9
Chuyện ngạ quỷ do 
phán quyết gian dối

Kũtavinicchayika- 
petavatthu

詐欺鬼事
Fraudulent 
Decisions

Pv. III. §34 499-506

10 Chuyện ngạ quỷ do 
khiĩi khiXá-lợi

Dhãtuvivannapeta- 
vatthu

不敬塔鬼事
Contempt for 
Relics Pv. III. §35 507-516

PHẨM THỨ Tư - LỚN MAHÃVAGGA 大品 IV Pv.IV §36-51 
(16 chuyện)

517-814
(298 kệ)

1 Chuyện ngạ quỷ 
Vua Ambasakkara

Ambasakkarapeta- 
vatthu

安拔薩卡拉 

鬼事
Ambasakkhara Pv. IV. §36 517-603

2
Chuyện ngạ quỷ 
Serissaka

Serissakapetavatthu 塞里薩伽 

鬼事
Serisaka Pv. IV. §37 604-657

3
Chuyện ngạ quỷ 
Nandaka

Nandakapetavatthu 難提迦鬼事 Nandakã Pv. IV. §38 658-713

4
Chuyện ngạ quỷ 
Revatĩ

Revatĩpetavatthu 雷瓦提鬼事 Revatĩ Pv. IV. §39 714-736

5
Chuyện ngạ quỷ 
cây mía

Ucchupetavatthu 甘蔗鬼事 The Sugarcane Pv. IV. §40 737-745

6
Chuyện ngạ quỷ 
các vương tử Kumãrapetavatthu 兒童鬼事 Raj ah'son Pv. IV. §41 746-752

7
Chuyện ngạ quỷ vị 
vương tử

Rãj aputtapetavatthu 王兒鬼事 The Raj ah'son Pv. IV. §42 753-765



1206 ❖ KINH TIỂU Bộ

8
Chuyện ngạ quỷ ăn 
phân

Gũthakhãdakapeta- 
vatthu

糞食鬼事
The Dung­
Eaters Pv. IV. §43 766-773

9
Chuyện ngạ quỷ ăn 
phân

Gũthakhãdakapeta- 
vatthu

糞食鬼事
The Dung­
Eaters ⑵ Pv. IV. §44 774-781

10 Chuyện bầy ngạ quỷ Ganapetavatthu 群集鬼事 The Crow Pv. IV. §45 782-792

11
Chuyện ngạ quỷ 
thành Pãtaliputta

Pãtaliputtapetavatthu 華子鬼事 Pataliputta Pv. IV. §46 793-795

12
Chuyện ngạ quỷ ở 
vườn xoài

Ambavanapetavatthu 菴羅鬼事 The Mangoes Pv. IV. §47 796-799

13 Chuyện ngạ quỷ 
trục xe và cây gỗ

Akkharukkhapeta- 
vatthu

木軸鬼事
The Axle and 
the Tree Pv. IV. §48 800

14 Chuyện ngạ quỷ 
thu góp tài sản

Bhogasamharapeta- 
vatthu

蓄財鬼事
Collecting of 
Wealth Pv. IV. §49 801

15
Chuyện ngạ quỷ 
các nam tử của nhà 
triệu phú

Setthiputtapetavatthu 商子鬼事
The Guild-
Leader^ Sons Pv. IV. §50 802-805

16
Chuyện ngạ quỷ 
với sáu vạn cái búa Satthikutapetavatthu 六萬槌鬼事

Sixty Thousand 
Hammers Pv. IV. §51 806-814

Lưu ý:
* Tên kinh tiếng Pãli dựa theo bản CST.
* Tên kinh tiếng Hán dựa theo CBETA (N.28. 0014. 0001a05-0075a06).
* Tên kinh tiếng Anh dựa theo bản dịch: The Minor Anthologies of the Pali Canon (Part IV): 

Vìmãna Vatthu'. Stories of the Mansions and Peta Vatthu: Stories of the Departed, tr. by Jean Kennedy, 
and Henry s. Gehman; ed. by Mrs. Rhys Davids (London: PTS, 1942).
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TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ

TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ (THERAGÃTHÃ,長老偈經，PSALMS OF THE BRETHREN)

PHẨM / KINH PÃLI HÁN ANH KÝ HIỆU SÓKỆ

Chương Một Kệ Ekakanỉpãta 一偈集
Canton I. Psalms 
of Single Verses

Thag. I.
§1-120 (120
Trưởng ỉão)

1-120

I. Phẩm thứ nhất 1. Pathamavagga 第一品 Part I
Thag. I. §1-10 
(10 Trưởng lão)

1-10

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Subhũti Subhũtittheragãthã

須菩提 

長老述 

此偈

Subhũti Thag. I. §1 1

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Mahãkotthita

Mahãkotthikattheragãthã
摩訶拘締 

羅長老述 

此偈

Kotthita the Great Thag. I. §2 2

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Kankhãrevata

Kankhãrevatattheragãthã
康迦麗瓦 

達長老述 

此偈

Kankhã-Revata 
(Revata the 
Doubter)

Thag. I. §3 3

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Punna

Punnattheragãthã
富樓那 

長老唱 

此偈

Punna of the 
Mantanis Thag. I. §4 4

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Dabba

Dabbattheragãthã
陀驛長老 

唱此偈

Dabba
(of the Mallas) Thag. I. §5 5

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Sĩtavaniya

Sĩtavaniyattheragãthã

寒林住者 

（三浮陀） 

長老唱 

此偈

Sĩta-Vaniya Thag. I. §6 6

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Bhalliya

Bhalliyattheragãthã
跋利迦 

長老唱 

此偈

Bhalliya Thag. I. §7 7

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Vĩra

Vĩrattheragãthã 毘羅長老 

唱此偈
Vĩra Thag. I. §8 8



1208 ❖ KINH TIỂU Bộ

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Pilindavaccha

Pilindavacchattheragãthã
畢蘭陀筏 

蹉長老唱 

此偈

Pilinda-Vaccha Thag. I. §9 9

Kệ ngồn của 
Trưởng lão 
Punnamãsa

Punnamãsattheragãthã
芬那瑪薩 

長老唱 

此偈

Punnamãsa Thag. I. §10 10

II. Phẩm thứ hai Dutiyavagga 第二品 Part II Thag. I. §11-20 
(10 Trưởng ỉão)

11-20

Kệ ngôn cùa 
Trưởng lão 
CũỊagavaccha

CũỊagavacchattheragãthă
秋拉伽瓦 

迦長老唱 

此偈

Gavaccha the Less Thag. I. §11 11

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Mahãgavaccha

Mahãgavacchatthera- 
gãthã

摩訶伽瓦 

迦長老唱 

此偈

Gavaccha 
the Great Thag. I. §12 12

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Vànavaccha

Vanavacchattheragãthã
瓦那瓦奢 

長老唱 

此偈

Vanavaccha Thag. I. §13 13

Kệ ngôn của Tôn 
giả Sivaka, vị Sa-di 
phục vụ cho Trưởng 
lão Vànavaccha

s ivakasãmanttheragãthã

瓦那瓦奢 

長老之 

沙彌 

（尸婆迦） 

唱此偈

Sĩvaka (a Novice 
Attending Brother 
Vanavaccha)

Thag. I. §14 14

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Kundadhãna

Kundadhãnattheragãthã
軍達達那 

長老唱 

此偈

Kunda-Dhana Thag. I. §15 15

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Belatthasĩsa

BelatthasTsattheragãthã
貝拉陀席 

薩長老唱 

此偈

BelatthasTsa Thag. I. §16 16

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Dãsaka Dãsakattheragăthã

馱索迦 

長老唱 

此偈

Dasaka Thag. I. §17 17

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Singãlapitu

Singãlapituttheragãthã
辛伽拉比 

陀長老唱 

此偈

Singãla-Pitar Thag. I. §18 18

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Kula Kulattheragãthă 拘羅長老 

唱此偈
Kula Thag. I. §19 19

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ạjita Ạịitattheragãthã

阿逸多 

長老唱 

此偈

Ajita Thag. I. §20 20
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III. Phẩm thứ ba Tatiyavagga 第三品 Part III Thag. I. §21-30 
(10 Trưởng ỉão)

21-30

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Nigrodha Nigrodhattheragãthã

民拘律陀 

長者唱 

此偈

Nigrodha Thag. I. §21 21

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Cittaka Cittakattheragãthã

奢達迦 

長老唱 

此偈

Cittaka Thag. I. §22 22

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Gosãla Gosãlattheragãthã

巨舍羅 

長老唱 

此偈

Gosãla Thag. I. §23 23

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Sugandha

Sugandhattheragãthã
須康達 

長老唱 

此偈

Sugandha Thag. I. §24 24

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Nandiya N andiyattheragãthã 難提長老 

唱此偈
Nandiya Thag. I. §25 25

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Abhaya Abhayattheragãthã 無畏長老 

唱此偈
Abhaya Thag. I. §26 26

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Lomasakangiya

Lomasakangiyatthera- 
gãthã

路摩尚祇 

迦長老唱 

此偈

Lomasakangiya Thag. I. §27 27

Kệ ngôn của 
Trưởng lão con trai 
của Jambugamika

Jambugamikaputtatthera- 
gãthã

閻浮村出 

生兒長老 

唱此偈

Jambug 云 mika' Son Thag. I. §28 28

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Hãrita Hãritattheragãthã

哈利達 

長老唱 

此偈

Harita Thag. I. §29 29

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ưttiya Uttiyattheragãthã

鬱帝迦 

長老唱 

此偈

Uttiya Thag. I. §30 30

IV. Phẩm thứ tư Catutthavagga 第四品 Part IV Thag. L§31-40 
(10 Trưởng lão)

31-40

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Gahvaratĩriya

Gahvaratĩriyattheragãthã

伽趺瓦拉 

提利耶 

長老唱 

此偈

Gahvaratĩriya Thag. I. §31 31

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Suppiya Suppiyattheragãthã

須卑長老 

唱此偈
Suppiya Thag. L §32 32
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Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sopãka Sopãkattheragãthã

蘇波迦 

長老唱 

此偈

Sopãka (a Boy- 
Bhikkhu) Thag. I. §33 33

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Posiya

Posiyattheragãthã 波捨長老 

唱此偈
Posiya Thag. I. §34 34

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Sãmannakãni

Sămannakãnittheragãthã
薩曼尼迦 

尼長老唱 

此偈

Sãmaníìakãni Thag. I. §35 35

Kệ ngôn của 
Trưởng lão con của 
Kumă

Kumãputtattheragãthã

拘摩 

（母）之 

子難陀 

長老唱 

此偈

KumấSon Thag. I. §36 36

Kệ ngôn của 
Trưởng lão bạn con 
của Kumã

Kumãputtasahăyakat- 
theragãthã

庫摩 

（母）之 

子唱此偈 

（難陀） 

唱此偈長 

老之同輩 

長老唱 

此偈

The Comrade of 
Kumã's Son Thag. I. §37 37

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Gavampati

Gavampatittheragãthã
牛主長老 

唱此偈
Gavampati Thag. I. §38 38

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Tissa Tissattheragãthã

帝須長老 

唱此偈
Tissa Thag. I. §39 39

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Vaddhamăna

Vaddhamãnattheragãthã
瓦達瑪那 

長老唱 

此偈

Vaddhamana Thag. I. §40 40

V. Phẩm thứ năm Pancamavagga 第五品 Partv
Thag. I. §41-50 
(10 Trưởng ỉão) 41-50

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Sirivaddha

Sirivaddhattheragãthã
尸里瓦達 

長老唱 

此偈

Sirivaddha Thag. I. §41 41

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Khadiravaniya

Khadiravaniyattheragãthã

迦第羅林 

住者（離 

日）長老 

唱此偈

Khadira-Vaniya 
(Revata) Thag. I. §42 42

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Sumangala

Sumangalattheragãthã
須曼迦羅 

長老唱 

此偈

Sumangala Thag. L §43 43
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Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sãnu

Sãnuttheragãthã
薩努長老 

唱此偈
Sãnu Thag. I. §44 44

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Ramanĩyavihãrĩ

Ramanĩyavihãritthera- 
gãthã

喇瑪尼耶 

威哈利 

長老唱 

此偈

RamanTyavihãrin Thag. I. §45 45

Kệ ngôn của
Trưởng lão Samiddhi

Samiddhittheragãthã
三彌提 

長老唱 

此偈

Samiddhi Thag. L §46 46

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ujjaya

ựjj ayattheragãthã
優闍迦 

長老唱 

此偈

Ujjaya Thag. I. §47 47

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sanjaya Sanj ayattheragãthã

刪闍耶 

長老唱 

此偈

Sanjay a Thag. I. §48 48

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Rãmaneyyaka

Rãmaneyyakattheragãthã
拉瑪奈雅 

迦長老唱 

此偈

Rãmaneyyaka Thag. I. §49 49

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Vimala Vimalattheragãthã

毘摩羅 

長老唱 

此偈

Vimala Thag. I. §50 50

VI. Phẩm thứ sáu Chatthavagga 第六品 Part VI
Thag. I. §51-60 
(10 Trưởng ỉão) 51-60

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Godhika

Godhikattheragãthã
瞿低迦 

長老唱 

此偈

Godhika Thag. I. §51 51

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Subãhu

Subãhuttheragãthã
善肘長老 

唱此偈
Subãhu Thag. I. §52 52

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Valliya

Valliyattheragãthã
瓦利耶 

長老唱 

此偈

Valliya Thag. I. §53 53

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ưttiya

Ưttiyattheragãthã
鬱帝迦 

長老唱 

此偈

Uttiya Thag. I. §54 54

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Anjanavaniya

Anj anavaniyattheragãthă
安闍那林 

住長老唱 

此偈

Anjana-Vaniya Thag. I. §55 55

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Kutivihãrĩ

Kutivihãrittheragãthã
屋舍住 

長老唱 

此偈

Kutivihãrin Thag. L §56 56
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Kệ ngôn thứ hai 
của Trưởng lão 
Kutivihãrĩ

Kutivihãrittheragãthã
屋舍住 

長老唱 

此偈

Kutivihãrin (2) Thag. I. §57 57

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Ramanĩyakutika

Ramanĩyakutikatthera- 
gãthã

可喜屋舍 

住長老唱 

此偈

Ramamyakutika Thag. I. §58 58

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Kosalavihãri

Kosalavihãrittheragãthã
拘薩羅住 

長老唱 

此偈

Kosalavihãrin Thag. L §59 59

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sĩvali Sĩvalittheragãthã

尸婆羅 

長老唱 

此偈

Sĩvali Thag. L §60 60

VII. Phẩm thứ bảy Sattamavagga 第七品 Part VII
Thag. I. §61-70 
(10 Trưởng lão) 61-70

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Vappa Vappattheragãthã

婆破長老 

唱此偈
Vappa Thag. I. §61 61

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Vajjiputta

Vạjj iputtattheragãthã
跋耆子 

長老唱 

此偈

Vajji-Putta Thag. I. §62 62

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Pakkha Pakkhattheragãthã 拔迦長老 

唱此偈

Pakkha (the 
Cripple) Thag. I. §63 63

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Vimala 
Kondanna

Vimalakondannatthera- 
gãthã

毘摩羅慵 

陳如長老 

唱此偈

Vimala-Kondanna Thag. I. §64 64

Kệ ngôn của Trưởng 
lão Ưkkhepakata 
Vaccha

Ukkhepakatavaccha- 
ttheragãthã

郁啟巴迦 

達瓦奢 

長老唱 

此偈

Ukkhepakata-
Vaccha Thag. I. §65 65

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Meghiya Meghiyattheragãthã

彌喜長老 

唱此偈
Meghiya Thag. I. §66 66

Kệ ngôn của
Trưởng lão
Ekadhammasavanĩya

Ekadhammasavanĩyat- 
theragãthã

能聽一法 

長老唱 

此偈

Ekadhamma- 
SavanTya Thag. L §67 67

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Ekudãniya

Ekudãniyattheragãthã

耶屈陀尼 

耶（一 

優陀那） 

長老唱 

此偈

Ekudãniya Thag. I. §68 68

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Channa Channattheragãthã 車匿長老 

唱此偈
Channa Thag. I. §69 69
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Kệ ngôn của 
Trưởng lão Punna

Punnattheragãthã
富樓那 

長老唱 

此偈

Punna Thag. I. §70 70

VIII. Phẩm thứ tám Atthamavagga 第八品 Part VIII Thag. L§ 71-80 71-80

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Vacchapãla

Vacchapãlattheragãthã
瓦奢婆羅 

長老唱 

此偈

Vacchapãla Thag. I. §71 71

Kệ ngồn của 
Trưởng lão Ãtuma Ãtumattheragãthã

阿睹瑪 

長老唱 

此偈

Atuma Thag. I. §72 72

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Mãnava

Mãnavattheragãthã
摩那長老 

唱此偈
Mãnava Thag. I. §73 73

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Suyãmana

Suyãmanattheragãthã
須耶摩那 

長老唱 

此偈

Suyãmana Thag. I. §74 74

Kệ ngôn của
Trưởng lão Susãrada

Susãradattheragãthã
須薩羅陀 

長老唱 

此偈

Susãrada Thag. I. §75 75

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Piyafijaha

Piyanj ahattheragãthã
毘揚奢哈 

長老唱 

此偈

Piyanjaha Thag. L §76 76

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Hatthãrohaputta

Hatthãrohaputtat- 
theragãthã

哈陀羅哈 

普陀長老 

唱此偈

Hatthãroha-Putta 
(Elephant-Rider's 
Son)

Thag. I. §77 77

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Mendasira

Mendasirattheragãthã
棉達西羅 

長老唱 

此偈

Mendasĩra Thag. I. §78 78

Kệ ngôn của
Trưởng lão Rakkhita

Rakkhitattheragãthã
羅奇陀 

長老唱 

此偈

Rakkhita Thag. L §79 79

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ưgga

Ưggattheragãthã 郁迦長老 

唱此偈
ưgga Thag. I. §80 80

IX. Phẩm thứ chín Navamavagga 第九品 Part IX Thag. L§ 81-90 81-90

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Samitigutta

Samitiguttattheragãthã
薩美提具 

陀長老唱 

此偈

Samitigutta Thag. L §81 81

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Kassapa

Kassapattheragãthã 迦葉長老 

唱此偈
Kassapa Thag. I. §82 82
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Kệ ngôn của 
Trưởng lão STha Sĩhattheragãthã

師子長老 

唱此偈
Sĩha Thag. I. §83 83

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Nĩta

Nĩtattheragãthã
尼陀長老 

唱此偈
Nĩta Thag. I. §84 84

Kệ ngồn của 
Trưởng lão Sunãga

Sunãgattheragãthã
須那迦 

長老唱 

此偈

Sunãga Thag. L §85 85

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Nãgita

Nãgitattheragãthã
那義陀 

長老唱 

此偈

Nãgita Thag. I. §86 86

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Pavittha

Pavitthattheragãthã
波吃陀 

長老唱 

此偈

Pavittha Thag. I. §87 87

Kệ ngồn của 
Trưởng lão Ajjuna

Ạjjunattheragãthã
阿鷲那 

長老唱 

此偈

Ajjuna Thag. I. §88 88

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Devasabha (thứ nhất)

Pathamadevasabhatthera- 
gãthã

提瓦薩婆 

長老唱 

此偈

Devasabha Thag. I. §89 89

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Sãmidatta

Sãmidattattheragãthã
沙美達陀 

長老唱 

此偈

Sãmidatta Thag. I. §90 90

X. Phẩm thứ mưòi Dasamavagga 第十品 Partx Thag. I. 
§91-100 91-100

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Paripunnaka

Paripunnakattheragãthã
巴利奔那 

迦長老唱 

此偈

Paripunnaka Thag. I. §91 91

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Vijay a

Vijay attheragãthã
毘闍耶 

長老唱 

此偈

Vijaya Thag. I. §92 92

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Eraka Erakattheragãthã

耶羅迦 

長老唱 

此偈

Eraka Thag. I. §93 93

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Mettaji Mettaj ittheragãthã

密陀智 

長老唱 

此偈

Mettaji Thag. I. §94 94

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Cakkhupãla

Cakkhupãlattheragãthã
奢具婆羅 

長老唱 

此偈

Cakkhupãla Thag. L §95 95
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Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Khandasumana

Khandasumanatthera- 
gãthã

康達須摩 

那長老唱 

此偈

Khandasumana Thag. L §96 96

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Tissa

Tissattheragãthã
帝須長者 

唱此偈
Tissa Thag. I. §97 97

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Abhaya

Abhayattheragãthã
無畏長老 

唱此偈
Abhaya (2) Thag. I. §98 98

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ưttiya

Ưttiyattheragãthã
鬱帝迦 

長老唱 

此偈

ưttiya Thag. L §99 99

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Devasabha (thứ hai)

Dutiyadevasabhatthera- 
gãthã

提瓦薩婆 

長老唱 

此偈

Devasabha (2) Thag. I. §100 100

XI. Phẩm mưòi một Ekãdasamavagga 第十一品 Part XI Thag. I. 
§101-110

101-110

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Belatthãnika

Belatthãnikattheragãthã
貝羅達迦 

尼長老唱 

此偈

Belatthãnika Thag. I. §101 101

Kệ ngồn của
Trưởng lão Setuccha

Setucchattheragãthã
闍睹奢 

長老唱 

此偈

Setuccha Thag. L §102 102

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Bandhura

Bandhurattheragãthã
蔓陀羅 

長老唱 

此偈

Bandhura Thag. L §103 103

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Khitaka

Khitakattheragãthã
氣達迦 

長老唱 

此偈

Khitaka Thag. L§104 104

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Malitavambha

Malitavambhattheragãthã
摩利達萬 

婆長老唱 

此偈

Malitavambha Thag. I. §105 105

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Suhemanta

Suhemantattheragãthã
斯黑曼陀 

長老唱 

此偈

Suhemanta Thag. L§106 106

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Dhammasava

Dhammasavattheragãthã
達摩薩瓦 

長老唱 

此偈

Dhammasava Thag. L§107 107

Kệ ngôn của 
Trưởng lão phụ thân 
của Dhammasava

Dhammasavapitutthera- 
gãthã

達摩薩瓦 

長老之 

父長老唱 

此偈

Dhammasava's
Father Thag. L§108 108
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Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Sangharakkhita

Sangharakkhitatthera- 
gãthã

桑伽羅奇 

陀長老唱 

此偈

Sangha-Rakkhita Thag. I. §109 109

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ưsabha Usabhattheragãthã

烏娑婆 

長老
Ưsabha Thag. L§110 110

XII. Phẩm mưòi hai Dvãdasamavagga 第十二品 Part XII Thag. I. 
§111-120

111-121

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Jenta Jentattheragãthã

提恩陀 

長老唱 

此偈

Jenta Thag. I. §111 111

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Vacchagotta

Vacchagottattheragãthã
瓦奢伍陀 

長老唱 

此偈

Vacchagotta Thag. I. §112 112

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Vànavaccha

Vanavacchattheragãthã
瓦那瓦奢 

長老唱 

此偈

Vanavaccha Thag. I. §113 113

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Adhimutta

Adhimuttattheragãthã
阿提目多 

長老唱 

此偈

Adhimutta Thag. I. §114 114

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Mahãnãma

Mahãnãmattheragãthã
摩訶那摩 

長老唱 

此偈

Mahănãma Thag. I. § 115 115

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Pãrãpariya

Pãrãpariyattheragãthã
婆羅婆利 

耶長老唱 

此偈

Pãrãpariya Thag. I. §116 116

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Yasa Yasattheragãthã

耶舍長老 

唱此偈
Yasa Thag. I. §117 117

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Kimbila Kimbilattheragãthã

金毘羅 

長老唱 

此偈

Kimbila Thag. I. §118 118

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Vajjiputta

Vajj iputtattheragãthã
跋耆子 

長老唱 

此偈

Vajji-Putta Thag. I. §119 119

Kệ ngôn của 
Trưởng lẵo Isidatta Isidattattheragãthã

伊西達多 

長老唱 

此偈

Isidatta Thag. I. §120 120
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Chương II - Hai kệ Dukanipãta 二偈集
Canto II. Psalms 
of Two Verses

Thag. IL 
§121-218 
(49 Trưởng lão)

121-219
(98 kệ)

I. Phẩm thứ nhất Pathamavagga 第一品 Part I
Thag. IL 
§121-130 
(10 Trưởng lão)

121-140
(20 kệ)

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Uttara Ưttarattheragãthã

鬱多羅長 

老唱如 

是偈

Uttara Thag. IL §121 121-122

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Pindola 
Bhãradvặja

Pindolabharadvaj atthera- 
gãthã

賓頭羅跋 

囉惰闍唱 

如是偈

Pindola-
Bharadvaja Thag. IL §122 123-124

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Valliya Valliyattheragãthã

瓦利耶長 

老唱如 

是偈

Valliya Thag. IL §123 125-126

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Gangãtĩriya

Gangãtĩriyattheragãthã
住恒河岸 

比丘唱如 

是偈

Gangãtĩriya Thag. IL §124 127-128

Kệ ngôn của 
Trưởng lãoẠịina Ạjinattheragãthã

阿智那長 

老唱如 

是偈

Ajina Thag. IL §125 129-130

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Mejajina

MeỊaj inattheragãthã
美拉智那 

長老唱如 

是偈

Melajina Thag. IL §126 131-132

Kệ ngôn của Trưởng 
lão Rãdha

Rãdhattheragãthã
羅陀長 

老唱如 

是偈

Rãdha Thag. IL §127 133-134

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Surãdha

Surãdhattheragãthã
須羅陀長 

老唱如 

是偈

Surãdha Thag. IL §128 135-136

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Gotama

Gotamattheragãthã
瞿曇長 

老唱如 

是偈

Gotama Thag. IL §129 137-138

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Vàsabha

Vasabhattheragãthã
瓦娑婆長 

老唱如 

是偈

Vasabha Thag. IL §130 139-140
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II. Phẩm thứ hai Dutiyavagga 第二品 Part II
Thag. IL 
§131-140 
(10 Trưởng ỉão)

141-160
(20 kệ)

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Mahãcunda

Mahãcundattheragãthã
摩訶周那 

長老唱如 

是偈

Cunda the Great Thag. IL §131 141-142

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Jotidasa Jotidãsattheragãthã

樹提陀娑 

長老唱如 

是偈

Jotidasa Thag. IL §132 143-144

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Herannakãni

Herannakãnittheragãthã
黑蘭遮伽 

尼長老唱 

如是偈

Herannakani Thag. II. §133 145-146

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Somamitta

Somamittattheragãthã
蘇摩彌陀 

長老唱如 

是偈

Somamitta Thag. IL §134 147-148

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Sabbamitta

Sabbamittattheragãthã
娑巴彌陀 

長老唱如 

是偈

Sabbamitta Thag. IL §135 149-150

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
MahãkãỊa

MahãkãỊattheragãthã
摩訶迦羅 

長老唱如 

是偈

MahãkãỊa Thag. IL §136 151-152

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Tissa Tissattheragãthã

帝須長 

老唱如 

是偈

Tissa Thag. IL §137 153-154

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Kimbila Kimb i lattheragãthã

金毘羅長 

老唱如 

是偈

Kimbila Thag. IL §138 155-156

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Nanda Nandattheragãthã

難陀長 

老唱如 

是偈

Nanda Thag. IL §139 157-158

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sirima

Sirimattheragãthã
西利摩長 

老唱如 

是偈

Sirimat Thag. IL §140 159-160

III. Phẩm thứ ba Tatiyavagga 第三品 Part III
Thag. IL 
§141-150 
(10 Trưởng ỉão)

161-180
(20 kệ)

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ưttara ưttarattheragãthã

鬱多羅長 

老唱如 

是偈

Uttara Thag. IL §141 161-162
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Kệ ngồn của 
Trưởng lão Bhaddaji

Bhaddaj ittheragãthã
跋陀羅長 

老唱如 

是偈

Bhaddaji Thag. II. §142 163-164

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sobhita

Sobhitattheragãthã
輸毘多長 

老唱如 

是偈

Sobhita Thag. IL §143 165-166

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Valliya

Val 1 iy attheragãthã
瓦利耶長 

老唱如 

是偈

Valliya Thag. II. §144 167-168

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Vĩtasoka

Vĩtasokattheragãthã
維陀索迦 

長老唱如 

是偈

Vĩtasoka Thag. II. §145 169-170

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Purựiamãsa

Punnamãsattheragãthã
奔那摩薩 

長老唱如 

是偈

Punnamãsa Thag. II. §146 171-172

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Nandaka

N andakattheragãthã
難陀迦長 

老唱如 

是偈

Nandaka Thag. II. §147 173-174

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Bharata

Bharatattheragãthã
婆羅陀長 

老唱如 

是偈

Bharata Thag. II. §148 175-176

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Bhãradvãịa

Bhãradvãj attheragãthã
婆羅特縛 

惹長老唱 

如是偈

Bhãradvặịa Thag. II. §149 177-178

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Kanhadinna

Kanhadinnattheragãthã
康婆陳那 

長老唱如 

是偈

Kanhadinna Thag. II. §150 179-180

IV. Phẩm thứ tư Catutthavagga 第四品 Part IV
Thag. II. 
§151-160 
(10 Trưởng lão)

181-200
(20 kệ)

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Migasira

Migasirattheragãthã
美伽西羅 

長老唱如 

是偈

Migasira Thag. II. §151 181-182

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sĩvaka s ivakattheragãthã

西瓦迦長 

老唱如 

是偈

Sivaka Thag. II. §152 183-184

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ưpavãna u pavãnattheragãthã

優婆摩那 

長老唱如 

是偈

ưpavãna Thag. IL§153 185-186
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Kệ ngôn của 
Trưởng lão Isidinna Isidinnattheragãthã

伊西陳那 

長老唱如 

是偈

Isidinna Thag. II. §154 187-188

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sambula 
Kaccãna

Sambulakaccãnatthera- 
gãthã

桑布羅喀 

奢那長 

老唱如 

是偈

Sambula-Kaccãna Thag. II. §155 189-190

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Khitaka Khitakattheragãthã

奇陀迦長 

老唱如 

是偈

Khitaka Thag. IL §156 191-192

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Sonapotiriya

Sonapotiriyattheragãthã
菩提利耶 

兒索那唱 

如是偈

Sona-Potiriya Thag. IL §157 193-194

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Nisabha N isabhattheragãthã

尼娑婆長 

老唱如 

是偈

Nisabha Thag. IL §158 195-196

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ưsabha Ư sabhattheragãthã

烏娑婆長 

老唱如 

是偈

Usabha Thag. II. §159 197-198

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Kappatakura

Kappatakurattheragãthã
伽婆陀具 

羅長老唱 

如是偈

Kappata-Kura Thag. IL §160 199-200

V. Phẩm thứ năm Paõcamavagga 第五品 Partv
Thag. IL 
§161-169 
(9 Trưởng lão)

201-218 
(18 kệ)

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Kumãra 
Kassapa

Kumãrakassapatthera- 
gãthã

鳩摩羅迦 

葉長老唱 

如是偈

Kumãra-Kassapa Thag. IL §161 201-202

Kệ ngồn của 
Trưởng lão 
Dhammapãla

Dhammapãlattheragãthã
護法長 

老唱如 

是偈

Dhammapãla Thag. IL §162 203-204

Kệ ngôn của
Trưởng lão Brahmãli Brahmãlittheragãthã

普羅夫摩 

利長老唱 

如是偈

Brahmãli Thag. IL §163 205-206

Kệ ngôn của
Trưởng lão Mogharặja Mogharậj attheragãthã

摩迦羅奢 

長老
Mogharajan Thag. IL §164 207-208

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Visãkha, 
con của Pancãlĩ

Visãkhapancãlaputtat- 
theragãthã

潘奢利之 

兒毘舍 

乞十怯長 

老唱如 

是偈

Visãkha the
Pancãlĩ^ Son Thag. IL §165 209-210
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Kệ ngôn của 
Trưởng lão CũỊaka Cũlakattheragãthã

鷲羅迦長 

老唱如 

是偈

CũỊaka Thag. IL §166 211-212

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Anũpama

Anũpamattheragãthã
阿拏波摩 

長老唱如 

是偈

Anũpama Thag. IL §167 213-214

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Vajjita

Vạjj itattheragãthã
瓦智陀長 

老唱如 

是偈

Vajjita Thag. IL §168 215-216

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sandhita

Sandhitattheragãthã
桑第陀長 

老唱如 

是偈

Sandhita Thag. IL §169 217-218

Chương III - Ba kệ Tikanipãta 三偈集
Canto III. Psalms 
of Three Verses

Thag. III. 
§170-185 
(16 Trưởng lão)

219-266 
(48 kệ)

Kệ ngôn của Trưởng 
lão Anganika 
Bharadvaja

Anganikabhãradvậi at- 
theragãthã

安迦尼怯 

波羅多瓦 

奢長老唱 

如是偈

Anganika- 
Bharadvaja Thag. III. §170 219-221

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Paccaya Paccayattheragãthã

波奢耶長 

老唱如 

是偈

Paccaya Thag. III. §171 222-224

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Bãkula Bãkulattheragãthã

薄拘羅長 

老唱如 

是偈

Bãkula Thag. III. §172 225-227

Kệ ngôn của 
Trưởng lẫo Dhaniya

Dhaniyattheragãthã
達尼耶長 

老唱如 

是偈

Dhaniya Thag. III. §173 228-230

Kệ ngôn của 
Trưởng lão con của 
Mătanga

Mãtangaputtattheragãthã
摩登伽兒 

長老唱如 

是偈

Mãtanga^ Son Thag. III. §174 231-233

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Khujja 
Sobhita

Khujj asobhitattheragãthă
屈闇須毘 

陀長老唱 

如是偈

Khujja-Sobhita Thag. III. §175 234-236

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Vãrana

V ăranattheragãthã
瓦羅那長 

老唱如 

是偈

Vãrana Thag. III. §176 237-239

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Passika

Passikattheragãthã
婆西迦長 

老唱如 

是偈

Passika Thag. III. §177 240-242
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Kệ ngôn của 
Trưởng lão Yasoja Yasoj attheragãthã

耶須奢長 

老唱如 

是偈

Yasoja Thag. III. §178 243-245

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Sãtimattiya

Sãtimattiyattheragãthã
婆蒂摩蒂 

耶長老
Sãtimattiya Thag. III. §179 246-248

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ưpãli

Ưpãlittheragãthã
優波利長 

老唱如 

是偈

upãli Thag. III. §180 249-251

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Ưttarapãla

ưttarapãlattheragãthã
烏陀羅婆 

羅長老唱 

如是偈

ưttarapãla Thag. III. §181 252-254

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Abhibhũta

Abhibhũtattheragãthã
阿毘普陀 

長老唱如 

是偈

Abhibhũta Thag. III. §182 255-257

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Gotama Gotamattheragãthã

瞿曇長 

老唱如 

是偈

Gotama Thag. III. §183 258-260

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Hãrita Hãritattheragãthã

哈利陀長 

老唱如 

是偈

Harita Thag. III. §184 261-263

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Vimala Vimalattheragãthã

毘摩羅長 

老唱如 

是偈

Vimala Thag. HL §185 264-266

Chương IV - Bốn kệ Catukkanipãta 四偈集
Canto IV. Psalms 
of Four Verses

Thag. IV. 
§186-197 
(12 Trưởng lão)

267-314 
(48 kệ)

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Nãgasamãla

Nãgasamãlattheragãthã

那迦娑婆 

摩羅長 

老唱如 

是偈

Nãgasamãla Thag. IV. §186 267-270

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Bhagu Bhaguttheragãthã

婆咎長 

老唱如 

是偈

Bhagu Thag. IV. §187 271-274

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sabhiya Sabhiyattheragãthã

娑毘耶長 

老唱如 

是偈

Sabhiya Thag. IV. §188 275-278

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Nandaka Nandakattheragãthã

難陀迦長 

老唱如 

是偈

Nandaka Thag. IV. §189 279-282
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Kệ ngôn của 
Trưởng lão Jambuka J ambukattheragãthã

江普迦長 

老唱如 

是偈

Jambuka Thag. IV. §190 283-286

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Senaka

Senakattheragãthã
賽那迦長 

老唱如 

是偈

Senaka Thag. IV. §191 287-290

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Sambhũta

Sambhũtattheragãthã
三浮陀長 

老唱如 

是偈

Sambhũta Thag. IV. §192 291-294

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Rãhula

Rãhulattheragãthã
羅喉羅長 

老唱如 

是偈

Rãhula Thag. IV. §193 295-298

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Candana

Candanattheragãthã
旃檀長 

老唱如 

是偈

Candana Thag. IV. §194 299-302

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Dhammika

Dhammikattheragãthã
壇美迦長 

老唱如 

是偈

Dhammika Thag. IV. §195 303-306

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sappaka

Sappakattheragãthã
娑婆迦長 

老唱如 

是偈

Sappaka Thag. IV. §196 307-310

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Mudita

Muditattheragãthã
無提陀長 

老唱如 

是偈

Mudita Thag. IV. §197 311-314

Chương V - Năm kệ Pancakanipãta 五偈集
Canto V. Psalms 
of Five Verses

Thag. V. 
§198-209 
(12 Trưởng lão)

315-374 
(60 kệ)

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Rặịadatta

Rãj adattattheragãthã
羅奢達陀 

長老唱如 

是偈

Rajadatta Thag. V. §198 315-319

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Subhũta

Subhũtattheragãthã
須普陀長 

老唱如 

是偈

Subhũta Thag. V. §199 320-324

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Girimãnanda

Girimãnandattheragãthã
義利摩難 

陀長老唱 

如是偈

Girimãnanda Thag. V. §200 325-329

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sumana

Sumanattheragãthã
須摩那長 

老唱如 

是偈

Sumana Thag. V. §201 330-334
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Kệ ngôn của 
Trưởng lão Vaddha Vaddhattheragãthã

瓦陀長 

老唱如 

是偈

Vaddha Thag. V. §202 335-339

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Nadĩkassapa

Nadĩkassapattheragãthã
那提迦葉 

長老唱如 

是偈

Nadĩkassapa Thag. V. §203 340-344

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Gayãkassapa

Gayãkassapattheragãthã
伽耶迦葉 

長老唱如 

是偈

Kassapa of Gayã Thag. V. §204 345-349

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Vakkali Vakkalittheragãthã

跋迦犁長 

老唱如 

是偈

Vakkali Thag. V. §205 350-354

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Vijitasena

Vij itasenattheragãthã
維智陀闍 

那長老唱 

如是偈

Vijitasena Thag. V. §206 355-359

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Yasadatta Yasadattattheragãthã

耶娑達陀 

長老唱如 

是偈

Yasadatta Thag. V. §207 360-364

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Sonakutikanna

Sonakutikannatthera- 
gãthã

索那庫蒂 

堪那長 

老唱如 

是偈

Sona-Kutikanna Thag. V. §208 365-369

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Kosiya Kosiyattheragãthã

庫闍耶長 

老唱如 

是偈

Kosiya Thag. V. §209 370-374

Chương VI- Sáu kệ Chakkanipãta 六偈集
Canto VI. Psalms 
of Six Verses

Thag. VI. 
§210-223 
(14 Trưởng lão)

375-458 
(84 kệ)

Kệ ngôn của 
Trưởng lão UruveỊa 
Kassapa

UruveỊakassapatthera- 
gãthã

優羅頻羅 

迦葉長 

老唱如 

是偈

Kassapa of 
Uruvelã Thag. VI. §210 375-380

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Tekicchakãri

Tekicchakãrittheragãthã
提乞奢迦 

尼長老唱 

如是偈

Tekicchakãri Thag. VI. §211 381-386

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Mahãnãga

Mahãnãgattheragãthã
摩訶那伽 

長老唱如 

是偈

Mahã-Nãga Thag. VI. §212 387-392

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Kulla

Kullattheragãthã
堀羅長 

老唱如 

是偈

Kulla Thag. VI. §213 393-398
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Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Mãlunkyaputta

Mãlunkyaputtatthera- 
gãthã

摩倫屈耶 

弗陀

（鬟童子） 

長老唱如 

是偈

Mãlunkyấs Son Thag. VL §214 399-404

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Sappadãsa

Sappadãsattheragãthã
薩婆達沙 

長老唱如 

是偈

Sappadãsa Thag. VI. §215 405-410

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Kãtiyãna Kãtiyãnattheragãthã

迦諦耶那 

長老唱如 

是偈

Kãtiyãna Thag. VL §216 411-416

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Migajala Migạjãlattheragãthã

爾伽奢羅 

長老唱如 

是偈

Migajala Thag. VL §217 417-422

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Jenta, 
con của Purohita

Purohitaputtaj entatthera- 
gãthã

提恩陀長 

老唱如 

是偈

Jenta (the
Chaplain \ Son) Thag. VI. §218 423-428

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sumana Sumanattheragãthã

須摩那長 

老唱如 

是偈

Sumana Thag. VI. §219 429-434

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Nhãtakamuni

Nhătakamunittheragãthã

如波達迦 

牟尼長 

老唱如 

是偈

Nhãtakamuni Thag. VL §220 435-440

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Brahmadatta

Brahmadattattheragãthã
梵摩達多 

長老唱如 

是偈

Brahmadatta Thag. VI. §221 441-446

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Sirimanda

Sirimandattheragãthã
闍利曼達 

長老唱如 

是偈

Sirimanda Thag. VI. §222 447-452

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Sabbakãmi

Sabbakãmittheragãthã
薩婆迦摩 

長老唱如 

是偈

Sabbakãmi Thag. VI. §223 453-458

Chương VII -
Bảy kệ Sattakanipãta 七偈集

Canto VII.
Psalms of Seven
Verses

Thag. VII. 
§224-228 
(5 Trưởng lão)

459-493
(35 kệ)

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sundara 
Samudda

Sundarasamuddatthera- 
gãthã

孫陀羅沙 

無陀長 

老唱如 

是偈

Sundara-Samudda Thag. vn. §224 459-465
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Kệ ngôn của Trưởng 
lão Lakundaka 
Bhaddiya

Lakundakabhaddiyat- 
theragãthã

羅毘陀迦 

（跋提耶） 

長老唱如 

是偈

Lakuntaka- 
Bhaddiya Thag. VII. §225 466-472

Kệ ngồn của 
Trưởng lão Bhadda

Bhaddattheragãthã
跋陀長 

老唱如 

是偈

Bhadda Thag. vn. §226 473-479

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sopãka

Sopãkattheragãthã
蘇婆迦長 

老唱如 

是偈

Sopãka Thag. vn. §227 480-486

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Sarabhanga

Sarabhangattheragãthã

沙羅蔓伽 

（破葦） 

長老唱如 

是偈

Sarabhanga Thag. VIL §228 487-493

Chương VIII-
Tám kệ

Atthakanipãta 八偈集

Canto VIII.
Psalms of Eight
Verses

Thag. VIII. 
§229-231 
(3 Trưởng lão)

494-517 
(24 kệ)

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Mahãkaccãyana

Mahãkaccãyanatthera- 
gãthã

摩訶迦旃 

延長者唱 

如是偈

Kaccãyana the 
Great

Thag. VIII. 
§229

494-501

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sirimitta

Sirimittattheragãthã
闍利彌陀 

長老唱如 

是偈

Sirimitta
Thag. VIII. 
§230 502-509

Kệ ngồn của 
Trưởng lão 
Mahãpanthaka

Mahăpanthakattheragãthã
摩訶半託 

迦長老唱 

如是偈

Panthaka Major Thag. VIII. 
§231 510-517

Chương IX- Chínkệ Navakanipãta 九偈集
Canto IX. Psalms 
of Nine Verses

Thag. IX.§232 
(1 Trưởng lão)

518-526
(9 kệ)

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Bhũta Bhũtattheragãthã

菩陀長 

老唱如 

是偈

Bhũta Thag. IX. §232 518-526

Chương X- Mười kệ Davakanipãta 十偈集
Canto X. Psalms 
of Ten Verses

Thag. X. 
§233-239 
(7 Trưởng lão)

527-596 
(70 kệ)

Kệ ngôn của
Trưởng lão KãỊudãyĩ KãỊudãyittheragãthã

迦留陀夷 

長老唱如 

是偈

KãỊudãyin Thag. X. §233 527-536

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Ekavihãriya

Ekavihãriyattheragãthã

耶迦毘訶 

利耶長 

老唱如 

是偈

Ekavihãriya 
(Tissa-Kumãra)

Thag. X. §234 537-546
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Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Mahãkappina

Mahãkappinattheragãthã
摩訶劫賓 

那長老唱 

如是偈

Kappina the Great Thag. X. §235 547-556

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
CũỊapanthaka

CũỊapanthakattheragãthã
周那槃陀 

迦長老唱 

如是偈

CũỊa-Panthaka 
(Roadling Minor) Thag. X. §236 557-566

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Kappa

Kappattheragãthã
劫波長 

老唱如 

是偈

Kappa Thag. X. §237 567-576

Kệ ngôn của 
Trưởng lão upasena, 
con của Vanganta

Vangantaputtaupasenat- 
theragãthã

婆檀提之 

子優波斯 

那長老唱 

如是偈

Ưpasena, 
Vanganta5S Son

Thag. X. §238 577-586

Kệ ngôn của một 
Trưởng lão Gotama 
khác

Aparagotamattheragãthã
瞿曇長 

老唱如 

是偈

Gotama Thag. X. §239 587-596

Chương XI - 
Mưòi một kệ Ekãdasanỉpãta 十一偈集

Psalm of Eleven
Verses

Thag. XI. §240 
(1 Trưởng lão)

597-607 
(11 kệ)

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Sarnkicca

Sarnkiccattheragãthã
三奇奢長 

老唱如 

是偈

Samkicca Thag. XL §240 597-607

Chương XII - 
Mười hai kệ

Dvãdasakanipãta 十二偈集
Psalms of Twelve
Verses

Thag. XII. 
§241-242 
(2 Trưởng lão)

608-631 
(24 kệ)

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sĩlava

Sĩlavattheragãthã
尸羅瓦長 

老唱如 

是偈

Sĩlava Thag. xn. §241 608-619

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sunĩta Sunĩtattheragãthã

須尼陀長 

老唱如 

是偈

Sunĩta Thag. xn. §242 620-631

Chương XIII -
Mười ba kệ

Terasanipãta 十三偈集
Psalm of Thirteen
Verses

Thag. XIII.
§243
(1 Trưởng lão)

632-644 
(13 kệ)

Kệ ngôn của. 
Trưởng lão 
SonakoỊivisa

Sonako Ịiv isattheragãthã

蘇那拘利 

毘沙長 

老唱如 

是偈

Sona-Kolivisa Thag. XIIL 
§243

632-644
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Chương XIV - 
Mưòi bốn kệ Cuddasakanỉpãta 十四偈集

Psalms of
Fourteen Verses

Thag. XIV. 
§244-245 
(2 Trưởng lão)

645-672 
(28 kệ)

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Khadừavaniya Revata

Khadiravaniyarevatat- 
theragãthã

離日長 

老唱如 

是偈

Revata Thag. XIV. 
§244 645-658

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Godatta

Godattattheragãthã
伍達陀長 

老唱如 

是偈

Godatta Thag. XIV. 
§245

659-672

Chương XV - 
Mưòi sáu kệ SoỊasakanỉpãta 十六偈集

Psalms of Sixteen
Verses

Thag. XV. 
§246-247 
(2 Trưởng lão)

673-704 
(32 kệ)

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Annakondanna

Annakondannatthera- 
gãthã

阿若情陳 

如長老唱 

如是偈

Anna-Kondanna Thag. XV. §246 673-688

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Udãyĩ

Ưdãyittheragãthã
優陀夷長 

老唱如 

是偈

Udãyĩn Thag. XV. §247 689-704

Chương XVI - 
Hai mươi kệ

Vĩsatinipãta 二十偈集
Psalms of Twenty
Verses

Thag. XVI. 
§248-257 
(10 Tnròng lão)

705-948
(244 kệ)

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Adhimutta

Adhimuttattheragãthã
阿提目多 

長老唱如 

是偈

Adhimutta
Thag. XVI. 
§248 705-725

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Pãrãpariya

Pãrãpariyattheragãthã
婆羅波利 

耶孽老唱 

如是偈

Pãrăpariya
Thag. XVL 
§249

726-746

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Telakãni

Telakãnittheragãthã
提羅迦尼 

長老唱如 

是偈

Telakãni
Thag. XVL 
§250

747-768

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Ratthapãla

Ratthapãlattheragãthã
賴吒和羅 

長老唱如 

是偈

Ratthapãla
Thag. XVL 
§251

769-793

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Mãlunkyaputta

Mãlunkyaputtatthera- 
gãthã

摩倫拘耶 

弗陀

（窶童子） 

長老唱如 

是偈

Mãlunkyaputta Thag. XVI. 
§252 794-817

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sela

Selattheragãthã
世羅長 

老唱如 

是偈

Sela Thag. XVI. 
§253

818-841
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Kệ ngôn của 
Trưởng lão Bhaddiya 
KãỊigodhã

KãỊigodhãputtabhaddiyat- 
theragãthã

迦利喬達 

之子跋提 

耶長老唱 

如是偈

Bhaddiya
KãHgodhấs son

Thag. XVI. 
§254 842-865

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Angulimãla

Angulimãlattheragãthã
鸯掘魔長 

老唱如 

是偈

Angulimãla Thag. XVL 
§255 866-891

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Anuruddha

Anuruddhattheragãthã
阿龛樓陀 

長老唱如 

是偈

Anuruddha Thag. XVI. 
§256 892-919

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Pãrãpariya

Pãrãpariyattheragãthã
婆羅波利 

耶長老唱 

如是偈

Pãrãpariya Thag. XVI. 
§257 920-948

Chương XVII- 
Ba mươi kệ Tiipsanipãta 三十偈集

Psalms of Thirty
Verses

Thag. XVII. 
§258-260 
(3 Trưởng lão)

(105 kệ)

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Phussa

Phussattheragãthã
弗沙長 

老唱如 

是偈

Phussa Thag. XVII. 
§258 949-980

Kệ ngôn của
Trưởng lão Sãriputta

Sãriputtattheragãthã
舍利弗長 

老唱如 

是偈

Sãriputta Thag. XVII. 
§259

CST: 
981­
1016 
CBETA: 
981­
1017

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ãnanda

Ãnandattheragăthã
阿難長 

老唱如 

是偈

Ãnanda Thag. XVII. 
§260

CST: 
1017­
1053 
PTS/ 
CBETA: 
1018­
1050

Chương XVIII - 
Bốn mươi Cattãlĩsanipãta 四十偈集

Psalm of Forty
Verses

Thag. XVIII.
§261
(1 Trưởng lão)

(40 kệ)

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Mahãkassapa

Mahãkassapattheragãthã
摩訶迦葉 

長老唱如 

是偈

Kassapa the Great Thag. XVIIL 
§261

CST: 
1054­
1093 
PTS/ 
CBETA: 
1051­
1090
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Chương XIX - 
Năm mươi kệ Paũnãsanipãta 五十偈集

Psalm of Fifty
Verses

Thag. XIX.
§262
(1 Trưởng lão)

(55 kệ)

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Tãlaputa

Tãlaputattheragãthã
陀羅弗陀 

長老唱如 

是偈

Tãlaputa Thag. XIX. 
§262

CST: 
1094­
1148 
PTS/ 
CBETA: 
1089­
1145

Chương XX - 
Sáu mưoi kệ Satthỉnỉpãta 六十偈集

Psalm of Sixty
Verses

Thag. XX.
§263
(1 Trưởng lão)

(69 kệ)

Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Mahãmoggallãna

Mahãmoggallãnatthera- 
gãthã

如是尊者 

摩訶目犍 

連長老唱 

誦偈頌

Mahãmoggallãna 
the Great

Thag. XX. 
§263

CST: 
1149­
1217 
PTS/ 
CBETA: 
1146­
1208

Chương XXI- 
Đại tập - Bảy mươi 
mốt kệ

Mahãnipãta 大偈集
Psalm of Seventy
-One Verses

Thag. XXI. 
§264 
(1 Trưởng lão)

(71 kệ)

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Vangĩsa

Wồgĩsattheragãthã
尊者鵬耆 

舍長老唱 

如是偈

Vangĩsa Thag. XXL 
§264

CST: 
1218­
1288 
PTS/ 
CBETA: 
1209­
1279

Lưu ý:
* Tên kinh tiếng Pãli dựa theo bản CST.
* Tên kinh tiếng Hán dựa theo CBETA (N.28. 0015. 0077a05-0236al3).
* Tên kinh tiếng Anh dựa theo bản dịch: Psalms of the Brethren (A Translation of the Theragãthã), 

tr. by c. A. F. Rhys Davids (London: PTS, 1913).
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TRƯỞNG LÃO NI KỆ

TRƯỞNG LÃO NI KỆ (THERĨGÃTHÃ,長老尼偈,PSALMS OF THE SISTERS)

PHẨM / KINH PÃLI HÁN ANH KÝ HIỆU SỐ KỆ

CHƯƠNG MỘT - 
MỘT KỆ EKAKANIPÃTA 一偈集

Canton I.
Psalms of
Single Verses

Thĩg. I. §1-18 
(18 Trưởng 
lão Ni)

1-18

Kệ ngôn của một 
Trưởng lão Ni 
không biết tên

Annatarãtherĩgãthã
名不詳一長老 

比丘尼唱如 

是偈

Verse uttered 
by a certain 
Sister, a 
Bhikkhunĩ 
of Name 
Unknown

Thĩg. I. §1 1

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni Muttã Muttãtherĩgãthã

如是世尊呼解 

脫式叉摩那， 

教以常念此偈

Verse 
wherewith the 
Exalted One 
frequently 
exhorted 
Muttã while a 
Student

Thĩg. L §2 2

Kệ ngôn của
Trưởng lão Ni Punnã

Punnãtherĩgãthã 成滿尼 Purina Thĩg. L §3 3

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni Tissã Tissãtherĩgãthã 帝須尼 Tissã Thĩg. L §4 4

Kệ ngôn của một 
Trưởng lão Ni Tissã 
khác

Annatarãtissãtherĩgãthã 另一帝須尼
Another Sister 
Tissã Thĩg. I. §5 5

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni Dhĩrã DhĩrãtherTgãthã 堅固尼 Dhĩrã Thĩg. I. §6 6

Kệ ngôn của một 
Trưởng lão Ni Dhĩrã 
khác

Annatadhĩrătherĩgãthã 其他堅固尼
Another Sister 
Dhĩrã Thĩg. L §7 7
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Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni Mittã

Mittãtherĩgãthã 尼友 Mittã Thĩg. I. §8 8

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Bhadrã

Bhadrãtherĩgãthã 賢尼 Bhadră Thĩg. I. §9 9

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Ưpasamã

upasamãtherĩgãthã 寂靜尼 Ưpasamã Thĩg. I. §10 10

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Muttã

Muttãtherigãthã 解脫尼 Muttã Thĩg. I. §11 11

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Dhammadinnã

Dhammadinnãtherĩgãthã 達摩地因那 

（法施尼）
Dhammadinnã Thĩg. I. §12 12

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Visãkhã

Visãkhãtherĩgãthã 毘舍怯尼 Visãkhã Thĩg. I. §13 13

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Sumanã

Sumanãtherĩgãthã
須摩那 

（善意尼）
Sumanã Thĩg. I. §14 14

Kệ ngôn của
Trưởng lão Ni Ưttarã

Uttarãtherĩgãthã 鬱多羅尼 ưttarã Thĩg. I. §15 15

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Sumanã xuất gia khi 
tuổi già

Vuddhapabbaj itasumanã- 
therĩgãthã

老年出家之善 

意尼
Sumanã Thĩg. I. §16 16

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Dhammã

Dhammãthengãthã 達摩尼 Dhammã Thĩg. I. §17 17

Kệ ngồn của 
Trưởng lão Ni 
Sanghã

Sanghãtherĩgãthã 僧伽尼 Sanghã Thĩg. I. §18 18

CHƯƠNG II- 
HAIKỆ DUKANIPÃTA 二偈集

Canton II.
Psalms of
Two Verses

Thĩg. IL 
§19-28 
(10 Trưởng 
lão Ni)

19-38

Kệ ngôn của Trưởng 
lão Ni Abhirũpa 
Nandã

Abhirũpanandãthen- 
gãthã

如是世尊教難 

陀式叉摩那常 

誦此偈

Abhirũpa- 
Nandã Thĩg. II. §19 19-20
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Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni Jentã Jentãtherĩgãthã 禪頭尼 JentT (or Jenta) Thĩg. IL §20 21-22

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni mẹ 
của Sumangala

Sumangalamãtãtheri- 
gãthã

名不詳之一長 

老比丘尼

Sumangala^
Mother Thĩg. IL §21 23-24

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Addhakãsi

Addhakãsitherĩgãthã
阿達迦尸 

（半迦尸尼）
Addhakãsĩ Thĩg. IL §22 25-26

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni Cittã Cittãtherĩgãthã 支陀（心尼） Cittã Thĩg. IL §23 27-28

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Mettikã

Mettikãtherĩgãthã 麥提迦（慈尼） Mettikã Thĩg. IL §24 29-30

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni Mittã Mittãtherĩgãthã 密陀（友尼） Mittã Thĩg. IL §25 31-32

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni mẹ 
của Abhayã

Abhayamãtuthengãthã 阿巴耶瑪陀 

（無畏母）尼

Abhay ã's
Mother Thĩg. IL §26 33-34

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Abhayã

Abhayãtherĩgãthã
阿婆耶（無畏） 

長老尼
Abhayã Thĩg. IL §27 35-36

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni Sãmã Sãmãtherĩgãthã 奢摩尼 Sãmã Thĩg. IL §28 37-38

CHƯƠNG III- 
BAKỆ TIKANIPÃTA 三偈集

Canton II.
Psalms of
Three Verses

Thĩg. IL 
§29-36 
(8 Trưởng 
lão Ni)

39-62

Kệ ngôn của một 
Trưởng lão Ni Sãmã 
khác

Aparãsãmãtherĩgãthã 其他之奢摩尼 Another Sãmã Thĩg. III. §29 39-41

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Uttamã

ưttamãtherĩgãthã 烏達摩尼 ưttamã Thĩg. IIL §30 42-44

Kệ ngôn của một 
Trưởng lão Ni 
Ưttamã khác

Aparãuttamãtherĩgãthã 其他之烏達 

摩尼

Another 
ưttamã Thĩg. III. §31 45-47
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Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Dantikã

Dantikãtherĩgãthã 檀多尼 Dantikã Thĩg. HL §32 48-50

Kệ ngôn của
Trưởng lão Ni Ubbùĩ

Ưbbiritherĩgãthã 烏毘利尼 ưbbiri Thĩg. IIL §33 51-53

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni Sukkã

Sukkãtherĩgãthã 白淨尼 Sukkã Thĩg. III. §34 54-56

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni Selã Selãtherĩgãthã 世羅尼 Selã Thĩg. III. §35 57-59

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni Somã Somãtherĩgãthã 蘇摩尼 Somã Thĩg. III. §36 60-62

CHƯƠNG IV - 
BỐN KỆ CATUKKANIPÃTA 四偈集

Canton IV.
Psalm of
Four Verses

Thĩg. IV. §37 
(1 Trưởng 
lão Ni)

63-66

Kệ ngôn của Trưởng 
lão Ni Bhaddã 
Kãpilãnĩ

Bhaddãkãpilănĩtherĩ- 
gãthã 跋提迦比羅尼

Bhaddã of the 
Kapilas

Thĩg. IV. §37 63-66

CHƯƠNGV- 
NĂM KỆ PANCAKANIPÃTA 五偈集

Canton V.
Psalms of
Five Verses

Thĩg. V 
§38-49

67-126

Kệ ngôn của một 
Trưởng lão Ni 
không biết tên

Annatarãtherĩgãthã
名不詳之一比 

丘尼

An 
Anonymous 
Sister

ThTg. V. §38 67-71

Kệ ngồn của 
Trưởng lão Ni 
Vimalã

Vimalãtherĩgãthã
遊女毘摩羅 

（無垢尼）

Vimalã 
(formerly a 
courtesan)

Thĩg. V. §39 72-76

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni Sĩhã SThãtherĩgãthã

耆婆

（獅子尼）
Sĩhã Thĩg. V. §40 77-81

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Sundaõ Nandã

Sundarĩnandãtherĩgãthã 難陀尼
Sundarĩ- 
Nandã Thĩg. V. §41 82-86

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Nanduttară

Nanduttarãtherĩgãthã 難陀郁陀羅長 

老尼
Nanduttarã Thĩg. V. §42 87-91

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
MittãkãỊĩ

MittãkãỊĩtherĩgãthã 密陀迦利尼 MittãkãỊT Thĩg. V. §43 92-96
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Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Sakulã

Sakulãtherĩgãthã 奢拘梨尼 Sakulã Thĩg. V. §44 97-101

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni Sonã

Sonãtherĩgãthã 輸那尼 Sonã Thĩg. V. §45 102-106

Kệ ngôn của Trưởng 
lão Ni Bhaddã 
Kundalakesã

Bhaddãkundalakesãtherĩ- 
gãthã

原尼乾子之徒 

跋提尼

Bhaddã 
Kundalakesã, 
the Ex-Jain

Thĩg. V. §46 107-111

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Patãcãrã

Patãcãrãtherĩgãthã 波羅遮那尼 Patãcãrã Thĩg. V. §47 112-116

Kệ ngôn của 30 
Trưởng lão Ni dưới 
sự lãnh đạo của 
Patãcãrã

Tiĩnsamattãtherĩgãthã

此等三十人長 

老尼於波羅遮 

那尼前述其 

所知

Thirty
Sisters under 
Patãcãrã 
Declare Their 
Anna

Thĩg. V. §48 117-121

Kệ ngồn của 
Trưởng lão Ni 
Candã

Candãtherĩgãthã 旃陀（月尼） Candã Thĩg. V. §49 122-126

CHƯƠNG VI- 
SÁUKỆ CHAKKANIPÃTA 六偈集

Canton II.
Psalms of Six
Verses

Thĩg. VI. 
§50-57

127-174

Kệ ngồn của 500 
Trưởng lão Ni dưới 
sự lãnh đạo của 
Patãcãrã

Pancasatamattãtherĩgãthã
波羅遮那尼弟 

子五百尼

Patãcãrã^
Five Hundred

Thĩg. VL §50 127-132

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Vãsetthĩ

V ãsetthĩtherĩgãthã 婆斯槛尼 VasetthT Thĩg. VI. §51 133-138

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Khemã

Khemãtherĩgãthã 懺摩尼 Khemã Thĩg. VI. §52 139-144

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Sujata

Sujãtătherĩgãthã
須奢陀 

（善生尼）
Sujata Thĩg. VI. §53 145-150

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Anopamã

Anopamãtherĩgãthã 阿奴波摩尼 Anopamã Thĩg. VI. §54 151-156
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Kệ ngôn của Trưởng 
lão Ni Mahãpajãpatĩ 
Gotamĩ

Mahapaj ãpatigotamĩ- 
therĩgăthã

摩訶波闍波提 

瞿曇彌

Mahãpạjãpatĩ 
the Gotamid Thĩg. VI. §55 157-162

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni Guttã

Guttãtherĩgãthã 笈多尼 Guttã Thĩg. VI. §56 163-168

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni
Vijay ã

Vijayãthengãthã 毘蘭耶尼 Vijaya Thĩg. VI. §57 169-174

CHƯƠNG VII- 
BẢYKỆ SATTAKANIPÃTA 七偈集

Canton VII.
Psalms of
Seven Verses

Thĩg. VII. 
§58-60 
(3 Trưởng 
lão Ni)

175-195

Kệ ngôn của
Trưởng lão Ni Uttarã Ưttarãtherĩgãthã 鬱多羅尼 ưttarã Thĩg. VII. §58 175-181

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni Cãlă

Cãlãtherĩgăthã 遮羅尼 Cãlã Thĩg. VII. §59 182-188

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
upacãlã

ưpacãlãtherĩgãthã 優波遮羅尼 upacãlã Thĩg. VII. §60 189-195

CHƯƠNG VIII-
TÁMKỆ ATTHAKANIPATA 八偈集

Canton VIII.
Psalm of
Eight Verses

Thĩg. VIII. 
§61 
(1 Trưởng 
lão Ni)

196-203

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Sĩsũpacãlã

Sĩsũpacãlãtherĩgãthã 尸羅婆遮羅尼 Sĩsũpacãlã Thĩg. vni. §61 196-203

CHƯƠNG IX - 
CHÍN KỆ NAVAKANIPÃTA 九偈集

Canton IX.
Psalm of
Nine Verses

Thĩg. IX. §62 
(1 Trưởng 
lão Ni)

204-212

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni mẹ 
của Vaddha

Vaddhamãtutherĩgãthã 瓦達長老之母
Vaddha's 
Mother Thĩg. L §62 204-212

CHƯƠNG X - 
MƯỜI MỘT KỆ EKÃDASANIPÃTA 十一偈集

Canton
X. Psalm 
of Elevent
Verses

Thĩg. X. §63 
(1 Trưởng 
lão Ni)

213-223

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni Kisã 
Gotamĩ

Kisãgotamĩtherĩgãthã
翅舍情答彌長 

老尼以解脫之 

心唱此偈

Kisã-Gotamĩ Thĩg. I. §63 213-223
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CHƯƠNG XI- 
MƯỜI HAI KỆ DVÃDASAKANIPÃTA 十二偈集

Canton XI.
Psalm of
Twelve Verses

Thĩg. XL §64 
(1 Trưởng 
lão Ni)

224-235

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Uppalavannã

Uppalavarmãtherĩgãthã
烏婆羅萬那 

（蓮華色尼）
Uppalavanna Thĩg. XL §64 224-235

CHƯƠNG XII- 
MƯỜI SÁU KỆ SOLASANIPÃTA 十六偈集

Canton XII.
Psalm of
Sixxten Verses

Thĩg. XII. §65 
(1 Trưởng 
lão Ni)

236-251

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni Punnã Punnãtherĩgãthã 芬尼迦尼

Purina 
(or Punnika) Thĩg. XII. §65 236-251

CHƯƠNG XIII- 
HAI MƯƠI KỆ VĨSATINIPÃTA 二十偈集

Canton XIII.
Psalms of
Twenty Verses

Thĩg. XIII. 
§66-70 
(5 Trưởng 
lão Ni)

252-367

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Ambapãlĩ

Ambapãlĩthengãthã 菴婆波利尼 Ambapãlĩ Thĩg. xm. §66 252-270

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni Rohinĩ

Rohinĩtherĩgãthã 羅奚尼尼 RohinT Thĩg. xni. §67

CST: 
271-291
PTS/
CBETA: 
271-290

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni Cãpã Cãpãtherigãthã 孫陀利尼 Cãpã Thĩg. XIU. §68

CST: 
292-312
PTS/
CBETA: 
291-311

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
SundarT

Sundarĩthengãthã 遮波尼 Sundarĩ Thĩg. xm. §69

CST: 
313-338 
PTS/ 
CBETA: 
312-337

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Subhã, con người 
thợ vàng

Subhãkammãradhĩtu- 
therĩgãthã

鐵工之女須 

婆尼

Subhã (the 
Goldsmith's 
Daughter)

Thĩg. xm. §70

CST: 
339-367
PTS/
CBETA: 
338-365
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CHƯƠNG XIV - 
BA MƯƠI KỆ TIMSANIPÃTA 三十偈集

Canton XIV.
Psalm of
Thirty Verses

Thĩg. XIV §71 
(1 Trưởng 
lão Ni)

368-401

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Subhã ở vườn xoài 
của Jĩvaka

Subhặịĩvakambavanikã- 
therĩgãthã

耆婆（醫） 

之菴羅林中耆 

婆尼

Subhã of 
Jãvaka's 
Mango-Grove

Thĩg.XIV§71

CST: 
368-401
PTS/
CBETA: 
366-399

CHƯƠNG XV - 
BỐN MƯƠI KỆ CATTÃLĨSANIPÃTA 四十四偈集

Canton XV.
Psalm of
Forty Verses

Thĩg. XV §72 
(1 Trưởng 
lão Ni)

402-449

Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni 
Isidãsĩ

Isidãsĩtherĩgăthã 伊西達西尼 Isidãsĩ Thĩg. XV §72

CST: 
402-449 
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Psalms of the Early Buddhists I - Psalms of the Sisters (A Translation of the
Therĩgãthã), tr. by Mrs. Rhys Davids, c. A, F. (London: PTS, 1909).

Psalms of the Early Buddhists II - Psalms of the Brethren (A Translation of the
Theragãthã), tr. by Mrs. Rhys Davids, c. A. F. (London: PTS, 1913).

Anthology of Discourses (Sutta Nipãta), tr. by Mills, Laurence Khantipalo 
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Alaka (from Tibetan), ed. by Chattopadhyaya, Debiprasad (Delhi: Motilal 
Banarsidass Publishers PVT. LTD., 1990 reprinted).

Warren, Henry Clarke, Buddhism in Translations (Cambridge Massachusetts: 
Hardvard University, 1922).

Journal of the Pali Text Society, ed. by Rhys Davids, T. w. (London: PTS, 
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Journal of the Royal Asiatic Society (London: Cambridge University 
Press, 1824).
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bát quan trai 488, 502, 507, 509, 510, 512, 514, 
515,523, 524, 571,572, 608, 804, 808

ba trầm lặng 245
bất thiện nghiệp 722
bất tử giới 775, 777
bất tử vô duyên sanh 494
bất tử vô sanh 805
Ba-tư-nặc 459, 686, 820, 841
ba xuất ly giới 248
bảy Bồ-đề phần 256
bảy giác chi 108, 155, 959, 1088
bảy loại trói buộc 269
bảy pháp giác chi 196, 271
biện tài vô ngại giải 1083
biệt trú 377, 378
bi mẫn 509,627,651,652,682,710,728,754,779
Bình-sa vương 290, 359, 837, 850, 860, 862, 

890, 943
bộc lưu 80, 306, 330, 332, 335, 366, 369, 373, 

396, 401, 414, 427, 429, 430, 431, 432, 
433, 438, 845, 879, 980, 992, 998, 1019, 
1048, 1063

Bồ-đề 89, 99, 105, 106, 133, 227, 254, 255, 256, 
271, 290, 292, 385, 386, 922, 944, 975, 
1020, 1064, 1141, 1158, 1168, 1175

bốn ách phược 92, 169
bốn chánh cần 155
bốn đạo 265, 805
bốn đế 67
bốn đôi tám vị 265
bốn như ý túc 155, 161
bốn niệm xứ 908, 947, 1105
bốn quả 265, 635, 805, 839
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Bổn sư 149, 885, 888, 891, 893, 896, 911, 926, 
949, 978, 1013, 1022, 1028, 1031, 1032, 
1035, 1036, 1041, 1046, 1055, 1064, 
1141, 1167

bốn sự thật 218, 243, 827, 842, 854, 886, 891, 
997, 1163

bốn tâm vô lượng 952
bốn Thánh đế 56,473, 1130
Bố-tát 152, 327, 473, 488, 502, 509, 510, 512, 

514, 515, 523, 524, 571, 608, 620, 644, 
658, 707, 724, 808, 1133

bố thí 5, 12, 13, 54, 64, 100, 131, 149, 184, 203, 
205, 217, 219, 242, 250, 251, 258, 266, 
271, 275, 305, 332, 339, 340, 365, 368,

các ách 248, 1079, 1080
các căn 29,41,111,138,156,194,195,209,221,  

222, 231, 243, 266, 267, 341, 373, 599, 
631, 763, 804, 822, 897, 919, 1003, 1044, 
1055, 1114, 1119, 1125

các dục 7, 15,33,39,83,93 113, 149, 158, 174, 
190, 194, 248, 249, 250, 266, 267, 268, 
269, 281, 315, 327, 328, 329, 339, 343； 
347, 352, 353； 361, 365, 367, 372, 395, 
396, 404, 405, 424, 425, 433； 488, 502, 

510, 512, 514, 515, 810, 881, 884, 890, 
898, 899,962,985,999,1008,1046,1083,  
1101, 1104, 1115, 1133, 1147, 1148, 1151, 
1159, 1162, 1163

các lực 995, 1119
các uẩn 80, 849, 878, 907, 1097, 1105, 1134
cảm thọ 8, 39, 91, 115, 117, 118, 125, 195, 196, 

197, 231, 238, 317, 375, 390, 398, 399, 
400, 423, 876, 883, 884, 888, 895, 952, 
956, 1003, 1008, 1009, 1010, 1011, 1020, 
1056, 1060, 1135

căn bản giới 80
cảnh Diêm công 732
căn hộ trì 386
căn môn 891
càn-thát-bà 86, 908, 1059, 1168
Cao sơn 504, 582, 743, 810, 1057
Cấp Cô Độc 982, 1168
Ca-tỳ-la-vệ 653, 839, 892, 915, 916, 955, 1080
Câu-hy-la 838
Câu-lau 771
Câu-thi-na 778

369, 370, 378, 447, 454, 456, 457, 459, 
460, 465, 473, 475, 476, 477, 483, 485, 
490, 508, 510, 512, 513, 515, 519, 524, 
561, 562, 563, 564, 583, 585, 604, 605, 
607, 621, 622, 642, 646, 656, 675, 677, 
678, 679, 691, 698, 707, 712, 713, 718, 
720, 722, 729, 730, 731, 732, 734, 737, 
739； 740, 741, 742, 743, 754, 760, 761, 
770, 772, 789, 802, 804, 807, 837； 849, 
865； 924, 991, 1027, 1162

bố thí đệ nhất 837
bố thí pháp 205,271,275
bố thí tài vật 271,275

c
cấu uế 63, 65, 83, 177, 230, 238, 249, 355, 366, 

374, 416, 713, 715, 872, 883, 958, 973； 

1064, 1140, 1148, 1152
chân đế 317,335
chánh hạnh 30, 53, 136, 137, 162, 196, 270, 283, 

348, 355, 561, 586, 635, 640, 641
chánh kiến 10,15,27, 59, 72,113,138,247,248, 

260, 272, 319, 324, 327, 338, 390, 600, 
659, 860,910, 1127

chánh lý 905, 937
chánh mạng 27
chánh ngữ 27, 248
chánh niệm 27, 31, 41, 48, 55, 74, 80, 100, 101, 

102, 108, 123, 131, 138, 142, 163, 175, 
181, 183, 195, 197, 204, 206, 212, 213, 
220, 224, 229, 233, 260, 267, 279, 291, 
297, 302, 307, 308, 314, 317, 321, 330, 
334, 344, 359, 361, 365, 370, 373； 392； 

404, 412, 414, 416, 417, 423, 424, 425, 
426, 427, 428, 429, 431, 432, 433； 434, 
435, 438； 843； 847, 853, 858, 870, 883, 

884, 901, 904, 908, 915, 916, 928, 948, 
986, 992, 994, 998, 1010, 1011, 1019, 
1024, 1028, 1030, 1036, 1038, 1039, 
1049, 1091, 1140, 1153, 1167

Chánh pháp tối thượng 265, 266, 881, 936, 1158 
chánh quán 256, 1098 
chánh tinh tấn 27, 884 
chánh tri kiến 56, 954
chánh tư duy 27, 138
Chan-na 654
chấp thủ 27, 30, 40, 76, 99, 112, 125, 134, 173,
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197, 256, 265, 269, 296, 297, 305, 306, 
308, 329, 352； 353； 356； 366, 377, 391, 
392, 394, 396, 397, 398； 399, 400, 402, 

403, 404, 406, 407, 408, 410, 411, 412, 
433, 956, 968, 973,992, 997, 1019, 1031, 
1038, 1067, 1106

Chiên-đà 448, 505, 506, 507, 727, 761, 1196 
chiên-đàn 36, 164, 498, 567, 576, 593, 606, 609,

629, 656, 722, 777, 781, 783, 806, 933, 
1116, 1142, 1152, 1168

chỉ tịnh khổ 277
chỉ tức 838, 1031
chỉ và quán 83, 114, 874, 885, 886, 906
Chơn đế 1112,1128
Chơn diệu pháp 33, 37, 348, 1023, 1036, 1149
chơn giải thoát 36, 41, 906
chân ly 59, 1116, 1147, 1164
chủ nghĩa Hư vô 340
chướng ngại pháp 1162
chư thiên Quang Âm 57, 216

Chuyển Luân Vương 13,504,581, 1062, 1117 
chuyển pháp luân 291, 384, 569, 689, 840, 867, 

951, 1004, 1031, 1032, 1037, 1117, 1141 
cõi trời Ba Mươi Ba 124, 150, 186, 443, 444, 

446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 
454, 455, 456, 457, 460, 465, 467, 469, 
471, 474, 475, 476, 477, 479, 488； 501, 

503, 506, 508, 510, 516, 520, 521, 523, 
527, 563, 567, 569, 572, 575, 576, 578, 
579, 581, 583, 587, 591, 592, 596, 598, 
603, 604, 605, 609, 612, 613, 616, 617, 
618, 620, 626, 627, 633, 635, 636, 638； 

639, 640, 642, 644, 646, 647, 648, 650, 
655, 656, 667, 675, 678, 734, 809

cõi Tự Tại 1125
con đường đưa đến khổ diệt 197, 198, 276, 

277,388
cực lạc 500, 578, 601
cụ tri căn 243
Cưu-ma-la Ca-diếp 642, 659

D
Dạ-ma 35, 613, 701, 703, 763, 773, 813, 814, 815, 

822,1125
danh sắc 4, 61, 79, 91, 105, 229, 352, 375, 393, 

415, 1066
danh thân 429
danh và sắc 406, 424, 433
Da-xá 856
dạ-xoa 13, 90, 100, 109, 139, 140, 205, 303, 327, 

328： 329,330,331,343,344,362,407,605, 

659, 660, 662, 685, 702, 724, 734, 735, 
736； 737,738,783,784,788,791,793,795, 
805, 817, 858； 859, 973, 1030, 1057, 1177

Diêm-la 772, 773, 791
Diêm-phù 459, 1012, 1021, 1104, 1107, 1163
diệt ái 76, 134, 317
diệt độ 162, 163, 183, 592, 622, 642, 659, 744, 

778, 799, 926, 1000
dục ái 59,240, 1061, 1115
dục giới 33, 80, 1125, 1139
dục hữu 330, 427,432
dục lạc 31, 35, 42, 56, 76, 83, 90, 164, 169, 316, 

495, 522, 595,679, 681, 774, 813, 814, 820, 

859, 976, 980, 1004, 1018, 1029, 1097, 
1115, 1123, 1134, 1142, 1147, 1148, 1151, 
1159, 1161, 1163,1164

dục lậu 240, 1071
dục ta 488, 502, 510, 512, 514, 515
dục tầm 136, 204, 206, 261, 282
dục tầm cầu 239
dục tham 65, 307, 325, 611, 810, 846, 873, 941, 

955, 964, 1101, 1102, 1104
dục tưởng 330, 890
Du-già 199, 1039
Dự lưu 35, 54, 101, 149, 155, 178, 201, 265, 473, 

488,489,494,496,498,501,510,513,566, 
570, 578,597,604, 611,631,689, 695, 728, 
754, 821, 850,905,909,914,938,958,959, 
966, 1028, 1110, 1115, 1130, 1135, 1139 

duyên khởi 91, 99, 105, 106, 248, 391, 827, 
1076, 1077

duyên sanh 105, 106, 494, 896, 957
duyên sanh y 91, 115, 134, 389； 426

duyên tham ái 1003

đại bi 505, 769, 1049
Đại Ca-chiên-diên 107, 622, 744, 893
Đại Ca-diếp 107, 503, 622, 901, 902, 908, 1054
Đại Câu-thi-la 107

Đ
Đại Kiếp-tân-na 107
Đại Lâm 601, 1017
đại lực 477, 493, 506, 578, 619, 626, 655, 666, 

668, 710, 714, 733,735, 736, 788, 799
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Đại Mục-kiền-liên 809, 827
ĐạisĩCù-đàm 431
Đại Thiên vương 524, 525, 662, 795
Đại Thuần-đà 107
đấng Bà Con Mặt Trời 315
đấng Ly Sầu 604
đấng Ngọc Hoàng 653
đấng Pháp Vương 594
đấng Siêu Nhân 494, 804
đấng Thương Đời 712
đấng Toàn Giác Thế Tôn 743
đấng Toàn Tri Kiến 743
đạo bất tử 848, 1024, 1027, 1045, 1143
đạo tịch tịnh 68, 843
Đâu-suất 148,415, 1125
đa văn 100, 193, 304, 640, 641,721, 792, 1027
Đề-bà-đạt-đa 731,918
Đệ nhất mặc y thô sơ 920
Đệ nhất về trí tuệ và thiền quán 1028
Đe-thích 348, 373, 384,423, 459, 496, 503, 523, 

596, 666, 798
địa đại 846
địa ngục Chảo sắt 821
địa ngục Vô Gián 685, 762
địa than 660, 671, 674, 677, 678, 679, 682, 697, 

702, 781,793,819
điều thân 48,727,761,775,776,785,804,811,847
định uĐại br 505, 656, 704
định giác chi 1046
định giới 988
định hỏa giới 90, 102, 189, 190
định Không tầm 92, 169, 1102
định tâm 233, 494, 861, 921, 963, 991, 1095 
đỊnhtánh 316,354,379,949
định tĩnh 91, 138, 163, 194, 195, 205, 266, 267, 

281, 283, 334, 350, 365, 366, 370, 374, 
417, 838； 861, 862, 863； 864, 869, 870, 

934, 943, 959, 1000, 1026, 1027, 1029, 
1034, 1040, 1044, 1052, 1054, 1061, 

định uẩn 278
đoạn ái 85,422,433
đoạn nghi 351, 1065
đoạn 血 lậu hoặc 354, 469, 478, 989

đoạn tận sân 137
đoạn tận tham 137, 352, 371, 1066
đoạn tham dục 856, 1053
đoạn tham hữu 856, 1053 
đoạn tử thần 1064
Độc Giác Phật 746, 762, 811,991
đức cổ Phật 622
đức Như Lai Chánh Đẳng Giác 459
đức PhậtCa-diếp 928
đức Phật Chánh Giác 910
đức Phật-đà 513,581,625,631,668,700,743,771 
đức Phật Toàn Giác 472, 688
đức Thế Tôn 199, 200, 320, 362, 414, 425, 

426, 427, 459, 467, 469, 470, 471, 472, 
473, 475, 476, 480, 489, 492, 493, 494, 
495, 497, 498, 500, 502, 505, 507, 508, 
509, 516, 525, 527, 561, 564, 565, 566, 
567, 569, 570, 572, 575, 576, 577, 578, 
579, 580, 581, 582, 583, 587, 590, 592, 
596, 597, 599, 603, 604, 608, 611, 613, 
614, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 
627, 632, 633, 634, 635, 636, 638, 640, 
642, 644, 646, 647, 648, 650, 652, 655, 
656, 659, 667, 683, 684, 686, 687, 688, 
689, 690, 691, 693, 699, 700, 702, 704, 
709, 731, 742, 754, 760, 762, 766, 769, 
770, 771, 778, 781, 808, 810, 814, 816, 
818, 820, 821, 832, 840, 865, 870, 875, 
878, 881, 898, 913, 922, 930, 948, 954, 
969, 982, 988, 1016, 1103, 1115, 1151, 
1164, 1169

đức Tối Thượng Như Lai 494
đường Thánh tám ngành 4, 56, 218, 827, 855, 

957, 1118, 1130, 1143
đường trung đạo 741

1096, 1103, 1121

G
giác chi 8, 40, 108, 155, 196, 271, 907, 908, 947, 

959,983,995,1002,1046,1088,1094,1168
già-chết-sầu-bi-khổ-ưu-não 105, 106, 266
giác ngộ 4,14,19,41,85,99,100,102,108,136,

137, 194, 195, 196, 204, 205, 284, 293,
295, 305, 307, 329, 348, 370, 388； 416,

497, 624, 653, 654, 673, 689, 832, 836,

908, 924, 946, 975, 991,998, 1032, 1043, 
1071, 1077, 1103, 1141, 1147

giác sát 317
giác tỉnh 61,69, 1003
giác tri 1160
giải thoát bất động 913
giải thoát trí 277
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giải thoát tri kiến 100, 136, 137, 278, 352, 839
giải thoát uẩn 278
giáo giới 112, 278, 350, 610, 869, 877, 888, 890, 

896,898,902,903,917,921,922,925,929, 
994, 1080, 1108, 1111, 1112, 1117, 1128

Giáo hội 748, 764, 766, 810, 840, 878, 886, 887, 
893,976, 1008, 1084

Giáo thọ sư 156, 157, 230, 350, 351, 871, 944, 
949, 958, 1027, 1065

Giới bổn 136, 137, 142, 151, 152, 196, 270, 283, 
350,929, 961,970, 982

giới cấm 66, 71, 169, 259, 295, 321, 396, 398, 
399, 403, 410, 416, 430, 431, 945, 965, 
1003, 1104

giới cấm thủ 10, 80, 306, 338, 992, 1118

giới đức 59,103,164,208,304,348,361,397,398, 
456, 507,536, 577,685,721, 897,902,927, 
1025,1037,1110,1140,1155,1158

giới hạnh 410, 983, 1055, 1159
Giới học nữ 1080
giới hương 36
giới luật 136, 137, 145, 403, 494, 507, 524, 586, 

608, 610, 611, 620, 630, 644, 647, 648, 
653, 684, 786, 808, 837, 848； 849, 859, 

872, 874, 880, 899, 923, 961, 983, 1136, 
1140, 1157, 1160

giới tại gia 627, 787
giới thanh tịnh 876, 1030
giới uẩn 278, 1015

H
Hắc sơn 1063
hại tầm 136, 204, 206, 261,282
Hằng Hà 745, 897, 909
hạnh ẩn sĩ 298, 335, 387, 388
hạnh Đầu-đà 142, 941,981, 1037
hạnh nhất pháp 925
hành pháp 30, 348, 436, 938, 1128
hạnh tịnh cư 981
hành tướng 261
hạnh viễn ly 317,395, 1015
hạnh vô tướng 1061
hành xứ 880, 1040
hạnh xuất gia 70, 304, 359, 899, 1055
hành xứ không 880
hạ phần kiết sử 80, 845, 992, 1118
Hiền kiếp 688
Hiền Thanh 66, 74, 278, 975, 1064, 1130
hoa Bạt-tất-ca 80
Hóa Lạc thiên 452,503,561,562,585,655,719,722
hòa trú 999
Học nữ 1105, 1110, 1164
hộ giới 987
hối trách 1060
hôn ám 1005
hộ thân niệm 840
hộ trì càn 341
hộ trì giới 55
Hư không vô biên xứ 93, 102, 179
hữu ái 85, 134,611,945
Hữu học 35, 173, 213, 232, 243, 253, 254, 259, 

276,417, 424, 924, 958, 1035
hữu kiết sử 195,231,243,259
hữu lậu 239, 240, 366, 1071

hữu tầm cầu 239
hữu vi 38, 93, 180, 265, 424, 1153
hỷ ái 59, 433
hy cầu 85,353, 1104, 1147
hy duyệt 376, 1115, 1123, 1126
hy hữu 118, 136, 140, 144, 148, 152, 164, 177, 

182, 373, 384, 472, 659, 724, 750, 979, 
987,1133,1164

hỷ lạc 57, 75, 119, 120, 203,291, 373, 385, 520, 
521, 523, 524, 590, 596, 630, 733, 886, 
895, 947, 959, 974, 1094, 1119, 1183

Hỷ Lạc viên 460, 465, 500, 512, 523, 572, 577, 
594, 595,601,650, 761,766

hý luận 56,64,102,302,316,334,375,412,973, 
1019, 1020, 1029

Hy-mã-lạp sơn 914, 923
hỷ mạn 922
hy tâm 64, 373, 461, 462, 463, 464, 466, 468, 

469, 472, 474, 476, 477, 478, 479, 480,
488, 499, 501, 510, 511, 513, 515, 517,
518, 528, 529； 530, 531, 532, 533, 534,
535, 536； 537, 538, 539, 540, 541, 542,

543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550,
551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558；

559, 560, 580, 581, 587, 588； 589, 590,

591, 596, 612, 614, 615, 616, 617, 618,
619, 620, 630, 633, 634, 635, 636, 637,
638, 639, 640, 641, 642； 644, 645, 646,

648, 649, 651,653,655, 668
hỷ thọ 952
hỷ ưu 317
hỳxả 411
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kết tập kinh điển 19,505,507,572,594,605,608, 
627, 642, 660, 666, 668, 700, 710, 721,

739, 744, 745, 755, 759, 760, 763, 768,
770, 771,773,781,787, 799, 832, 1074

khả ái 13, 42, 75, 99, 111, 117, 124, 131, 132,
135, 140, 156, 161, 182, 188, 216, 281,
304, 327, 341, 362, 363； 404, 416, 422,

431, 524, 526, 583, 681, 766, 799, 800,
810, 861,915, 916, 959, 992, 1000, 1003, 
1008, 1029, 1039

K
kiến hiền thiện 203, 223
kiến thanh tịnh 67
Kiền-trắc 457, 653, 668, 1200
kiến xứ 239, 1063
Kiếp-tân-na 107,712,714
kiết-già 105, 106, 107, 113, 123, 128, 129, 130, 

133, 142, 145, 158, 159, 169, 176, 189, 
190, 972, 978, 1028, 1094, 1168

kiết phược 1062
kiết sử 32, 61, 80, 83, 84, 149, 174, 195, 197,

khả hỷ 216
khả lạc 216, 394, 1029
kham nhẫn 115, 120, 140, 157, 165, 167, 332, 

410, 1034
khang an 489, 497, 523, 596
khát ai 239, 240, 265, 279, 320, 396, 402, 428, 

431, 434, 436, 937, 955, 972, 980, 983； 

1007, 1044, 1054, 1084, 1118
khả tín 111
khất sĩ 48, 163, 322, 359, 386, 701,734, 1157 
khẩu nghiệp 684, 1035, 1088
khả ý 117,195,216,231,394,406,1039,1045,1102 
khinh mạn 14, 327
khổ ách 162, 214, 224, 281, 319, 360, 853, 871, 

956, 1029, 1102, 1128, 1149
khổ diệt 83, 197, 198, 276, 277, 388, 494, 579, 

982,1123, 1130
khổ hạnh 38, 55, 76, 99, 169, 341,410, 625, 684, 

685, 688, 689, 727, 731, 750, 756, 757, 
763, 867, 897, 901, 920, 923, 925, 928, 
935, 988, 989, 997, 1141

khổ não 56, 658, 663,723,796, 1157
không giới 234, 365, 403, 1027, 1060
không tướng 378
khổ tập 56, 197, 198, 218, 276, 277, 388, 968, 

1065, 1130, 1143, 1145, 1160
khổ, tập, diệt, đạo 149
khổ thọ 47* 196, 197, 238, 390, 1056, 1057

khổ tịnh chỉ 218, 1143
khổ uẩn 57, 105, 106, 204, 266, 876

lạc giải thoát 105, 106, 107, 113, 838, 841, 843, 
856, 860, 870, 884, 905, 915, 919, 931, 
933； 935, 936, 940, 949, 953, 977, 994, 

1001, 1014, 1017, 1019, 1083, 1117, 1144
lạc khổ 195, 231, 1153

203, 205, 212, 213, 218, 220, 231, 233, 
238, 243, 255, 259, 277, 281, 316, 317, 
318, 330, 353； 354, 366, 369, 374, 390, 

391, 435, 840, 845, 882, 899, 901, 910, 
913, 952, 957, 959, 974, 986, 992, 994, 
999, 1001, 1005, 1008, 1015, 1049, 1054, 
1055, 1083, 1118, 1148, 1182

kiêu mạn 106, 133, 137, 168,202,209,228,232, 
270, 295, 309, 340, 349, 350, 354, 365, 
366, 369, 376； 386, 397, 402, 404, 409, 

868, 879, 885, 920, 931, 957, 958, 1060, 
1061, 1181

Kiều-tát-la 459, 663, 795, 810, 820
Kiều-trần-như 867, 1063
Kim Sí điểu 958
kim tháp 565, 667, 668
kinh hành 111, 457, 933, 934, 956, 977, 1035
Kinh tạng 3, 28, 96, 299, 300, 302, 443, 444, 

572, 671, 734, 741, 827, 829, 869, 909, 
953, 1073

Kỳ-đà Lâm 107, 1168
kỳ kết tập thứ nhất 193,926, 1033, 1060
Kỳ Viên 447, 459, 475, 498, 507, 509, 523, 524, 

561, 565, 572, 575, 578, 582, 597, 608,
614, 618, 627, 640, 644, 646, 652, 655,
656, 667, 685, 695, 702, 704, 715, 720,
771, 781, 809, 811, 812, 820, 837； 857,

861, 881, 882, 888, 890, 897, 902, 903,
905,913,928,938,997, 1094,1099,1115, 
1117, 1130

lạc thọ 196, 197, 238, 242, 390, 1047
lạc tối thượng 57,113,1004,1018
lạc trú 118, 478, 488, 502, 510, 512, 514, 515, 

571,661,794, 1063
lạc tưởng 1103
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La-hán 41, 42, 51, 86, 325, 332, 376, 379, 505, 
704,937,944,958,960,1026,1029,1054, 
1059, 1063, 1145

Lâm-tỳ-ni 291,384 
la-sát 246, 281,347, 1023 
lậu hoặc 40, 41, 61, 64, 66, 108, 112, 125, 145, 

173, 195, 196, 197, 205, 225, 227, 231, 
237； 239； 240, 245, 249, 257, 259, 270, 

271, 273, 276, 284, 320, 328, 354, 367, 
369, 376, 377, 392, 394； 411, 433, 434, 

437, 469, 476, 478, 479, 480, 490, 506, 
517, 518, 618, 639, 658, 724, 860, 880, 
883, 884, 891, 896, 898, 907, 917, 919, 
922, 936, 937, 944, 945, 948, 959, 962, 
974, 977, 982, 983, 989, 1000, 1008, 
1019, 1020, 1021, 1022, 1030, 1033, 
1038, 1080, 1089, 1099, 1102, 1105, 
1106,1112,1121,1127,1146,1147, 1148, 
1149,1153,1184,1186 

lậu tận 86, 1089, 1101, 1134 
lể Quán đảnh 409, 883, 923, 936, 1015 

lễ Tự tứ 485, 596, 876 
liệt sanh 249, 250 
liệt trí 1027 
liệt tuệ 247, 409, 1160
liểu tri 41,203,209,210,211,225,235,237,243,

Ma giới 194, 284
Ma-kiệt-đà 359, 565, 568, 611, 660, 688, 793, 

857, 881, 887, 889, 895, 901, 914, 920, 
921,928, 945, 1074, 1114, 1168

man trá 130, 303, 321, 324, 349, 365, 369, 397, 
404, 413, 414,415, 419, 420, 1005, 1023

N
năm ái 80, 845
năm căn 80, 155, 195, 231, 350, 845, 947, 959, 

992, 1003, 1022
năm dục tăng trưởng 281
năm dục tnrcmg dưỡng 304,329,345,350,930,1019 
năm giới 455,791,792, 1136 
năm hạ phần kiết sử 205, 281, 1083 
năm lực 155, 845, 947, 948, 959, 1004 
năm pháp thượng nhân 845
Nam sơn 887
năm thắng trí 944, 988
năm thượng pháp 992
năm thủ uẩn 876, 949, 1167
năm tối thượng 80

249, 333, 363, 376, 390, 393, 396, 414, 
907, 960, 973, 1060, 1106, 1114, 1116

Lộc Uỵển 579, 604, 887
luân hồi 41,70, 85,174,269,270,279,374,487, 

674, 709, 803, 870, 875, 878, 884, 922, 
931, 1021, 1047, 1054, 1089, 1110, 1112, 
1159, 1161, 1163, 1204

Luận tạng 3, 831,869, 909
Luật tạng 3, 96, 831, 840, 869, 901,929, 945
ly ái 76,240, 391, 404, 968, 1060
Ly-bà-đa 107, 561
ly cấu 149
ly dục 10, 77, 248, 338, 415, 609, 721,786
ly duyên khởi 91, 105, 106, 827
ly hệ 284, 1149
ly mạn 61
ly ngôn 59
ly phẫn nộ 370
ly sân 77； 310, 786, 943

ly si 77,310, 943
ly tham 9, 42, 76, 77, 106, 136, 137, 204, 209,

210, 211, 234, 235, 265, 337, 365, 370,
375, 389； 390, 391, 392, 398, 400, 427,

429, 599, 727, 786, 791, 792, 863, 864,
925,931,943,997,1029,1060,1096,1104

ly trần 83,654, 1116

M
Mạt-lợi 821
Ma vương 43, 134, 138, 161, 162, 246, 352, 930, 

944, 1067, 1115, 1123, 1126
minh giải thoát 866
Minh Hạnh Túc 259, 1168
mười tà pháp 937

năm triền cái 311,317, 873, 909, 980, 1167
năm uẩn 876, 1053, 1110, 1167
năm vị khổ hạnh 689
não hại 115, 116, 117, 120, 902, 995, 1044
niệm thở vào thở ra 978
ngã định tĩnh 1044
ngã hữu 1005
Ngài Thắng Bậc Bất Thắng 976
Ngài Thân Tộc Của vầng O 512
Ngài Thích Tử 625
Ngài Viên Giác 506, 599, 804
Ngài Vô Thượng 625
ngã mạn 113^536, 687,811

ngạ quỷ nương 692, 693, 698, 709, 772
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ngã sở 123, 130, 133, 369, 427, 1002, 1005 
nghĩa tín thọ 947, 969, 1084, 1088, 1090, 1091, 

1093* 1094, 1096,1097,1102,1104,1105, 

1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1116, 
1119, 1135, 1139, 1144, 1151, 1155, 1159

nghĩa vô ngại giải 1083
nghiệp ác 53, 150, 223, 234, 267, 325, 334, 

383, 566, 671, 672, 676, 704, 902, 1017, 
1135,1160

nghiệp chánh 248
nghiệp chủ 382
nghiệp dị thục 1018
nghiệp gian tà 665, 753, 797
nghiệp lành 222, 244, 505, 509, 520, 860, 

1071, 1135
nghiệp lực 611,712,715, 1075, 1137
nghiệp quả 460, 566, 588, 607, 610, 663, 671, 

672, 710, 714, 719, 721, 745, 746, 784, 
785, 807, 813, 814, 815, 822, 957, 1017

nghiệp sanh hfru 957
nghiệp tà 247, 809
nghiệp thiện 444
nghiệp tịnh 30, 67
ngoại pháp 412, 1044
ngoại thọ 390, 434
ngoại trần 197, 205, 269
ngũ giới 477, 488, 495, 498, 499, 501,502, 507, 

509, 511, 512, 514, 515, 523, 524, 572, 
608, 610, 625, 646, 659, 666, 707, 724, 
798, 1084

ngữ thiện hạnh 244
nguyên nhân khổ 205, 305, 1123
nhẫn nại 181, 227, 476, 982, 1017
nhẫn nhục 304, 345, 346, 597, 1018
nhân quả 206, 444, 458, 663, 671, 672, 679, 796 
nhập định 89, 90, 102, 128, 139, 169, 189, 190, 

505, 840
Nhập lưu đạo 695
nhất hướng 136, 137
Nhất lai 155, 178, 265, 488, 502, 905, 1168
nhất tâm 145, 195, 206, 233, 267, 283, 416, 505, 

954, 955, 1021, 1039, 1087
nhiễm ác 194, 195,266, 267
nhiễm ô 52, 64, 76, 494, 885, 899, 1060
nhiễm trước 85, 366, 369, 397
nhiệt não 41,133,145,221,222,229,1111,1121
nhiêu ích pháp 271, 275
nhiêu ích tài vật 275
nhĩ giới 1134

Nhị quả 866 
nhục nhãn 242 
Như Lai 9, 55, 56, 64, 67, 77, 90, 118, 150, 152, 

154, 161, 163, 165, 170, 171, 177, 181, 
182, 183, 194, 195, 227, 228, 231, 246, 
258, 259, 263, 265, 275, 281, 284, 320, 
337, 351, 352, 365, 366, 423, 435, 459, 
494, 594, 599, 600, 601, 604, 610, 611, 
658, 724, 731, 733, 771, 838； 856, 935, 

945, 966, 967, 971, 1012, 1057, 1064, 
1065,1066, 1168

như lý 933, 934, 938, 942, 955, 964, 1104 
như lý nỗ lực 225
như lý quán sát 946, 1046
như ly tac ý 213, 905, 1102, 1105
như lý tinh cần 225
như lý tư duy 874, 1047 
nhứt dạ hiền giả 850 
như thật trí 388 
như thị 950 
như thực 957
niệm hơi thở 137, 260
niệm luyến ái 682
niệm pháp 1034
niệm Pháp vô lượng 952
niệm Phật vô lượng 952
niệm Tăng vô lượng 952 
niệm thân 350, 992 
niệm tuệ 860
niệm xứ 155, 884, 908, 1006, 1041, 1105, 

1168, 1170
Niết-bàn 9, 11, 13,27, 31, 32, 38, 40,46, 47, 55, 

57, 59, 61, 68, 73, 80, 89,91, 92, 93, 101, 
102, 112, 117, 118, 129, 134, 136, 137,
145, 163, 176, 179, 180, 183, 189, 190,
194, 196, 200, 204, 205, 224, 225, 229,
232, 261, 265, 268, 269, 277, 283, 284,
297, 304, 305, 307, 321, 332； 333； 338；

339, 342, 350, 351, 353, 363, 393, 394,
401, 414, 427, 428, 429, 431, 432, 434,
494, 566, 567, 569, 579, 600, 611, 672,
688, 775, 777, 831, 832, 836, 840, 872,
878, 880, 882, 892, 899, 905, 907, 912,
915, 921, 925, 928, 931, 933, 948, 949,
953, 956, 968； 976, 981, 992, 994, 995,

997, 999, 1000, 1002, 1009, 1010, 1011, 
1014,1020,1021,1022,1024,1029,1032,  
1033,1035,1047,1053,1060,1062,1065,  
1076,1081,1083,1088,1094,1097,1105,
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1110, 1111, 1117, 1130, 1133, 1148, 1151, 
1155, 1158, 1159, 1161, 1164, 1165, 1167, 
1168, 1179, 1183

Niết-bàn giới có dưy 195, 231
Niết-bàn giới không có dư y 154, 195, 231
Niết-bàn không có dư y 284
Niết-bàn vô dư y 566, 567
Niết-bàn vô lậu 948, 949, 981,995
Ni-kiền-tử 163, 355, 850, 878, 1104, 1107, 1168 
Ni-liên-thiền 360, 945, 1143 
nội chi phần 213 
nội đối thủ 204, 262

Phạm Chúng thiên 1040
Phạm hạnh 9,15,48,50,66,71,90,107,112,121,  

123, 124, 125, 133, 143, 145, 148, 151,
154, 155, 156, 158, 162, 163, 169, 175,
187, 195, 203, 224, 225, 230, 231, 233,
239, 258, 259, 280, 282, 292； 304, 312,
320, 342, 344； 345, 346, 349, 352, 356,

357, 360, 365, 369, 371, 373, 385, 386,
387, 417, 425, 435, 437, 495, 563； 663；

665, 795, 797, 802, 840, 843, 844, 848,
888； 904,905,908,910,911,916,926,934, 

940, 953, 961, 988, 989, 998, 1001, 1013, 
1034, 1040, 1066, 1152, 1154, 1160

Phạm ngữ 107
Phạm Phụ thiên 1055
Phạm thiên 43, 62, 176, 181, 194,205,217,227, 

246, 258, 279, 280, 284, 294, 320, 325, 
331, 340, 343, 345, 347, 367, 371, 374, 
380, 381, 393, 423, 428, 435, 486, 487, 
496, 521, 594, 609, 624； 676, 757, 902, 

918, 922, 928, 988, 989, 997, 1012, 1021, 
1040, 1041, 1054, 1055, 1056, 1136, 
1140, 1187

Phạm thiên đạo 999
Phạm trú 993
pháp ái 992
Pháp bảo 25,610
pháp bất động vô tỷ 1125
pháp bất thiện 34, 100, 101, 165, 228
pháp căn bản 80
pháp Chơn 232, 526, 789
pháp đen 40, 375
pháp hạnh 11,338, 344
pháp hữu tình 378,979, 1113
pháp hỷ 39, 77

nội nghĩa 950
nội pháp 1044
nội sát nhân 204, 262
nội tâm an tịnh 378
nội thọ 390
nội thù địch 204, 262
nội tịnh 403
nội trần 197, 205
nội uế 204,262
núi LinhThứu 218,683,685, 777, 822,946,947,

991, 1089, 1094, 1108

pháp luân 291,384,386,569,689, 840,867,951, 
997, 1004, 1031, 1032, 1037, 1117, 1141

pháp nhãn 149, 242, 654, 683, 691, 1091, 1123 
pháp nhĩ 933, 934, 936, 938, 942, 955, 964 
pháp thí 77
pháp thù diệu 9, 337
pháp tín thọ 947, 969, 1084, 1088, 1090, 1091, 

1093, 1094, 1096, 1097, 1102, 1104, 
1105, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 
1115,1116,1119,1135,1139, 1144, 1151, 
1155,1159

pháp trắng 40, 229, 230
pháp trụ 65
pháp vị 77
pháp vi diệu 152, 153, 154, 155, 258, 330, 332, 

364, 880, 1098, 1145
pháp vô lượng 1044
pháp vô ngại giải 1083
pháp vô uế 1105
Phật giới 55, 296
Phật tối thượng 265, 355, 935
Phệ-xá 154* 294, 347

phi ái 353
phi đạo 84, 1062, 1153
phi hữu 67, 100, 122, 133, 235, 240, 309, 369, 

373, 396, 397, 399, 405, 406, 407, 410, 
427, 428, 995, 1008

phi hữu ái 240
phi hý luận 1029
phi khả ái 362

phi ngã 297, 393, 397
phi sắc 315, 1008
phi sanh hữu 234
phi Thánh 861
Phi tưởng phi phi tưởng 93, 102, 179, 931
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phóng dật 7, 9, 26, 30, 31, 32, 36, 53, 69,71,73, 
75, 80, 91, 117, 120, 125, 127, 142, 175, 
184, 185, 203, 217, 220, 224, 232, 256, 
260, 272, 273, 276, 290, 294, 304, 308, 
316, 317, 320, 328, 332； 334； 335； 342, 
348； 349, 350, 357, 360, 361, 371, 388, 

389, 396, 413, 414, 424, 425, 427, 436, 
438, 607, 608, 788, 807, 808, 810, 839, 
852, 857, 858, 863, 865, 870, 877, 916, 
922, 925, 930, 937, 944, 954, 955, 956, 
961, 969, 992, 994, 1004, 1013, 1015, 
1017,1018,1027,1028,1031,1032,1063,  
1091, 1093, 1104, 1105, 1127, 1147, 1148

Phú-lâu-na 830, 871, 1075
phước báu 100, 444, 446, 580, 586, 610, 656,

737, 744, 777, 780, 783, 792, 819 
phước điền 459, 460, 471, 478, 565, 570, 586, 

673, 682, 683,741, 742, 980, 1203 
phước điền vô thượng 568, 601 
phước đức 13, 14, 242, 367, 368, 369, 370, 386,

564, 566, 585, 605, 631, 655, 663, 664, 
683,700, 731,773, 796, 797, 817, 927 

phước duyên 560, 816 
phước lạc 509, 594, 651 
phước nghiệp sự 219, 242, 754

Q
quả Bất hoàn 388,389, 1084 
quả Bất lai 197, 204, 232, 233, 489,918, 1079,

quán tri 105,197,198,229,233,249,271,277,416
quán từ bi 960

1082, 1116, 1142, 1151 
quả bất tử 319, 944, 1028, 1045 
quả dị thục 37,216,217,219, 265 
quán bất tịnh 29, 953, 961, 980, 1090 
Quảng Hàn 650, 726 
quán không 1094 
quán sân 1061 
quán tâm 1064 
quán pháp 954, 1039 
quán thân bất tịnh 840 
quán thân hành niệm 1035 
quán thân niệm 69

quả Sa-môn 792
quả vị thượng thủ 881
quả Vô sanh 1083
quyết định tánh 316, 354, 949
quỷ thần 671, 673, 676, 677, 678, 679, 746, 747, 

751, 754, 766, 768, 774, 777, 781, 784, 
785； 787, 788, 793,816,817, 818

quy y Pháp 7, 149, 249, 250, 320, 326, 347, 
368,610

quy y Phật 7, 249, 250, 625, 659, 724, 791,792, 
1136, 1140

quy y Tăng 7, 249, 250

rừng Mát 840
rừng Trúc 849, 860, 1019

R
ruộng phước công đức 266
ruộng phước vô thượng 265, 1054, 1140

sắc giới 80,237,393, 1139
sắc pháp 249, 392, 436, 883
sắc thân 70, 148, 232, 492, 495,498, 563
sắc, thanh, hương, vị, xúc 1044
sắc tưởng 434
Sa-di 4, 702, 839, 850, 859, 865, 867, 870, 881, 

888, 895, 898, 906,919, 959, 1001, 1030, 
1032, 1060, 1061

sám hối 671,769, 860, 961
Sa-môn quả 371,489, 502
sân hận 27, 57, 64, 80, 130, 194, 195, 202, 207, 

210, 217, 266, 267, 268, 305, 310, 314, 
317, 349； 364； 371, 372, 376, 487, 606, 

607, 786, 806, 807, 861, 873, 943, 993, 
1060, 1118, 1181

s
sanh chủng 347, 958
sanh hữu 11, 91, 92, 134, 163, 173, 204, 209, 

229, 231, 234, 235, 275, 279, 296, 302, 
304, 309, 317, 333, 339, 353, 390, 396, 
403, 413, 425, 427, 437, 856, 878, 883, 
896, 899, 905, 930, 931, 945, 957, 960, 
981, 986, 994, 999, 1001, 1002, 1006, 
1008, 1019, 1021, 1032, 1036, 1041, 
1043, 1049, 1055, 1083, 1094, 1104, 1159

sanh thú 178, 190, 283, 370, 421, 504, 571, 585, 
912, 922

sanhy 85, 91, 115, 134, 158, 178, 219, 220, 237, 
240, 246, 249, 252, 258, 284, 296, 313, 
353, 354, 377, 389； 397, 420, 426, 427,
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431, 786, 904, 939, 968, 972, 994, 1032, 
1060, 1064, 1145, 1146

sân tầm 136, 204, 206, 261,282
sân tưởng 1035
sáu điều ác tội trọng 10, 338
sáu lực 1022
sáu mươi hai kiến 1060
sáu nội xứ 83, 205, 281
Sáu thắng trí 840, 841, 848, 850, 851,861, 872, 

874, 876, 882, 886, 887, 889, 892, 893, 
895, 896, 901, 906, 907, 908, 909, 910, 
913, 914, 919, 920, 922, 923, 926, 927, 
928, 931, 938, 954, 958； 960, 963, 965, 

1025, 1101, 1117, 1134
sáu xứ 105
sáu xúc xứ 891, 1005
si ám 185, 246, 263, 310, 328, 351, 352, 435, 

897, 989, 1030, 1065, 1066, 1080, 1089, 
1094, 1111, 1115, 1119, 1121, 1123, 1126

tác thành minh 278
tác thành quang 278
tác ý 105,106, 127, 130, 149,151,157, 179, 183, 

203,213,324,345,498,905,933,934,938, 
955,964, 1009, 1010, 1102, 1105,1162

tà dục 524, 572, 624,663, 796
tà hạnh 7, 30, 53, 249, 250, 610, 749, 753, 923, 

928, 935
Tai Cụt 676, 749
tà kiến 15, 53, 72, 75, 84, 101, 138, 169, 171, 

176, 204, 234, 247, 272, 295, 296, 297, 
303, 306； 324, 327： 396, 397, 411, 470, 

519, 621, 642, 659, 663, 674, 678, 697, 
709, 728, 734； 778, 781, 789, 796, 799, 

803, 805, 936, 945, 992, 997, 1005, 1023, 
1043, 1054, 1056, 1122

tà mạng 355, 1026
tám cấp độ giải thoát 14
tâm chi 283, 889
tâm diễn khởi 982
tâm định 64, 139,256
tâm giải thoát 30, 100, 136, 137, 203, 388, 389

tám giới 1090
tâm hoang vu 311
tâm hướng chánh 34
tâm hướng ngoại 260
tâm hướng nội 330
tâm hướng tà 34, 100

si mê 27, 202, 203, 208, 211, 268,282, 305,316, 
318, 325, 357, 366, 395, 396, 404, 437, 
611, 917, 930, 943, 945, 992, 994, 1118, 
1122,1162,1181

Sĩ-đạt-ta 653
sở duỵên 93, 102, 179, 366, 429
sở kiến 256, 365
sông Hằng 152, 154, 187, 331, 343, 508, 676, 

699, 745, 746, 749, 750, 759, 767, 893, 
897, 907, 909, 978, 1133, 1155

Song Thọ 569, 575, 778, 1168
Sơ iả 473, 494, 495, 496, 689, 821, 861, 865, 

876, 997, 1032, 1130
Sơ thiền 954, 1159
sơ thiện 259, 280
suy tầm 227, 261,343

T
tâm không động 9, 342
tám kỉnh pháp 1117 
tam minh 1076, 1137 
tam quy 495, 498, 501,507, 608, 625, 659, 748, 

805, 1084
tàm quý 303, 325, 1023, 1040
tâm tan loạn 138, 194, 266, 267
tâm thăng bằng 1093
tám Thanh đạo 1027, 1123
tâm thanh tịnh 467, 787
Tam Thập Tam thiên 496, 500, 508, 521, 523, 

561, 569, 579, 596, 601, 658, 723, 762 
tám thiền chứng 988 
tầm tư 137, 138, 204, 255,309 
tầm tứ 974 
tâm từ ái 757 
tâm từ bi 201,371,927, 1017, 1027 
tâm uế 1147, 1161 
tầm vô sở hữu 419
Tần-bà-sa-la 677, 713, 759, 777, 987, 1074 
Tăng-già-lê 194, 204, 267, 356, 363, 949, 956, 

981, 1186 
tà nghiệp 701,730 
tăng thượng mạn 405 
tăng thượng tâm 55, 142, 982 
tà ngữ 247 
tánh bất tịnh 268 
tánh duyên sanh 896
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tánh ngã sở 1002
tánh sanh diệt 138
tà tâm 782, 789, 803
tật đố 340, 348, 488, 718, 901, 1005
tà tư 30
tà tư duy 1005
tà ý 935
tham ác 414, 971
tham ái 14, 15, 27, 50, 59, 75, 84, 85, 99, 100, 

102, 108, 145, 176, 177, 194, 202, 203, 
204, 205, 207, 210, 230, 235, 266, 267, 
296, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 316, 
318, 326, 327, 328, 334, 341, 350, 352, 
361, 369, 370, 410, 413, 414, 415, 417, 
426, 427； 428； 433, 494, 907, 914, 915, 

924, 940, 943, 1003, 1066, 1085, 1147, 
1152, 1153,1181

tham dục 154, 297, 302, 305, 306, 309, 310, 
311, 333, 353, 354, 365, 366； 382, 401, 

727, 791, 792, 856, 881, 905, 953, 998, 
1005, 1020, 1027, 1031, 1045, 1053, 
1060, 1061, 1090, 1127, 1148

tham hại tâm 1009, 1010
tham hữu 911
tham nhiễm 35, 1010, 1011
thẩm sát 66, 137, 401
tham tâm 1044, 1103
tham trước 405, 1059
tham tưởng 1006, 1033, 1052
thân ác hạnh 244
thắng tri 38, 169, 170, 197, 203, 209,210,211, 

216, 225, 238, 267, 268, 269, 278, 320, 
390, 393, 412, 424, 425, 427, 435, 898, 
1087, 1093

thắng tuệ 356
thân hành niệm 92, 129, 176, 964, 1035, 1061
Thánh chúng 564, 609, 698, 1005, 1117
Thánh đạo tám ngành 8, 155, 983, 1145
Thánh đế 8, 9, 10, 56, 338, 342, 395, 399, 400, 

401,423,473,488,502,509,511,512,514, 
515, 572, 600, 631, 728, 922, 1130, 1160

Thánh địa 63
Thánh điển 5, 22, 26, 28, 103, 202, 206, 301, 

308, 427, 443, 458, 679, 830, 836, 1074, 
1078, 1170, 1172, 1239

Thánh giới 944
Thánh 正如 56, 58, 67,100,219,444, 526, 1076, 

1097, 1173

Thánh pháp 352, 397, 995, 1066
Thánh quả 59, 846, 849, 851, 852, 867, 870, 906, 

1076, 1133
Thánh Tăng 446, 447, 449, 674, 699, 764, 766, 

792, 830, 832
Thánh trí tuệ 229, 280
Thanh văn 14
Thánh xứ 186
thân kiến 80, 1006, 1118, 1125, 1147
thân nghiệp 1035, 1139
thân nội sanh 1047 
thân sẩc 113,257, 1002, 1163 

thân thanh tịnh 245 
thân thiện hạnh 244 
thần thông lực 784, 886, 1021, 1055, 1056 
thần thông song hành 853, 854, 862, 907, 914, 

922, 927, 930, 947
Thần túc thông 856, 886, 1101 
Tha tâm thông 841, 886, 1030 
thất niệm 138, 194, 266, 267, 283 
thiền chứng 175,945,988 
thiện hành 219, 494, 500, 601, 611, 663, 736, 

762, 775, 776, 784, 785, 795, 796, 993 
thiện hạnh 272, 493, 498, 577, 611 
thiên nhãn 110, 140, 186, 205, 242, 272, 273, 

475, 682, 854, 856, 1030 
thiên nhĩ 131, 140, 864, 951 
thiện pháp tánh 330, 332, 965, 967 
thiên phước 720 
thiền tư 256, 860, 874, 909, 1018 
thiền Vô tầm 1030 
thiết thực hiện tại 426, 438 
thiểu dục 900 
thoát ly trần 665, 797 
thọ Đại giới 320, 368, 377, 378, 940, 949, 965, 

967, 1099, 1108 
thọ hành 89,91, 101, 163 
thọ mạng 119,258, 505,513,516, 520,588, 614, 

624, 664, 743, 797, 1001 
thọ trì pháp 1034, 1035, 1036, 1140 
thọ tương 194, 397, 398, 399,400,404,408,410 
thừa tự pháp 195, 275 
thức tri 92,99,112, 194,284,349,387,436,1161 
thức tri pháp 1034 
thức trú 435
Thức vồ biên xứ 93, 102, 179 
Thủ-đà 154, 294, 347, 727 
Thượng sanh nhân 1055
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thụy miên 138, 224, 283, 361, 414, 873, 1028, 
1031, 1051

tịch diệt 50, 570, 936
Tịch diệt vô dư 625
tiet độ 29, 55, 203, 221, 222, 306, 319, 350, 

488, 502, 510, 512, 514, 515, 571, 896, 
1022, 1028

tín giải 439
tinh cần tinh tấn 100, 281, 282, 283, 319, 360, 

908, 1020, 1117, 1144
tịnh chỉ 197, 204, 218, 226, 230, 231, 232, 267, 

268, 390, 914, 919, 927, 934, 943, 982, 
991, 1111, 1143

Tịnh Cư thiên 918,934
Tmh Phạn 384, 654, 870, 905,976, 1074, 1103
tịnh quán 80
tinh tấn lực 1003
tỉnh thức 15, 51, 204,233, 304, 307, 327,413
tịnh tín 272, 352, 357, 361, 439, 454, 455, 457, 

676, 677, 679, 1066
tịnh tối thắng 292, 385, 959
tịnh tướng 29, 350, 1045, 1061

tinh xá Hang Bồ Câu 1030
tinh xá Tỷ-kheo-ni 1108, 1127, 1133, 1159
toàn kiến 194, 284
toàn tri 194, 284
tộc Thích-ca 608, 653, 804, 849, 869, 878, 883, 

884, 892,904, 1080, 1122, 1123
tối thắng tịnh 284
tối thượng hạnh 344
tối thượng xứ 1063
trạch pháp 48, 1088
trai giới 101, 151, 158, 159, 327, 357, 388, 450, 

473, 488, 507, 509, 523, 524, 526, 527, 
533, 534, 570, 571, 572, 630, 644, 677, 
707, 777, 804, 929, 936, 1090, 1177

trạo cử 80, 254,413,992, 1005, 1118
trạo hối 283, 367, 873
trí an nhiên 466
tri căn 243
trì giới 13, 40, 55, 58, 68, 149, 251, 466, 488, 

497, 502, 508, 509, 510, 512, 513, 514, 
515, 571, 666, 799, 821,987, 1031, 1157

trí đức 328, 329, 367
triền ách 213
triền cái 203,212, 311, 317, 377, 416, 873, 909, 

980,1061,1167,1182
triền phược 343, 398, 405, 411, 414, 956, 1108 

triều Khổng Tước 799
trí giác 873
trí khinh an 703
tri kiến chánh trực 971
tri kiến Phật-đà 770
tri kiến tác thành 295, 411
trí kim cang 957
trì pháp 40, 65, 162, 280, 316, 512, 950, 1034, 

1035, 1036, 1140
trí quang 775, 776
trí tối cao 786
tri túc 113, 626, 659, 663, 666, 724, 796, 799, 

900, 1028
trí tuệ Bát-nhã 225
trí tuệ giải thoát 389
trí tuệ lực 843
trời Đao-lợi 521,594, 655, 656
trực hạnh 805
Trúc Lâm 108, 145,169,189,371, 372,455,464, 

480, 489, 502, 519, 611, 613, 616, 617,
619, 620, 621, 633； 634； 636； 638； 648,
650, 681, 683； 684, 709, 712, 731, 759,

762, 774, 775, 777, 808, 809, 820, 822,
839, 848,911,934, 941,975, 1039, 1115 

trực tâm 351, 1066 
trực tánh 14, 326
Trùng Các 472, 473, 652
trú xa 260, 297,318, 373, 404
Túc mạng thông 908
Tu-di 384, 985
tư duy pháp 999
tuệ giai thoát 125, 196, 205, 257, 271, 273, 

388,389
tuệ nhãn 242
tuệ quán 67, 398,496, 498, 884, 944, 998, 1013, 

1015, 1017, 1046, 1059, 1139
tuệ uẩn 278
tự ngã 51, 100, 147, 167, 176, 195, 234, 245, 

259, 263, 278, 297, 304, 325, 345, 356, 
363, 366, 396, 397, 398, 400, 412, 415, 
416, 851, 892, 900, 906, 908, 909, 931, 
994, 1006, 1031, 1040, 1044, 1053, 1054, 
1148, 1157, 1162

tư niệm 69, 79, 861, 1005, 1019
tưởng luyến ái 883, 884
tưởng vô sắc 92, 169
tưởng vô thường 137, 1162
tư sát 194, 284, 424
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tự tại 41, 354, 832, 936, 954, 1114
từ tâm giải thoát 219, 220
Tứ Thiên vương 686
tự tín 149, 162J 026, 1127
tứ vô ngại giải 14, 1083
Tuyết sơn 280, 360, 745, 749, 750, 766, 810
tùy hỷ 186, 187, 329, 357, 478, 482, 516, 519, 

561, 576, 638, 639, 640, 686, 690, 699, 
809, 967, 971

tùy miên 75, 84, 260, 269, 310, 350, 353, 377, 
611,866, 980, 1061, 1087

tùy niệm pháp 260
tùy niệm Phật 947

tùy pháp 30, 90, 112, 149, 162, 260, 347, 348, 
416, 436, 879, 923, 950

tùy quán bất tịnh 260
tùy quán pháp 388, 389, 390, 391, 392
tùy quán thanh tịnh 397
tùy quán vô thường 260
tùy sanh 249, 250：296, 333, 334

tự ý tác 942
tùy trí 375
ty liệt mạn 958
Tỳ-sa-môn 524, 525, 605, 804
Tỳ-xá-khư 459
Ty-xá-ly 781, 783, 787, 792, 1079

uẩn, xứ và giới 1064, 1094, 1101, 1106
uế nhiễm 9, 63, 107, 204, 219, 257, 263, 342, 

344, 349, 365, 373, 382, 424, 879, 885, 
890, 895, 934, 936, 959, 994, 1020, 1023, 
1026, 1030, 1046, 1102, 1133, 1147, 1148

uế trược 29, 30, 1026, 1027

ức niệm 349
Ương-già 689
ưu nao 30, 37, 189,205,221,222,229,281,377, 

916,928, 960, 961,998, 1147
ưu sanh 249

Vệ-đà 1136
Vệ-xá 727
vị Chiến Thắng Bất Diệt 1141
vị Chiến Thắng Huy Hoàng 610
VỊ Có Con Mắt 1064
VỊ Độc Giác Phật 678
vị Đại Anh Hùng 898

vị Đại long tượng 140
vị Đại thuần lương 959
vị Đã Thấy 867

vị Vô Thượng Chí Tôn 654
Vi-đề-ha 819
vị Khuyến giáo Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni đệ nhất 935
vị Thuyết pháp lanh lợi đệ nhất 918
vị tri đương tri căn 243
vị Trưởng Lữ Đoàn 898
vị Tướng quân Chánh pháp 120, 1040
vị Tỷ-kheo Đệ nhất về hạnh từ vô lượng 837
vị Tỷ-kheo Đệ nhất về thuyết pháp 1059
vị Tỷ-kheo-ni Tinh tấn đệ nhất 1106
Vô dư Bát-niết-bàn 625
vô hại tầm 261
Vô học định uẩn 241
Vô học giới uẩn 241
Vô học tuệ uẩn 241
vô hữu tưởng 407

vô lậu hoặc 476, 479, 480, 506, 517, 518, 618, 
639, 658, 724

Vô lậu tâm giải thoát 125,196,205,257,271,273 
vô lậu Thánh Tăng 463, 464
vô minh 80, 84,91, 100, 105,106,134,169,176, 

203, 212, 228, 229, 245, 246, 260, 269, 
272, 273, 304, 308, 333； 344, 389, 421, 

424, 426, 434, 654, 851, 901, 935, 977, 
980, 992, 1047, 1085, 1087

vô minh lậu 239, 240, 1071
vô ngã 27, 67, 92, 102, 137, 179, 297, 412, 496, 

679, 786, 827, 831, 870, 983, 997, 998, 
1046, 1139

vọng ngôn 401, 477,487
vọng ngữ 54, 406, 769, 778
vọng tín 404
vọng tưởng 412, 778, 1057, 1081
vô nhân sanh 167
vô sắc 80, 112, 237, 248, 249, 392, 393, 931, 

992, 1047
vô sắc giới 80, 237, 1139
vô sân 487, 527, 992, 1000
vô sân tầm 261
vô si 1000
VÔ sở hữu xứ 93, 102, 179
vô tham 1000
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Vô thượng cứu cánh 125, 175
Vô thượng giác 282, 283
vô thường tưởng 137
vô trí 351, 957, 1018, 1026, 1065
vô tướng 41, 350, 880, 1061, 1087, 1094, 1106
vô ưu 600
Vô Úy Ni 1091
vô vi 41,231,265, 1002
VuaA-dục 827, 831,909
VuaA-xà-thế 453, 570, 592, 672, 731,778
Vua Tệ-túc 643
vương quốc An Lạc 799

Xá-lợi 453, 455, 457, 570, 592, 622, 627, 667, 
677, 712, 778, 779, 780, 1168, 1205

Xá-lợi-phất 92, 107, 415, 568, 649, 710, 712, 
714, 715, 827, 830, 895, 1040, 1041, 
1053, 1054, 1055, 1062, 1074

xả ly 41,249, 492, 1030, 1083
xả niệm 434
xan lẩn 382, 405

xan tham 61, 219, 250, 275, 303, 325, 353, 396, 
400, 404, 405, 413, 414, 415, 424, 454, 
526, 563, 565, 605, 606, 607, 608, 663, 
666, 678, 697, 698, 703, 720, 722, 729, 
741, 746, 788, 789, 796, 798, 803, 806, 
807, 808,813,814,815

ý ác hạnh 244
ý cảm xúc 59
yếm ly 1061
ý kham nhậm 1022
y nghiệp 349, 1035
y phấn tảo 205, 276

Vương Xá 90, 108, 167, 169, 189, 193, 359, 
372, 444, 447, 448, 449, 452, 453, 454, 
455, 456, 457, 462, 489, 502, 571, 673, 
674, 677, 679, 681, 683, 684, 687, 712, 
713, 731, 732, 774, 776, 779, 808, 820, 
837, 839, 840, 857, 859, 860, 861, 862, 
879, 883, 889, 891, 895, 896, 898, 899, 
904, 907, 911, 913, 918, 925, 934, 941, 
943, 959, 963, 967, 970, 977, 987, 988, 
910, 991, 1027, 1028, 1037, 1054, 1082, 
1083, 1089, 1090, 1094, 1096, 1107, 
1119, 1133,1151

Xá-vệ 107, 421, 444, 447, 448, 449, 452, 453, 
454, 455, 456, 457, 459, 467, 584, 685； 

691, 693, 695, 697, 699, 704, 715, 720, 
733, 766, 768, 769, 810, 820, 841, 857, 
858, 861, 869, 882, 886, 896, 905, 920, 
953, 1146, 1168

xuất ly 93, 133, 149, 180, 196, 205, 230, 248, 
281, 433, 875, 961, 992, 1001, 1003, 
1041,1155

xuất thế 665, 687, 787, 797
xúc chứng 1024
Xứ Vàng 816,817

Y
ý thanh tịnh 29, 156, 245, 1077
ý thiện hạnh 244
ý trầm lặng 245
y tư duy 194, 195, 266, 267, 779
y tư sát 194, 284
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A
Ababa 381 Anupubbãbhisamayakathã 338
Abbuda 381,382 Anuruddha 107, 583, 587, 712, 742, 827, 830,
Abhidhamma 193, 194, 1241 835, 849, 850, 904, 929, 933, 958, 959,
Aciravatĩ 152, 154, 614, 928, 1095 1014, 1019, 1021, 1229
Addhãsutta 243, 1184 Anuttaro Bhisakko 195
AggãỊava 350, 351, 1065 apãna 89
Aggappasãdasutta 204, 265, 1186 Aparalakundakabhaddiyasutta 102, 175
Aggikabhãradvậja 324 Appamãdasutta 217
Aggikasutta 319, 367, 379, 1099 Appamãdavagga 26
Aggisutta 205,268, 1186 Appassutasutta 175
Ahaha 381 Appãyukasutta 101, 148, 1177
Ajakalapaka 99, 109, 1175 Arahantavagga 26
Ajakalapakasutta 99, 108, 1175 Ariyasaccappakãsanapathamabhũmi 395, 399,
Ajapala 107 401,423
Ajapalakatha 97 Ariyasaccappakãsapathamabhũmi 400
Ajatasutta 204, 230, 1183 Ariyavamsasutta 175
Ajita Kesakambali 372 Asãtarũpajãtaka 118
Ajitamãnavapucchã 307, 373, 423, 1192 Asita 291, 384, 385, 386, 867, 1191
Akkulo pakkulo 109 Assaka 419, 622, 623
AỊaka 419, 422 Asubhãnupassĩsutta 204, 260, 1185
AỊãvakasutta 330, 332 Atapanĩyasutta 203, 222, 1183
Anãthapindika 8, 107, 109, 110, 111, 113, 114, Ãtãpĩsutta 203,224, 1183

Ì15； 116, 117, 123, 126, 128, 129, 131, Atata 381
132, 142, 143, 145, 148, 150, 155, 157, Atharva 293,413
158, 159, 165, 167, 169, 170, 173, 174, Attadanda 298
175, 176, 179, 190, 321, 324, 342, 344, Attadandasutta 306, 414, 1192
354, 362, 379, 459； 686, 837, 845, 970, Attavagga 26
982,1135, 1168 atthacchariyam 97, 98

Andhakaranasutta 204, 261, 1186 Atthakavagga 289, 299, 300, 305, 949
anirãkatạjjhãnã 232 Atthangatasikkhapadarh 98
Annanakatha 338 Atthipwijasutta 203, 218, 1065, 1122, 1123,
Annatakondanna 176 1141, 1144, 1182
annatam 108 Avijjãnĩvaranasutta 203, 212, 1182
Antarãmalasutta 204, 262, 1186 Avitakkamsamãdhi 92
antimadehadharo 195 Avutthikasutta 250, 1185
Anupiyã 121 ayyaputta 124

Ã
Ãkaíìkhasutta 283 ẶỊavĩ 330, 332, 350, 1096, 1097
ÃỊavaka 303, 330, 331, 332, 1189 Ãmagandhasutta 303, 339, 1190
ÃỊavakasutta 303, 330, 1189 Ănanda 107, 126, 127, 128, 148, 151, 157, 158,
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159, 161, 162, 170, 171, 177, 181, 182, 
183, 186, 193, 200, 213, 214, 359, 425, 
471, 566, 580, 676, 725, 762, 827, 830, 
836, 845, 892, 926, 936, 961, 965, 1032, 
1033, 1034, 1035, 1036, 1060, 1061, 
1091, 1117, 1229

Ãnandasuttarii 97

Anenjasappayasuttam 98
Ặpãyikasutta 204, 233, 379, 1183 
Ãsavakkhayasutta 205, 276, 1186 
Ãyatana 93
Ãyusankhãravossạịanasuttarh 97
Ayusankharossajj anasutta 101, 161

Itivuttaka 193, 199, 201, 302, 1173, 1179, 1187, 
1240, 1242

Itodinnakathã 12
Itthasutta 217

Icchãnangalaka 115
Imasmirhdhammavinaye 97, 98
Inasutta 222, 244
Indriyasutta 243, 276, 1184

u
ưbhayatthasutta 203,217, 1182
ưdãna 89, 90, 92, 93； 95, 96, 193, 302,470, 949, 

1173, 1179, 1187, 1241, 1242
ưdãnavarga 22, 26, 96
Udapãnasutta 102, 177, 1179 
ưdayamãụavapucchã 308, 387, 434, 1193 
ưddhatasutta 100, 138, 1177
Udena 90, 161, 178, 193,201,744, 896 
ưdenasutta 178 
ưpakkilesasutta 314, 934, 969 
Upãlittheraapadãna 332 
upamã 302
Upaparikkhasutta 205, 268, 1186
Upãsakasutta 99, 115, 1176 
Upasenasutta 100, 145, 392, 1177 
ưpasenasuttarh 98

Upasena Vangantaputta 145 
UpasTvamãnavapucchã 307, 428 
ưpãtidhãvantisutta 101, 170, 1178 
ưpavattana 138, 569, 778 
ưposatha 152, 388, 777 
ưposathasutta 101, 151, 1177 
ưposathasuttarii 97, 98 
Uppajjantisutta 101, 170, 1178 
Uppalaka 381
Uragasutta 121,298, 302, 309, 1189 
Uragavagga 289, 302, 672
Uruvelã 105, 106, 107, 113, 133, 757, 845, 872, 

936, 951,997, 1224
Utenasutta 102, 178, 1179 
Utthãnasutta 304, 349, 1031, 1190

E
Ekacintikattheraapadãna 257 
Ekakanipãta 202, 833, 1207 
Ekaputtakasutta 99, 117, 1176

Ekuddãniya 98
Enijanghasutta 329
Erãvana 355

o
Odhisokathã 338
Okkãka 346, 420, 625

Otaranahãravibhanga 395

K
Kaccãna 89, 102, 830, 914, 949, 1179, 1220
Kaccãnasutta 102, 176, 1179
Kakutthã 182, 183
Kalahavivãdasutta 306, 405, 1192
Kalahavivãdasuttaniddeso 405
KãỊĩgodhã 121
kalyãnadhammo 196
Kalyãnamittasutta 217
kalyanapanno 196
Kalyãnasĩlasutta 205, 270, 1186
kalyãnasĩlo 196
Kãmagunakathã 329

Kãmạịãtaka 395
Kãmasutta 157, 305, 395, 1191
Kãmasuttaniddeso 343, 395
Kãmayogasutta 205, 270, 1186
kamma 206
Kammakaranasutta 229
Kammavipãkạí asutta 100, 123, 1176
Kãmũpapattisutta 205, 269, 1186
Kanha 290,361,675,725,726,1056,1057,1204
Kanhasiri 385
Kankhãrevata 101, 158, 745, 833, 1177, 1207
Kankhãrevatasutta 101, 158, 1177
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Kankhãrevatattherassãpadãnarii 98
Kapila 420, 676, 754, 1037, 1099
Kapilavatthu 291, 422, 839, 843, 849, 850, 856, 

862, 867, 869, 878, 880, 883, 892, 905, 
915, 916, 955, 975, 976, 997, 999, 1013, 
1019, 1032, 1080, 1087, 1089, 1103

Kappamãụavapucchã 307, 432, 1193
Karen 131, 132, 1039
Kãsĩ 164
Kasibhãradvãja 301,318,319, 320, 1189
Kasibhãradvặjasutta 302, 318, 319, 367, 1189
Kassapa 131, 303, 339, 340, 449, 450, 455, 527, 

565,587,597,622,631,642,659,667, 673； 
683,684,688,748,766, 834, 845, 872, 876, 
882, 918, 924, 929, 936, 945, 951, 1038, 
1041,1099,1213,1220,1224,1229

Kassapasuttarh 98
Kathãvatthu 3, 98, 831, 1170, 1240, 1241 
kevalĩ 196
KimikãỊã 135
Kimsĩlasutta 304,348, 1190
Kodhanasutta 262
Kodhaparinnãsutta 203, 211, 1182
Kodhasutta 202, 208, 1181
Kodhavagga 26
Kokãlikasutta 233, 379, 382
Kokãliya 305, 380, 381, 382, 1191
Kokãliyasutta 305, 379, 382, 1191

Koliya 118, 119, 120, 759, 760
Koliyaputta 118, 119
Kosấla 90, 114, 115, 116, 117, 120, 138, 143,

147, 159, 163, 344, 360, 363, 381, 419,
420, 459, 470, 678, 810, 820, 845, 847,
861, 865, 869, 875, 885, 888, 902, 912,
915, 919, 921, 922, 925, 927, 938； 940,
943, 947, 954, 957, 960, 982, 987, 1015, 
1016, 1075, 1082, 1084, 1094, 1108

Kosalasarhyuttarii 97
Kosambakakkhandhakarii 97, 98
Kosambĩ 141, 178,201,422, 744, 843, 896, 924, 

981, 1091, 1093
Kosambiyajataka 314
Kosambiyạjãtakarh 98
Kosiya 131, 503,527, 835, 949, 956, 1099,1224
Kuhasutta 205, 280, 1187
Kumãrakasutta 101, 150, 1177
Kumãrakasuttam 98
Kumãrapanhã 4, 8
Kumbhangapanho 388
Kumuda 381
Kunditthana 118
Kunảiya 118, 923
Kuraraghara 155
Kusinãra 196
Kusinãrã 138, 181, 422, 569, 778

KH
Khaggavisãnasutta 108, 302, 313, 315, 374, khãrika 381

375, 1189 Khitaka 98, 834, 886, 915, 1215, 1220
Khaggavisãnasuttaniddeso 343 Khuddaka 19, 193, 443, 671, 829, 1033, 1073,
Khandhasarhyuttam 98 1240, 1242
Khara 343 .

Gabbhinĩsutta 99, 116, 1176
gandhabba 153, 155,1168
Gãndhãri Dharmapada 22
Ganikãsutta 101, 169, 1178
Gãthãbhigĩtabhojanakathãpanha 366
Gãthãbhigĩtabhojanakathãpanho 367
Gãthãsanganikam 98
Gayã 110, 343, 454, 597, 598, 688, 936, 945,

946, 1224
Gijjhakuta 368, 683
Godhãvari 419
Gopãlakasutta 100, 138, 1177
Gopãlasuttam 98

Gotama 10, 69, 70, 107, 148, 177, 186, 187, 291, 
292,319,320,322,324,326,327,329,338, 
345,347； 354,362,364,367,368,369,371, 
372,373,374,375,376,386； 404,435,438, 
470,471,505,527,565,588,654,688,689, 
700,709,742,754,762,834,835； 841,850, 
880,892； 899,912,931,948,949,951,957, 
967,968,976,982,1012,1017,1033,1041, 
1060, 1061, 1064, 1114, 1117, 1190, 1191, 
1217,1222,1227

Gotamaka 161
Guhatthakasutta 305, 395, 1191
Guhatthakasuttaniddeso 375, 395,427

GH
Ghosita 141, 178
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c
Cakkavãkajãtaka 219 
Cakkhumantu 295 
Cakkhusutta 242, 1184 
Cãlãsutta 249, 1123 
Cãlikã 135, 869 
Cammakkhandhakarh 97 
Candanasutta 330 
Cankamasutta 252 
Cãpãla 161, 163
Carasutta 206, 282, 1187
Cãrikã-anụjãnanam 98 
Catukkanipãta 205, 835, 1222 
Cãtumasutta 126

Catutthanibbãnasuttaih 98
Cetiyasutta 161
Cittasamyuttam 98
Cittavagga 26
Culabyuhasutta 306, 407, 1192
CũỊabyũhasuttaniddeso 407
Cũịapanthaka 101, 159, 835, 1177, 1178, 1227
Cũịapanthakasutta 101, 159, 1177, 1178
Cũịavagga 101,289, 303, 676, 1088
Cunda 89, 102, 180, 181, 183, 320, 321, 882,

1032, 1179, 1189, 1218
Cundaka 182, 183
Cundasutta 102, 180, 303, 320, 1179, 1189

Catutthanibbãnapatisainyuttasutta 102, 180 Cundasuttarii 97

CH
Channasutta 180 Channovãdasuttarh 98

Jaccandhavagga 101 116, 117, 123, 124, 125, 126, 128, 129,
Jagariyasutta 204, 233, 1183 131, 132, 142, 143, 145, 148, 150, 155,
Jantu 135 157, 158, 159, 165, 167, 169, 170, 173,
Janussonisutta 379 174, 175, 176, 179, 190, 321, 322； 324,
Jarasutta 306, 399, 1192 342； 344, 354, 362, 379, 380, 459, 685,
Jarasuttaniddeso 378 695, 702, 704, 715, 720, 724, 728, 754,
Jarasuttaniddeso 399 771, 781, 809, 811, 812, 814, 815, 816,
Jaravagga 26 820, 845, 848, 857, 861, 876, 888, 902,
Jataka 193, 194, 199, 444, 445, 1169, 1173, 903, 928, 938, 958, 960, 978, 1002, 1028,

1240, 1242 1032,1051,1094,1099,1105,1108,1109,
Jatilasutta 84, 99, 110, 1175 1115, 1117, 1133, 1168
Jatilasuttam 98 Jivikasutta 204, 266, 1186
Jatukannimanavapuccha 307, 375,432 Junhasuttam 98
Jetavana 8, 90, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115,

T
Tagarasikhi 150
Tanhakkhayasuttam 98
Tanhasamyojanasutta 203, 212, 279, 391, 1182
Tanhasankhayasutta 102, 175, 1178
Tanhãsutta 240, 1184
Tanhãvagga 27
Tanhuppadasutta 205, 212, 279, 391, 1186
Tankitamanca 343
Tapanĩyasutta 203, 222, 1183
Tathãgata 194
Tatiyabodhisutta 99, 106, 1175
Tatiyabodhisuttam 97
Tatiyanănãtitthiyasutta 101, 168, 1178
Tatiyanibbanapatisamyuttasutta 102, 180
Tatiyanibbãnasuttarh 98

Tevijjasutta 205,272, 1099, 1186
Tikannasutta 379, 1099
timi 153, 155
timingala 153, 155
timitimingala 153, 155
Tirokuttapetavatthu 12, 673, 687, 1203
Tirokuttasutta 4, 12, 681
Tissa Metteyya 306, 307, 400, 424, 436, 1192
Tissametteyyamãnavapucchã 307,424
Tissametteyyasutta 306, 400, 1192
Tissametteyyasuttaniddeso 400
Todeyyamãnavapucchã 307,431 
Tuvaiakasutta 298, 306,412, 1192
Tuvatakasuttaniddeso 343,412
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Devadatta 158, 159, 204, 263, 731, 918, 934, Dutiyarãgasutta 246, 1185

TH
Theravãda 21 Thuna 177

Dabba Mallaputta 90, 189, 190
Dakkhinãgiri 318
Dãnasutta 203,205,219, 271, 1182, 1186
Dandasutta 99, 114, 1176
Dandasuttam 98
Dandavagga 26
Dasasikkhãpada 4, 7
Dasuttarasutta 283
Datthabbasutta 238, 1028
Desanãhãravibhanga 395
Desanãsutta 203,228, 1183

u
Dutiyaãnandasutta 214
Dutiyaãsavasutta 240, 1184
Dutiyabodhisutta 99, 105, 1175
Dutiyabodhisuttariì 97
Dutiyadabbasutta 102, 190, 1179
Dutiyadabbasuttarh 98
Dutiyaesanãsutta 239, 1184
Dutiyalakundakabhaddiyasutta 102, 173 
Dutiyanakuhanasutta 203, 225, 1183 
Dutiyanãnãtitthiyasutta 101, 167, 1178
Dutiyanibbãnapatisamyuttasutta 102, 179

Dhammãnudhammapatipannasutta 204,260,1034 Dhaniya 301, 311, 312, 834, 925, 1189, 1221
Dhammapada 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 302, Dhaniyasutta 302,311, 1189

1031, 1033, 1186 Dutiyasattasuta 102, 1178
Devadattasutta 204, 263, 1186
Devahitasutta 379, 1099
Devasaddasutta 204, 256, 1185
Dibbacakkhukathã 242
Dĩghãvuvatthu 98
Dĩpiniyangapanho 312
Ditthigatasutta 204,234, 1183
Ditthikatha 234, 324
Dosaparinnãsutta 202,210, 1181
Dosasutta 202, 207, 1181
Duccaritasutta 222, 244, 1184
Dukanipãta 203, 834, 1217
Dukkhavihãrasutta 203, 221, 1182

Dutiyasattasutta 174, 937
Dutiyasattasuttam 98
Dutiyasekhasutta 203, 213, 1182
Dutiyasĩlasutta 203, 223, 1183
Dutiyasoceyyasutta 245
Dutiyavaggo 98
Dutiyavedanãsutta 238, 1028, 1184
Dutthatthakasutta 305, 396, 1191
Dutthatthakasuttaniddeso 373, 396
Dvattimsãkãra 4, 7
Dvayatãnupassanãsutta 212,229,249,279,305,388
Dvidhãpathasutta 102, 187, 1179

DH
Dhamma 19,21,24, 26, 830, 1074, 1242
Dhammacariyasutta 304, 344, 928, 1190

Dhammikasutta 298, 304, 354, 1190
Dhanapalasetthipetavatthu 98,675,699,728,799

Dhammika 298,304,354,835,938,939,1190,1223 Dhotakamãnavapucchã 307, 374,427

827, 935, 947, 1170, 1173, 1239, 1242 Dharmaguptaka 22
DhammapadapãỊi 21
Dhammatthavagga 26

Dhatusosarnsandanasutta 252 
Dhãtusutta 237, 1184

Nãlaka 298, 305, 386, 843, 857, 877, 901, 981, Nandavagga 100

Nadĩsotasutta 205,281, 1187 
nãga 153, 155,355,999, 1000
Nagasamãla 187, 188, 835, 1032, 1222
Nãgasutta 100, 141,999, 1177
Nãgasuttarii 97
Nãgavagga 27

N
Nanda 24, 89, 100, 123, 124, 125,279, 360,421, 

430, 431, 436, 720, 722, 764, 834, 855, 
905, 1103, 1176, 1193, 1218

Nandamãnavapucchã 307, 360, 430, 1193
Nandasutta 100, 123, 1176
Nandatisutta 313

1122,1191
Nãlakasutta 298, 305, 384, 1191
Namuci 290, 361

Nãrada 4, 23, 24, 25, 377, 569, 594, 672, 683, 
684, 685, 774, 775, 777, 778

Nãvãsutta 304, 348, 1190



1268 ❖ KINH TIÉU Bộ

Neranjara 105, 106, 107, 113, 133,945
Neru 384
Nibbãnadhãtusutta 204, 231, 1183
Nidhikandasutta 5, 13
Nigantha Nãtaputta 372
Niggundipupphiyattheraapadana 257
Nigrodhakappa 304, 350,351, 1190
Nigrodhakappasutta 304, 350, 1190

Pabbajjasutta 304,359, 1190
Pabbata 377
Pabbatarajasutta 280
Paccavekkhanasutta 101, 164, 1178
Paccekabuddhaapadãna 313
Pãcittiyakanặam 98
pada 19, 21
Padhãnasutta 304,360, 1191
Paduma 381
Padutthacittasutta 203, 214, 1182
Pakinnakavagga 26
Pakudha Kaccãyana 372
Pãlileyyaka 141
Pãlileyyakagamanakathã 97
Pancapubbanimittasutta 204, 257
Pancavaraparidassanã 97
Pancavatthuyãcanakathã 97
Panditavagga 26
Panihitaacchasutta 214, 216
Pannãparihĩnasutta 203, 229,393, 1183
Pannattiharavibhanga 178
Panthakasuttam 98
Papancakhayasutta 102, 176, 1178
Papancakkhayasuttam 98
Pãpavagga 26
Parabhavasutta 298, 303, 321, 1189
Paramatthakasutta 305, 398, 1191
Paramatthakasuttaniddeso 398 
Pãrãyanãnugĩtigãthã 308, 437, 1193
Pãrãyanatthutigãthã 308, 436, 1193
Pãrãyanavagga 289, 299, 306
Parihãnasutta 253, 1185
Parihãnikathã 387
ParivãrapãỊi 98
Pasannacittasutta 203, 216, 1182
Pãsarãsisutta 227
Pasenadi 90, 114, 116, 117, 120, 143, 147, 163,

459,686, 820,841,845,858,928,993,999
Pasũrasutta 306, 401, 1192
Pasũrasuttaniddeso 360, 401
Pãtali 102, 109, 184, 185, 186, 1179

Nigrodhamigajataka 333
Nigrodhasuttam 97 
nipata 202, 832, 833
Nirabbuda 381,382
Nirayavagga 27
Nissaraniyasutta 248, 1185
NTvaranasutta 261

Pãtaligãma 102, 185
Pãtaligãmiyasutta 102, 184, 1179
Pãtaligãmiyasuttariì 97
Pãtaligãmiyavagga 102
Pãịaliputta 186,667,679,816,817,926,1155,1206
Pãtaliya 109
Pathamaãnandasutta 213
Pathamaãsavasutta 239, 1184
Pathamabodhisutta 99, 105, 1175
Pathamabodhisuttam 97
Pathamadabbasutta 102, 189, 1179
Pathamaesanãsutta 239, 1184
Pathamagilãnasutta 108
Pathamakãmabhũsutta 175
Pathamalakundakabhaddiyasutta 101, 173
Pathamanakuhanasutta 203, 224
Pathamanãnãtitthiyasutta 101, 165, 1178
Pathamanãthasutta 283
Pathamanibbãnapatisamyuttasutta 102, 179
Pathamarãgasutta 245, 1185
Pathamasattasutta 102, 174, 1178
Pathamasekhasutta 203, 213, 1182
Pathamasĩlasutta 203, 223, 1183
Pathamavedanãsutta 238, 1184
Pathavĩkammavipãkotikathã 13
Patilĩnasutta 239
Pãtimokkha 136, 151, 152, 196, 270, 283, 929,

961,970
Patimokkhatthapanakkhandhakam 97, 98
Patisallãnasutta 204, 231, 1183
Patna Dharmapada 22
Pãvã 109, 180, 422, 862, 882
Pãvãya 109
payatapãni 195
Pilindavaccha 100, 129, 130, 366, 1176
Pilindavacchasutta 100, 129, 366, 367, 1176
Pilindivacchasuttariì 98
Pindapãtikasutta 100, 131, 1176
Pindolabharadvaja 142, 834,1217
Pindolasutta 100, 142, 1177
Pindolasuttam 98
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Pingiyamãnavapucchã 308, 435
Piyatarasutta 101, 147, 1177
Piyavagga 26
Posãlamãnavapucchã 308, 434, 1193
prãna 89
Pubbãrãma 151
Puggalapannatti 193, 1240
Puggalasutta 218, 1065, 1122, 1123, 1141,
Pundarika 381

Phusatisutta 382

Punnakamanavapuccha 307, 425
Punnakiriyavatthu 216, 1184
Punnakiriyavatthusutta 242
Pupphavagga 26
Purãbhedasutta 306, 404, 1192
Purãbhedasuttaniddeso 404
Purana Kassapa 372

1144 Purisasutta 237
Puttasutta 249, 1185

PH

Bãhiya 92, 99, 110, 111, 112, 1170, 1175
BãhiyaDãrucĩriya 92, 110, 111, 112
Bahiyasutta 99, 110, 1175
Bahiyasuttam 98
Bãhiyattheraapadãna 110
Bãhiyattherassãpadãnariì 98
Bahujanahitasutta 204, 258, 1185
Bahukãrasutta 205,280, 1187
Bahuputta 161
Bãlavagga 26
Bãvarĩ 307, 308, 419, 420, 421, 422, 423, 436,

437, 438, 847,919, 920

Bilangikasutta 382
Bimbisara 114, 290, 464, 634, 673, 677, 688, 

689, 713, 759, 777, 837, 850, 857, 860, 
862, 868, 872, 883, 890, 943, 977, 987, 
991, 1074, 1090, 1097, 1114

Bodhikathã 97
Bodhirajakumarasutta 227
Bodhivagga 99
Buddhadhamma 21
Buddhavagga 26, 218

BH
Bhaddiya 90, 100, 121, 309, 835, 904, 907,915, Bhesajjakkhandhakam 97

964, 1013, 1032, 1176, 1226, 1229 
Bhaddiyasutta 100, 121, 309, 1176 
Bhaddiyasuttam 97 
Bhadrãvudhamãnavapucchã 308, 375,433 
Bhãradvậịa 320； 326, 834, 896,911,923,

1217, 1219, 1221

Brahmacariyasutta 224
Brãhmana 99
Brãhmanadhammayãgasutta 205, 275, 378 
Brãhmanadhammikasutta 304, 344 
Brãhmanakaranã 107

Bhidurasutta 252, 1185
Bhikkhupanãmitapanho 311
Bhikkhuvagga 27 
Bhũmicãlasutta 161 

1191,

BR
Brãhmanasutta 99, 107, 1175
Brãhmanavagga 27 
Brahmasutta 279 
Brahmãyãcanasutta 227 
Brahmãyusutta 379, 1099

M
Magadha 114,184,185, 186, 187,218,318,422, 

436, 565, 660, 674, 688, 689, 709, 843, 
848, 857, 878, 881, 887, 889, 895, 901, 
907, 914, 920, 921, 928, 942, 945, 949, 
967, 980, 989, 1028, 1037, 1051, 1074, 
1090, 1108, 1114, 1122

Mãgandiya 306, 402, 403, 1192 
Mãgandiyasutta 306, 402, 1192 
Mãgandiyasuttaniddeso 374, 375, 402

Maggavagga 26
Mãgha 305, 368, 369, 370, 371,593, 1191
Mãghasutta 305,368, 1191
Mahãbyũhasutta 306, 409, 1192
Mahãbyũhasuttaniddeso 360,409
Mahãcunda 107,834, 1218
Mahãkaccãna 155, 156, 157, 176, 622, 623, 675,

744, 893, 949
Mahãkaccãnassa 97
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Mahãkaccãyana 107, 744, 835, 896, 1226 
Mahãkappina 107, 835, 978, 1227
Mahãkassapa 89, 99, 107, 108, 130, 131, 448, 

503, 505, 635, 779, 827, 830, 836, 901, 
902, 908, 1037, 1099, 1175, 1229

Mahãkassapasutta 99, 108, 1175
Mahãkotthika 107,838
Mahãmoggallãna 100, 107, 119, 129, 139, 140, 

151, 152, 460, 467, 474, 475, 488, 497,
499, 501, 505, 506, 507, 510, 511, 516,
519, 520, 521, 523, 525, 527, 565, 572,
575, 576, 579, 581, 587, 588, 591, 596,
598, 604, 612, 613, 616, 618, 627, 633；

634, 635, 636, 638, 639, 640, 644, 646,
647, 648, 650, 652, 655, 667, 682； 712,
713, 714, 754, 768, 808, 813, 814, 815,
822； 827, 831, 836, 886, 987, 1055, 1057, 
1102, 1104, 1176, 1230

Mahãmoggallãnasutta 100, 129, 1176 
Mahãnãradakassapạjãtaka 251, 799 
Mahãpadãnasutta 227
Mahãpadãnasuttam 98
Mahapajãpatigotamĩtherĩ 98
Mahãparinibbãnasutta 161, 180, 184, 930, 1019, 

1035, 1053
Mahãparinibbãnasuttam 97 
Mahãsãlaputtasutta 280 
Mahãvagga 97, 105, 289, 304, 677, 831 
Mahãvãụụajãtaka 212, 279, 391
Mahĩ 152, 154,311
Makkhali Gosãỉa 372
Makkhaparinnãsutta 203, 211, 1182
Makkhasutta 202, 208, 1181
Malavagga 26
Mallã 109, 138, 177, 180, 569, 839, 862, 877, 

882, 948
Mallikã 147, 452, 569, 574, 821, 1197
Mallikãsutta 147
Mallikăsuttam 97

Mãlukyaputtasutta 110
Mãnapannnãsutta 202, 209, 1181
Mãnasutta 202, 209, 1181
mangala 293
Mangalasutta 4, 8, 297, 301, 303, 342, 1190
Maniratanangapanha 344
Mãradheyyasutta 240, 1184
Mãtuposakasutta 279
Mãya 101,976, 1118
Meghiya 100, 135, 136, 137, 833, 869, 1032, 

1176,1212
Meghiyasutta 100, 135, 1176
Meghiyavagga 100
Mettãbhãvanãsutta 203,219, 1182
Mettagũmãnavapucchã 307, 374, 375, 426
Mettasutta 5, 14, 203, 216, 242, 297, 301, 303, 

326, 1182, 1189
Mettãsutta 219
Micchãditthikasutta 247, 1185
Migãra 120, 151, 163, 188, 388, 1056
Moggallãna 89, 119, 140, 151, 152, 380, 381, 

444, 449, 453, 454, 457, 465, 527, 583, 
642, 672, 673, 678, 682, 809, 830, 878, 
942, 1027, 1028, 1029, 1034, 1051, 1055, 
1063, 1064, 1075, 1104, 1172

Mogharajamãnavapucchã 308,435 
Mohaparinnãsutta 203, 211, 1181 
Mohasutta 202, 208, 1181 
Moneyyasutta 245, 1184
Mucalinda 89, 99, 113, 1175
Mucalindakathã 97
Mucalindasutta 99, 113, 1175
Mucalindasuttarh 97, 98
Mucalindavagga 99
Mũlasutta 2気 1184
Munisutta 298, 303, 333, 1190 
munja 291,361,850
Musavãdasutta 203,218, 1182

yăcayogo 195 Yamunã 152, 154, 924, 1045
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1207, 1210, 1228
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Lokasutta 100, 133, 206, 237, 284, 1176, 1187
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Lokavolokanasuttarh 98
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1031, 1108
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Vasalasutta 303,324, 1189
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Sadhãyamãnasutta 101, 159, 1177
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Sagãthakasutta 255, 1031
Sagãthãsutta 252, 902, 931
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Vihãravimãnavatthu 337,453, 561, 582, 1198 
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sãla 51, 138, 468, 470, 473, 575, 1024
Sãla Bhadda 141
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Sammãparibbậịanĩyasutta 304, 352 
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Saritatarasutta 249, 393, 1185
Sappurisasutta 175
Sarabhangajatakaih 98
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Sonanandajataka 279
Sonasutta 101, 155, 395, 396, 397, 398, 399, 

400, 401, 402, 404, 405, 407, 409, 412, 
414,415, 1177

Sonasuttam 97
Sonavagga 100
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Sũcilomasutta 302, 304, 343, 1190
Suddhatthakasutta 305, 397, 1191
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Sujata 130, 1235
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Hemavata 303, 327, 328, 329, 330, 1189
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TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC
CÚNG DƯ0NG PHÁP BÀO CAO QUÝ

trọng cảm niệm công đức của chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử 
I đã phát tâm trong sạch ủng hộ để bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo 

Việt Nam được ấn tống cúng dường đến chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh 
đạo GHPGVN, chư Tồn đức Tăng Ni trực thuộc các Ban, Viện Trung ương, 
Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh/ thành, các thư viện, các Tổ đình, tự viện tiêu 
biểu trong và ngoài nước. Sau đây là các đơn vị ủng hộ:

- Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup: 3.000 bộ.
- Quỹ Đạo Phật Ngày Nay: 1.500 bộ.
- Quỹ Từ thiện Tu viện Tường Vân: 500 bộ.
- Quỹ cúng dường ấn tống Pháp bảo cao quý tại văn phòng VNCPHVN do 

chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, trụ trì, trụ xứ tại các Tổ đình, tự viện, thiền 
viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, quý Phật tử thiện hữu trí thức hữu 
danh, ẩn danh trong và ngoài nước đã góp phần hỗ trợ chi phí các mặt để việc 
ấn hành được thành tựu viên mãn.

Thành kính cầu nguyện và hồi hướng quả lành của việc làm vô cùng giá trị, 
ý nghĩa này đến quý chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử, thân bằng quyến thuộc của 
quý vị luôn được tăng trưởng và thành tựu các phần phước báu đưa đến thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn.

Cầu mong Phật pháp cửu trụ ta-bà, lợi lạc khắp nhân thiên.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát.
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